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Lời nói dầu

Sách giáo trình phân môn Trang trí nằm trong giáo trình dào tạo giáo viên 
M ĩ thuật TrutĩíỊ học cơ sở trình độ CĐSP. Bộ môn Trang trí là môn học cơ 
bản của ngành học M ỹ thuật và được học một cách có hệ thống ở các cấp 
học từ hệ Đại học, Cao đẳng đến các lớp học / 'hó thông.
Chương trình được thiết kế  giúp sinh viên học từ thấp úến cao và liên kết 
tạo thành một mạch ihống nhất, giúp sinh viên nắm chắc và hiểu sâu qua 
từng bài học, từ đó sẽ  rút ra những nhận thức cơ bản nhất đem áp dụng 
vào các bài thực hành cụ thể. Sinh viên có thể tự tin qua từng bài học từ 
cơ bản tiến dần đến các bài đòi hỏi sáng tạo ngày một cao hơn. Trang trí 
là một môn nghệ thuật làm đẹp, được sử dụng một cách rộng rãi trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống xã  hội. Tập Giáo trình Trang trí 
năm thứ nhất chủ yếu giúp sinh vién nắm vững những kiến thức cơ bản của 
bộ môn đ ể  áp dụng vào các bài thực hành, nó có tác dụng tích cực giúp 
cho quá trình giảng dạy sau này ở trường phổ  thông. Nó có mối quan hệ 
chặt chẽ đến các môn học khác, có tác dụng quyết định đến kết quả chung. 
Qua môn học Trang trí, sinh viên sẽ  hình thành một thị hiếu thẩm mỹ tốt. 
Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn M ỹ thuật nói chung và 
phân môn Trang trí nói riêng phải được áp dụng thống nhất tro/ig các 
trường CĐSP, nhâm đào tạo ra các giáo viên chuyên ngành cho các trường 
tiểu học và trung h ọc , có khả năng truyền thụ những kiến thức chung một 
cách sáng tạo và đầy đủ nhất, góp phẩn đào tạo nên những con người mới 
toàn diện.

Cuốn giáo trình Trang trí được biên soạn trên cở sỏ những đúc kết kinh 
nghiệm lâu năm qua quá trình giảng dạy bộ môn Trang trí của tác giả, 
cùng với việc tham khảo, trao đổi kinh nghiệm với một sô giáo sư, nhà giáo 
lâu năm của các trường Đại học M ỹ thuật, Trường CĐSP Nhạc Họa Trung 
ương, đồng thời qua tìm hiểu, sưu tẩm, chọn lọc từ một sô' tài liệu trong và 
ngoài nước đ ể  có thể  chuẩn xác trong khả năng có thể đạt được.

Giáo trình Trang trí (Tập ỉ )  dùng cho chương trình A B c  hệ CĐSP hy 
vọng sẽ  đáp ứng được những đòi hỏi và yêu cầu của sinh viên, giúp cho 
sinh viên học bộ môn Trang trí được tốt hơn. Chúng tôi mon "  muốn nhận 
được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp, sinh viên và các độc giả 
quan tâm đến công tác đào tạo giáo viên M ỹ thuật đ ể  ở lần xuất bản sau, 
cuốn sách sẽ  được hoàn thiện hơn.

m  ' _ _• 2Tác giả

ạ



Chương

NHỮNG KIẾN THÚC CHUNG 
VÈ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ

ỉ - KHAI NIỆM

Theo cách hiẽu thông thương, trang trí la nghệ thuật lam đep. 
No giúp cho cuộc sông xã hội thêm phorm phu và con ngươi 
hoan thiện hơn. Ý thích lam đẹp, mons muốn cái đẹp luôn tòn 
tại trong mồi con người du nsười đo la ai va sốns trone hoan 
canh nào. Những ngày lề, ntỉay Tét, ai cunsỉ muốn gọn gans 
sạch sẽ, mặc những bộ quàn ao đẹp nhát cua minh, trane tri 
nhà cưa sao cho háp dần, sạch sẽ va đẹp đẽ. Đương phổ được 
trang hoàng bàng nhừng bâng rôn, khâu hiệu, cơ hoa V . V . .
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Trong các cuộc hội họp quan tron« thi việc trang trí hội 
trường được chuán bl rát ki lường VI nó chinh là bộ mặt cua 
đơn vị đứng ra tổ chức.
Trong cuộc sống hảng ngày, rát nhiều đồ vật mà ta thương 
sử dụng như bát, đĩa, âm chén, lọ, khăn bàn, quân ao, đồn« 
hồ, xe đạp, xe máy, ôtô, bàn ghế, giường tú v.v..., tát cá đẻu 
có những họa tiết trang trí nhàm lam cho vật đo đẹp thêm, 
hấp dần và có giá trị thám mỹ hơn. Nhửng hình trang trí đó 
rất phong phú, nhàm làm cho đồ vật đẹp hơn, tạo cho ngươi 
xem cảm giác gân gũi hơn. Đó chinh là nét nói bật cua nshệ 
thuật trang tri.
Vì vậy, trang trí là những cái đep do con người sáng tao ra 
nhàm phục vụ cho cuộc sỏng, giúp cho đơi sống con ncười 
và xã hội trớ nẽn tốt đẹp và hoan thiện hơn.

Trang trí giúp con người nâng cao nhận thức thấm mỹ
Có nhiẻu cách nhìn và cach biếu hiên traníỉ tri khac nhau. 
Nó phụ thuộc vào cách sống, trinh độ văn hoá va kha năng 
nhận biết cùa mỗi ngươi. Trans tri bát nguồn từ cuộc sòng 
thực tê và nó quay lại phục vụ cho chính cuộc sống thực tế 
ấy. Cái đẹp luôn luôn được COI trọnỵ va nó sẽ tồn tai vĩnh 
hàng. Con nhửne cai xấu, thị hiếu thám mỹ kem ma nó tạm 
thơi đươe tiếp nhận trong một thời gian nhát đinh rỏi tư no 
sẽ bị đào thải.
Trải qua hang ngàn năm dựnc nước va giử nước, nhừnơ công 
trinh kiến truc va nghệ thuật cố của chúng ta la cai đẹp còn 
trự lại, trớ thánh những cột mổc đánh dâu cho eiai đoạn đo 
như chua Tây Phương, chua Bút Tháp, đinh Tày Đằnc, phố 
cổ Hội An, cung đinh Huế, v.v... Những đê tai được cha ỏng 
chúng ta đưa vào sử dụng va rmhiên cứu sáng tao lam nên 
các họa tiết trang trí trên trống đồng, đỏ đồn« Don« Sơn, đô 
gổm sứ thời Lê, Nguyền... đêu được khai thác từ thiên nhiên 
và cuộc sống bình thường gãn 2Ú1 V ỚI  con nơươi như cây CỎI. 
hoa lá, động vật, con ngươi.



Trống đông

7



Trong số các cổ vật còn lại tượng trưng cho nên văn hoá Việt 
Nam cổ xưa có bộ trống đồng Đông Sơn với đường nét trang 
trí hết sức phong phú. Trống đồng cúa ta không giống như 
các trống đồng tìm được tại các quốc gia khác trong khu vưc 
Đông Nam A. Nó có giá trị cao vê mặt thám mỹ cùne như 
vê kỹ thuật chế tác, là loại hình nói trội hết sức độc đáo của 
nghệ thuật đúc đồng thời văn hoá Đông Sơn. Dù tả người, tà 
vật hay các hoa vãn trang trí, toàn bộ được sáp xếp nhíp 
nhàng theo hệ thống mạch lạc, khúc triết, cách thể hiện rát 
hài hoa chưng tỏ trinh độ hiếu biết, cách nhìn, sáng tạo của 
ỏng cha ta hàng ngàn năm trước đã đạt tới trinh độ cao. 
Những net đẹp đó được đua trớ lại cuộc sống giúp nâng cao 
oc thám mỹ cho người xem.

II. NGƯÒN GÓC VÀ LỊCH s ủ  PHÁT TRIỀN

i Stìtion ” oc

Nghệ thuật trang tri được hình thánh và phát trien qua quá 
trinh lao động sản xuất và đáu tranh sinh tồn của con nsuời. 
Kế từ thơi sơ khai của lịch sử, khi con người con ớ trona 
các hang động, sống dọc theo các triẽn sông, họ đà biết 
sử dụng những công cụ thô sơ như đoạn cây, hon đá lam 
còng cụ đào bới, săn bát đế sinh sống. Dàn da họ lam cho 
những công cụ đó hoàn hảo và dẻ sứ dụng hơn, biết đánh 
dáu vào các công cụ để kháng định đồ vật của minh. Cư 
thế nâng dân lên thành những hình trang trí cho đẹp mát 
và chê tác ra nhiêu côn g  cụ phục vu CỈ10 cuộc sống nhu : 
riu, dao, ấm, chén, chiêng, cồng v . \ ... Loai người cho tới 
nay đã trai qua năm hình thái kinh té - xã hội va mỗi iủn 
thay đối nhừng hình thái áy là những cuộc cách man» 
thực sự, lam biến đổi trinh độ sán xuát theo chiêu hươrm 
ngày một tiến bộ, cuộc sống cua loài neươi cùng ngày 
cang trơ nên hoan thiện hơn. Các loại hình nshệ thuât chinh 
là  n h ữ n g  d â u  án  rỏ  n é t  g h i  lai n h ữ n g  b ư ớ c  t iế n  h o á  á y  q u a  

tưng thơi đại. Tại các di chi khao cổ được biết den, ne ười ta
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tim Iháy các hình khác trên các hang, vách đá mô tả cảnh săn 
bán như hang Ô-n-nhác (Pháp), An-ta-ru-ra (Nga), hang 
động ơ Tây Ban Nha, Goa-tẽ-ma-la... Những hình khác mô 
tả canh sinh hoạt hay tôn giáo như Kim tự tháp Ai Cập, 
tượng Phật khác vào núi đá ớ Áp-ga-ni-xtan... Cung VỚI các 
dân tộc khác nhau trên Trái Đất, người Việt cổ cùng có 
những sự phát triển tươns tự về mỹ thuật trang trí cua mình 
trên các đồ dùng thực dụng bàng gỗ, đá, sắt, đồng... Nhưng 
nét chạm khác trên mặt trống, tang trống đồng Ngọc Lũ, 
Đông Sơn ở thơi kỳ đồ đồng hài hòa, tinh tê và rất chặt chẽ 
trong bố cục sáp xếp cũng như phong cách tạo hình, thế hiện 
một nên văn hoá phát triển cao.
Nghệ thuật phan ánh nhận thức của con ngươi. Chung ta biết 
ràng nghệ thuật nói chung và mỹ thuật trang trí nói riêng 
phục vụ cho nhửng mục đích, yêu càu của con người, phát 
tríén theo tiến trình tiến hoá của nhân loại. Ngày nay, do nhu 
cầu phát trién cao của nền kinh tế, khoa học kỹ thuật không 
ngừng đưa con ngươi đến những tìm tòi sáng tao, mở ra cho 
mỹ thuật trang trí nhiêu loại hình mới bàng cái nhìn cua trí 
tuệ cộng với máy móc hiện đại. Từ đó đã phát triển nhiêu 
trào lưu nghệ thuật đế đáp ung được sự tiến hoá to lớn toàn 
câu. Song các hình thái trang trí du đơn giản hay phức tạp, 
tinh vi hay càu kỹ đèu xuất phát từ cuộc sống thực tế sinh 
động thông qua tư duy sáng tạo của con người để bộc lộ nó 
một cách hoàn mỹ nhầt

Tranh vẽ các hang động ờ Ôt-xtrây-li-a
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Trang trí trên các dụng cụ lao động thô sơ thời kì đô đồng

2. Sự hình thành và phát triển của nghệ thuật trang trí
Như trên đã biết, nguồn gốc phát triển của nghệ thuật trang 
trí được bát nguồn từ sự đấu tranh sinh tồn để bảo vệ cho bán 
thân mình cũng như của cộng đồng xã hội. Từ đó, nó được 
phát triển và nâng cao qua từng thời đại. Từ những hình vẽ 
đơn sơ trong các hang động đến những hình vẽ câu kỳ, phức 
tạp hơn như các Kim tự tháp Ai Cập, nghệ thuật thời Phục 
hưng ơ Vê-ni-dơ (I-ta-li-a), những di tích La Mã cổ đại, Vạn 
lý Trường Thành, Khải Hoàn Môn (Trung Quốc), tượng Phật 
(Ap-ga-ni-xtan), đèn Ang-co Vát (Cam-pu-chia), cố đô Huế, 
thành nhà Hồ (Việt Nam)... Tất cả những di sản văn hoa quý

10



Àiií>-C() V u i 
(Ca iì ì -pu -chU i)

báu đó đánh dấu sự phát triến cua nhân loại vê tài năng, nhận 
thức và óc sáng tạo đáng kính nế.

Nghệ thuật trang trí ở Việt nam cũng phát triên theo trào lưu 
chung cúa sự phát triến xã hội. Thời Lý, Trần, Lê, Nguyền..., 
mỗi giai đoạn đêu đế lại những công trình nghệ thuật có giá 
trị. Nhưng do khí hậu nhiệt đới khác nhiệt nên nhiêu công 
trình xây dựng bắng tre, gỗ trước thê ký XV đã bị phá huy. 
Nay chỉ còn lại những ngôi đình cồ như Lỗ Hạnh (Bác 
Giang), Tày Đàng (Hà Tây), Đình Bảng (Bác Ninh), chùa 
Trầm, chùa Tây Phương, Bút Tháp, v.v...

Những đồ đồng như trống đồng Đông Sơn, Ngọc Lủ với 
những hình trang trí hoa văn cách điệu rất có giá trị vê mặt 
văn hoá, nghệ thuật. Đồ sành sứ cũng mang dáng dấp dân tộc 
Việt rỏ nét với những hình hoa văn độc đáo.
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Đ'ên Pa-thê-nông (Hi Lạp)
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Rông thời Trân, chạm gỗ ở  chùa Thái Lạc (Himg Yên)



Rông thời Lê Sơ,chạm đá ớ bia lăng Lê Thái Tổ (Bàn rập của Viện Mĩ thuật).

III - ĐẶC TRƯNG XÃ HỘI CỦA NG H Ệ TH UẬT TRANG TRÍ
Trang trí có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống con người, nó có 
mặt ở tất cả các vật dụng hàng ngày, nó làm cho cuộc sống 
thêm sinh động, phong phú và hấp dấn. Nghệ thuật trang trí 
hội nhập đây đủ các tính chất sau.

1. Tính dân tộc
Mỗi dân tộc có nên văn hoá riêng của mình. Vân hoá nước 
ta chịu ảnh hưởng của nên văn hoá Trung Quốc, nhưng 
không bị nó đồng hóa mà biến nó thành những nét văn hoá 
riêng của Việt Nam. Ví dụ, đình chùa của chúng ta cũng có 
những mái vòm cong nhưng khác với quy mô to cao đồ sộ
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cua Trung Quốc, ma man«; danỵ đáp một mái nhà nòng thòn 
h iẻ n  làn h  v à  s â n  g ũ i ,  g á n  c h ậ t  VỚI c u ộ c  s ố n g  v a  n ế p  n g h i  c u a  

nsươi dàn Việt Nam.
Nén nghệ thuàt trang tri của các nước ờ châu A đẻu phát 
triến tư nẻn vân minh lua nươc. Tuy nhiên, mỗi dàn tộc có 
cai nhìn va cách thế hiện khác nhau. Có thể chứng minh điêu 
nay qua phong cách vẻ cùa ba nước : Việt Nam, Trung Quốc 
va Nhãt Ban (xem một số tranh vẽ minh họa dưới đãy) :

Tranh cùa Việt Nam : Chất dân gian thô mộc, gần gũi với người dân



Tranh cùa Trung Quốc :
Nét vẽ khoáng đạt, bay bướtn, luôn kầ hợp Kinh vẽ và chữ viấ, rất chú trọng tới các máng trống.

- Tranh của Trung Quốc : Nét và hình hoà quyện rất 
tinh tế. Nét vẽ tinh xảo, mềm mại thế hiện tài năng của 
các nghệ nhân Trung Quốc. Mảng màu lớn kết hợp tài 
tình trong một không gian rộng.

- Tranh của Nhật Bản : Anh hưởng cách vẻ Trung Quốc 
nhưng mang đậm nét văn hoá dân tộc Nhật. Khai thác triệt để 
những họa tiết trang trí. Những 
mảng màu to nhỏ gán kết với 
nhau rất sinh động. Khi nhìn 
vào, người ta nhận ngay ra 
phong cách vẽ Nhật.

- Tranh của Việt Nam : Anh 
hưởng văn hoá Trung quốc 
nhưng nét vẽ gân gũi với người 
dân lao động, nét vẽ mộc mạc, 
khái quát và tinh tế.

Tranh cùa Nhật Bán : Yếu tố  trang trí cách 
điệu cao, nét kẵ hợp với các máng hình lớn.
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2. Tính tôn giáo

Đình Đình Bảng 
ờ Từ Sơn, Bắc 
Ninh (nửa đâu 

thê ki XVIII)

Tính tôn giáo 
trong nghệ 

thuật trang trí 
và kiến trúc

Nghệ thuật trang trí phản ánh tính tôn giáo rất rõ nét. Chúng 
ta so sánh phân kiến trúc và trang trí đế minh chứng.
Đạo Phật : Thiết kê mái có độ cao lớn hon thân nhà tạo sự 
vững chãi, gần gũi với con người, ^oàn bộ kết cấu và trang 
trí trong các chùa rất hiền hoà V? gàn với m ôi trường xung 
quanh. Tượng Phật luôn ngồi tọa lạc trên toà sen gây cảm 
giác thanh tịnh, hiền hoà, nét mặt thân thiện gần gũi với mọi 
người. Ông Thiện, ông Ác hoặc một số tượng khác , mát 
phượng mày ngài nhưng đêu phảng phất nét của những 
người dàn lương thiện.
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Đạo Thiên Chúa : Với chièu hướng thảng và cao. thiên 
hướng vươn lên Thiên đùng, nơi có Chúa Trời ngự trị. Phàn 
trang trí trong nhà thơ cũng thiên vè chièu huớng vút cao lèn 
bâu trời với những thiên thân vảy gọi tạo sự uy nghi huyên 
bi và linh thiêng.
Đao HỎI : Theo phong cách riêng của minh, thơ phụng Thân 
Mạt Trăng và Thánh Mò-ha-mét. Cấu trúc vòm tron và 
cong. Trang trí trong nhà thờ cùng đơn giản, chu yếu là các 
họa tiết trang trí xung quanh tương va vòm trân (do nghi lẻ 
tôn giáo tập thế nên cần khoans không rộng).
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Được thế hiện rất rõ nét trong cách bài trí ở những thư bậ 
và giai cấp trong xã hội. Tỏ rỏ ưu thê của các tâng lớp trê 
củng như vị trí xã hội của người lao động.

3. Tính xả hội và tính giai cấp

Đình làng là nơi hội họp, tố chức lể hội vui chơi cùa mọi người, 
phàn ánh cuộc sống văn hoá Việt Nam.

a) Trang trí cung đình
Thường sử dụng hình tượng long, ly, quy, phượng tượn 
trưng cho quyền lực thanh cao. Các hình tượng được các 
điệu hoá và thế hiện bàng màu vàng (sơn son thếp vàng) tạ 
sự uy nghi tráng lệ.



b) Trang trí

Rông chạm đá ở 
chùa Phật Tích

c) Trang trí nơi hội họp (ở thòi đại văn minh)

Các hình tượng mang tính lịch sử, trang trọng nhưng gây cảm 
giác ấm cúng, thân mật.

Lề kã nạp Cam- 
pu-chia vào 

ASEAN

nơi thờ cúng như đình, chùa, miếu mạo 

Các hoạ tiết hoa văn trang trí mà ta thường thấy là hình tượng 
hoa sen, hoa cúc. Cách trang trí tạo cảm giác linh thiêng, 
trang trọng.

CEREMONY FOR THE ADMISSION AM
I OF THE KIHOOOM OFCAMBODIAINTO ASEAN
Ỉ Anrll à õ «  1999
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d) Trang trí noi sinh hoạt dân dã
Là những hình tượng phóng khoáng, hồn nhiên, khoe 
mạnh man» tinh bình dân, quân chung.

Con người luôn luôn hướns; đến cai mơi bơi đã tìm ru 
nhừng điêu bi án cua thiên nhiên và cuộc sổng. Nghệ 
thuật phục vụ đời sống nên no cùng luôn luôn va không 
ngưng sáng tạo, bới nếu ngừng có nghía là sè bị đào thai 
khỏi sự phát triến chung cua nhán loại.
Ngày nay, chúng ta được tiếp cận hàng ngày với cộng 
đồng thê giới nên cùng tiếp thu được nhièu đièu hay, mới 
me. Ví dụ : Sơn mài Việt Nam trước kia chu yêu chỉ dùng 
đê trang trí đồ mỹ nghệ, các đồ thờ cúng và trang trí cung 
đình, đền chùa, v.v... Ngày nay, chất liệu này đã được 
chuyên tai thành những tác phám hội họa có tâm cờ. 
Ngươi ta không chi sư dụng chất liệu truyền thống mà 
còn phát triến nhiêu thế loại mới, phong phú đé diẻn ta. 
Hình, màu đưa vào các thé loại tranh trí cũng biến hoá vê 
cách nhìn và sự tạo dáng. Lớp các họa sỹ tre sang tác 
tranh sơn mài V Ớ I  những chất liệu hiện đại được gán kết
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với chất liệu truyèn thống đẽ đua tơi người xem y 
tưởng và thông điệp mơi.
Nhiều cơ sơ nói tiếng như sành da lươn Phu Lang, sành 
nâu Hương Canh, sứ Hái Dương, su Bat Trang, sứ 
Đồng Thượng thực sự đã được thòi một luồna; sinh khi 
mới đế sáng tạo ra những tác phám mang tính hiện đại 
cao nhàm hội nhập với thị trường quốc tế, mang lại lợi 
ích thiết thực cho đất nươc. Ngành tranh tri ứng dụng 
trên mày tre đan, dệt may, thêu, ren, v.v... cùng ngay 
càng có chồ đứng vửng chác trong và ngoai nước với 
tinh sáng tạo mang xu thê hiện đại, phù hợp với sơ 
thích cua con người.

Rối nước - nét vãn hoá độc đáo cùa Việt Nam được bạn bè quốc tếyêu thich
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IV. VAI TRO ( l A TRA Nt; TRI TRONG DOI SỐNG VA 
TRONG HỘI HỌA

1. Trang trí trong dời sống
ơ  chương 1, chúng ta thấy trang trí có  mặt ờ tat cà mọi linh 
vực trong đời sống tinh thần cùa xã hội. Từ những vật dung 
thường ngày nhát như cai bát, cái chén, khăn bàn, quân áo 
cho đến những đỏ vật lớn hơn như giường tủ, bàn ghế, xe 
máy, xe đạp, ỏ tò, máy bay,... bất kế thứ gì cùng có mặt cùa 
nghệ thuật trang tri, nó làm cho những đồ vàt đó đẹp hơn, có 
giá tri hơn. Ai cũng muốn minh trở nên sang trọng VỚI nhửnơ 
bộ quân áo, những đôi giày, cái mũ phù hợp với minh; muốn 
ngòi nhà của minh bày biện những đò vật mà minh ưa thích 
V ỚI  thảm trải nhà, khãn ban, chậu hoa, lọ gốm sứ... do đó, 
đẻu càn đến nghệ thuật trang trí. Nó góp phân tô điếm, trang 
hoàng và làm sốns động không gian chung và riêng, làm cho 
cuộc sống tinh thân cùa con người thêm phong phú.
Môt con tem nho be nhơ sự sáng tạo cua các họa sy ma đến 
tát ca mọi nơi trên Trái Đát, góp phàn nối vong tay lớn, tái 
tao tinh cám, hoa nhàp cuộc sống va đem lại mèm V U I ,  sự 
moniỊ đợi, nỗi nhớ thương cho mồi con người.
Hằntỉ ngay, ta đi chợ mua sám hoăc giao dich bàng nhưng 
đỏng tiên. Những nét hoa văn trang tri cách điệu, những hình 
ảnh, nội dung được trình bày trong mỗi to siây bac la co 
công tìm tòi, sáng tạo của các hoạ si. Đồng tiên làm xoay 
chuyến nên kinh tế, là phương tiện giao lưu trên thị trương, 
là phương thức thanh toán, hoàn trả,... Trang trí góp phân đé 
nó trơ nên hoan chinh, phản ánh đúng y thức thời đại.
Báo chí va truyền hình - phương triện truyền bá kiên thức 
nhanh nhất, hiệu quả nhất đến người xem - không thế không 
có người trang trí, trình bày. Trang trí báo chí góp phàn 
khôn£ nhỏ vào sự truyèn thông này, nhất là trong c á c  trang  

thõng tin quảng cáo.
Nên kinh tê phát triển rất cần đến sự quảng cáo. ơ  những 
nước có nền văn minh phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, Nhât 
Bản..., quảng cáo là phương tiện không thể thiếu. No 2 ắn liên 
VỚI các còng trình kiến trúc, giao thông công cộng và nhưng 
nơi đông người nhầm tuyên truyèn, quảng bá, khuếch trương
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cho những công ty lớn. VỚI những nước đang phát trién 
như Việt Nam, công việc truyền bá thông tin cũng ngày 
càng trở nên sôi động và gần gũi với công chúng thông 
qua báo chí, truyèn hình và những băng quảng cáo lớn trên 
đường phố hoặc các trục đường quốc lộ. Sự cách tân trong 
lối quảng cáo bát buộc người họa sỹ trình bày phải không 
ngừng phát huy tính sáng tạo, sự hiéu biết để truyền tải tới 
người xem một cách ấn tượng và sâu sắc nhát.
Khi con người không còn phải lo đến cái ăn, cái mặc, 
ngoài giờ làm việc người ta sẽ cân đến sự V U I  chơi, giải trí 
và hưởng thụ từ những việc đơn giản nhất như trang trí nơi 
ă n ,  c h ố n  ở ,  chỗ VUI chơi cho đ ế n  n h ử n g  c á i  lớ n  h ơ n  n g o a i  

xã hội như những công trình kiến trúc, bảo tàng, nhà văn 
hoá, nhà hát... ơ  đó, trang trí làm tăng giá trị các công 
trình kiến trúc và bồi dường khiếu thầm mi cho con người.

2. Trang trì trong hội họa

Trang trí gán liền với nghệ thuật hội họa ké từ khi con 
người biết đến nghệ thuật biểu hiện này.
Những hình vẽ trong hang động với những nét trang trí 
cách điệu cao, tính khái quát và tượng trưng rất rõ trong 
các hình vẽ của thổ dân Ot-xtrây-li-a, Tát-smia, Đông 
Bác At-xem (Ân Độ). Các nghệ sì cổ xưa miêu tả các loại 
động vật như cá, rùa, kăng-gu-ru cùng cả lục phù ngủ 
tạng bên trong với chi chít hàng trăm nét đò, vàng, tráng. 
Chính vì nó vừa mang tính nghệ thuật cao, vừa có tinh 
thăm mỹ đúng nên ở bất kỳ thời đại nào củng được đanh 
giá cao.
Nghệ thuật trang trí dân gian Việt Nam cũng vượt lên, thơi 
gian. Hình tượng cách điệu hoa sen, mặt người, mày nước 
luôn được khái quát hoá và đưa vào trang trí cho nhiêu 
công trinh kiến trúc như phù điêu, tranh thờ, trang trí 
cung đình, v.v... Ngày nay, nghệ thuật trang trí được hình 
thành VỚI nhiều phong cách hiện đại, các họa sỹ đã sáng 
tác ra nhiều hoạ tiết trang trí đẹp bàng vẽ tay hoặc sử 
dụng máy móc hiện đại. VỚI máy vi tính, người họa sỹ có 
thé sáng tác ra nhièu mầu trang trí hết sức tinh xảo phục
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vụ cho các công việc in ấn hoặc nhữnw sản phám cao cáp. 
Những sản phầm thêu, ren, dệt, may... của Việt Nam rất 
được ưa chuộng trên thị trường quốc tế chinh bới những hình 
trang tri tinh tế. Mảng trang tri thổ cám của các dãn tộc miên 
núi Việt Nam có kiểu dáng và cách nhìn khác nhau trong 
khai thác hoa văn, nhung tựu trung, tát cả đêu đạt ơ trinh độ 
trang tri điẽu luyện và thành thục. Trang trí nhà mỏ Tây 
Nguyên cũng là một nét văn hoá riêng mang phong cách dàn 
dã, hồn nhiên VỚI những hình thức thế hiện chác, khỏe và 
đây tinh người, nó gán bó với cuộc sòng của con nsươi Tây 
Nguyên từ xa xưa và có lẽ còn tồn tại mài mãi.

V. CÁC LOẠI HÌNH TRANG TRÍ VÀ NH IỆM  v ụ  HỌC TẬP 
BỌ MÒN TRANG TRÍ

1.Cac loại hình traiiị» tri
Nghệ thuật trang trí có nhiêu loại hình khác nhau VƠI  

nhiẻu cách trinh bay phong phú va hấp dản. Nhất là giai 
đoạn phát triến vê kinh tế, xã hội như hiện nay, các loại 
hình trang trí càng có đát phát triển đế bộc lộ hết sức mạnh 
cùa mình nhàm đê cao ngành nghê, vươn tới tâm nhìn mới, 
đòng thời thu hút sự chú ý cùa quân chúng, từ đó sẽ đưa 
lại hiệu quả cao cho ngành cùa mình. Chúng ta có thế tam 
chia ra bảy loại hình trang tri như sau :

1.1. Trang trí mỹ nghệ
La tran2 trí trên các mặt hàng thủ công, bán thủ công hay còng 
nghiệp nhẹ như ấm chén, bat đĩa, bàn ghế, mây tre đan, đỏ 
thêu ren, khám trai, vàng bạc... là những đỏ dung thông dụng 
hàng ngày phục vụ cho đời sống tinh thân của nhán dân. Trang 
trí mỹ nghệ cùa ta ngày nay được Nhà nước đâu tư va đưa vao 
khai thác nguồn nhân lực rất lớn. Người Việt Nam vốn có cái 
nhìn khái quát, óc thẩm m ỹ tốt cộng VỚI những bàn tay kheo 
léo, dẻ dàng tạo ra những sản phầm mới mang tính sáng 
tạo cao. Ngành trang trí mỹ nghệ khổng nhửng tạo ra
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việc làm cho người lao động mà còn thúc đầy nên kinh tê 
nước nhà thêm phát triển.

1.2. Trang trí nội ngoại thát
Là phân trang trí, sáp xếp phía bên ngoài và bên trong một 
toà nhà, một ngôi nhà hay một căn phòng... sao cho phù hợp 
và đẹp mát. Cuộc sống càng phát triển thì nhu cầu trang trí 
nội ngoại thất cũng càng được chú trọng. Đất nước đang diẻn 
ra quá trình đô thị hoá ngày càng lớn, nhiêu ngôi nhà cao 
tâng, nhiêu khu vui chơi giải trí với nhũng quân thế kiến trúc 
đa dạng buộc phải có cái nhìn nhất quán vè mặt thám mỹ 
chung, tạo nên diện mạo mới và làm đẹp cho xã hội. Chính 
vì vậy, trang trí nội ngoại thất được đánh giá rất cao và có giá 
trị lớn trong việc làm thay đói bộ mật của đất nước.

1.3. Trang tri ứng dụng công nghiệp
Là sang tạo ra kiếu dang các máy móc, đồ vật như xe máy, 
xe đạp, ôtô, quạt, máy bơm, máy hút bụi, bàn, ghế, v.v... cho 
đến cac mầu mã hàne hoá mà ta bát gặp hàng ngày như hộp 
bánh kẹo, đường sửa, các loại hàng nhu yếu phãm, đồ hộp, 
đồ nhựa, v.v... Trans trí ứnạ dụng công nghiệp nói chuns 
mang tính chất tạo dáng, đế đưa vào san xuất ở quy mô công 
nehiệp.

1.4. Trang trí thông tin quáng cáo
Loại hình trang tri này gán liên với sự tiên hoá chung cua 
toan xã hội, nhất là ơ giai đoạn kinh tê có sự chuyến biến lớn. 
Thông tin quang cáo chính la sự cạnh tranh giữa cac nhà đâu 
tư, kinh doanh trong và neoai nước, nó chinh là bộ mặt cua 
đất nước đang trên con đường phát triến. Nhiều khi nhừng 
hình anh thông tin quảng cáo đi vào cuộc sống và suy nghĩ 
cua con người một cách tụ nhiên. Trang tri thông tin quang 
cáo còn có giá trị trong cuộc sống hàng ngày, nó có nhiệm vụ 
chuyến tai chú trương và chinh sách của nhà nước, tuyên 
truyền cho những chiên dịch lớn, những phong trào văn hoá, 
văn nghệ, v.v...
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1.5. Trang trí sàn khấu điện ánh
Nhiệm vu cua thế loai trang tri này la mup cho kích bàn va 
vớ diẻn thêm sinh động, góp phân vào sư thanh côns cua 
vở diẻn hoặc bộ phim  đó. Ngươi họa SI co nhiệm vụ xây 
dựng bối cảnh cùa sự việc sao cho hợp VƠI kịch bản (thè 
hiện trang phục cho nhãn vât cùng như phản anh tinh cach 
của nhân vật đó qua ngoại hình...).

1.6. Trang trí dò họa và án phẩm
Gồm trang trí bia sách, báo, minh họa cho cac thế loại 
sách, bão, tạp chi, tiẻn, tem, tranh cố động va cac loai 
tranh in ân khác. Trang tri và thiét kế cac loai trien lãm 
khac nhau theo yêu càu cụ thế cua từng nganh n2 hẽ. 
Tranc tri đồ hoa và ấn phám là m ột thế loai đi kèm VƠI 
sach báo và nghè in.

1.7. Trang tri thòi trang (mõ-đen)
La vè và ché tạo các mầu vat vóc, quân ao, mũ, 2 iay 
dép... nhàm phuc vu cho thị hiêu cua nsười tiêu dune 
trons từne giai đoan phat tnến cua xa hội. Thê loai trans 
trí này luôn luôn phai thay đổi va tao ra những mầu ma 
mới cho phu hợp V Ơ I  trao lưu chun« cua nhân loai. Thơi 
t r a n g  l u ô n  g ắ n  l i è n  VỚI s ự  p h a t  t r ie n  v a  n h u  c â u  đ o i  h o i  

c ủ a  c o n  n g ư ơ i  ; c u ộ c  s ố n e  c à n e  n â n ơ  c a o  th i n h u  c à u  v ẻ  

thơi trang càne cân phái được đáp ưng.
Điếm qua bảy loại hình trang tri trên, chúníỊ ta tháy nghê 
thuật tranơ trí có mặt ở mọi neanh cua xã hội. Cuộc sổne sẽ 
không thế tồn tại một cách phonc phu va đa dang nếu như 
thiếu các thế loại trang tri trên. Tư đo cho thấy trang tri co 
tàm quan trọng rất lớn trong đơi sống con ngươi, nó chinh la 
cuộc sống tinh thân giúp con người nhìn nhãn thế 21Ớ1 một 
cach hoàn thiện và có cái nhìn thám mỹ đúng đán hơn.
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2. Việc học tập bộ môn Trang trí
Qua các bài học trang trí, sinh viên hiểu về cái đẹp của các 
mảng hình, đường nét và màu sác phối hợp với nhau để tạo 
thành một tổng thé thống nhất trên một bê mặt không gian 
nhất định. Nhà trường ngoài việc truyền thụ kiến thức khoa 
học, kỹ thuật, còn phải chú ý đến việc giáo dục thám mỹ 
nhàm đào tạo học sinh trở thành những con người phát triển 
toàn diện, những con người mới đế xây dựng đất nước. Do 
vậy, việc học trang trí một cách có hệ thông và khoa học đối 
với những giáo viên trong tương lai là vô cùng cần thiết, vi 
họ chính là những người truyền bá và giảng dạy về cái đẹp, 
cho thê hệ tương lai.
Trang trí có tâm quan trọng lớn trong cuộc sống của xã hội 
và con người, do vậy, việc học tập để ứng dụng, phát huy là 
vô cùng cân thiết. Nó giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn, khai 
thác những hoạ tiết trang trí mang tính sáng tạo cao, luôn 
vươn tới những cái mới mé, đồng thời phải giữ gìn bản sác 
của dân tộc Việt Nam. Trang trí giúp người học vẽ rèn luyện 
cái nhìn có tính thẩm mỹ, cách đặt các mảng màu, mảng hình 
cạnh nhau sao cho phù hợp, rèn luyện khả năng nhìn và nhận 
biết vẻ đẹp của các mảng hình bên những đường cong, đường 
lượn giúp cho tư duy sáng tạo trong học tập. Do đó, việc học 
trang trí đối với những giáo viên trong tương lai cân phải có 
hệ thống và khoa học, nhất là đối với bộ môn Trang trí. 
Người giáo viên cần phải nghiên cứu, học tập đầy đù hai yếu 
tô' đường nét và hình mảng (thường gọi là nét và mảng) để 
cùng với các yếu tố khác tạo nên các họa tiết và tạo nén các 
tác phám trang trí đẹp.
Chương trình bộ môn Trang trí ở trường CĐSP Mỹ thuật 
được học theo trình tự từ thấp lên cao. Các bài học liên kết 
gán bó giúp sinh viên nám vững các kiến thức khoa học cúa 
bộ môn như các hình thức và nguyên tác trong trang tri, hiểu 
vê cách xử lý màu sác ; biết tiếp thu truyền thống nghệ thuật 
dán tộc độc đáo.
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Nhưng môn học cụ thế trons chuơn« trinh :
- Trang tri cơ bản : hiéu vê nguyên tác trang trí, cách phàn 
bố mảng hình và nét ; biết xứ ly màu một cách tinh tê.
- Trang tri ứng dụng 1, 2, 3 : áp dụng các bài học cơ bán va 
các thế loại trang trí cụ thế và sẽ được trinh bày một cách kỷ 
lường ơ các bài học tiếp theo.
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Chương

NÉT, MẢNG VÀ MÀU SẮC

Net la một tập hợp các điêm thành các đương (đương net) hay 
la quỹ đạo cua một điêm di động trong khône gian. Đó la một 
cách ma con người tự thống nhất và ghi nhận trươc thiên 
nhiên. Tu đó, con ngươi đà thê hiện lẽn mặt phăng bàrm net, 
no vua co tinh phân tích vưa có tinh khai quát.
Co thê nói net la ngôn ngử đầu tiên cua nehệ thuật tạo hình 
noi chung va nehệ thuật trang trí nói riêng. Net là một quy 
ước cua con người đê phân định ranh 2;iới eiừa cac hình thê 
cua sụ vật va không gian xung quanh trẽn mặt pháns. Sự tach 
biệt siửa vật này vơi vật kia trong không gian trước hết la ơ 
các siới han bao quanh hình ấy, tù đó cho ta khai niệm net 
viẻn chu vi cua một hình.
Net đã được con ngươi sư dụriR tù rất sớm trons các ký hiệu 
đê thống tin khi chua co chù viết. Người nsuyên thuy thông 
báo cho nhau bảng nhữne nét vạch trên đá hoặc trên cây. 
Nhửng bức tranh được vẽ trên vach hang An-ta-me-ra ơ Tây 
Ban Nha có từ 13.500 năm trước, bức tranh vẽ nhiêu con vật 
bàng nét đen đơn giản nhưng rất sinh động. Trước công 
nsuyên hang ngàn năm, trons các kim tự tháp, bia mộ, đèn 
đài cùng có rất nhiêu hình vẽ trang trí bàng nét rát phong 
phú.

Nét phân chia ranh eiới giữa các hình va bao quanh các diện, 
các mang. Net có vai trò quan trọng trone mối quan hệ vơi 
mans hình, màu sác đế tạo nên nhửng bố cục tranc trí đẹp.



2. Mảng
Mang là những yêu tố có tiết diện, chiếm một khoang bè mặt 
trong một bức tranh hay trong một bản hình trang trí.

Mảng nào cũng có hình thù cụ thế như mang hình một nhóm 
hoạ tiết, một nhân vật, một khoảng trống cua nên màu, v.v... 
Nhùng mảng đó lớn hay nhỏ, đậm hay nhạt tự tách ra với 
xung quanh bàng một đường khep kín.

Người vẽ muốn tạo được mang đẹp trons tranh hay trong một 
bản hình trang trí trước hết là phải đặt mang đung chồ, đồng 
thời phải cân nhác xem yếu tố mảng hình nào la chu đạo, 
mảng nào được coi là mảng chính, mảng phụ, đặt ở đâu, lớn 
hay nhỏ, hình thù ra sao, đậm nhạt thê nào và hình mang đo 
phản ánh điêu gì, làm sao đế nó ăn nhập với toàn cục một ban 
hình trang trí.

3. Mối quan hệ giữa nét và mảng trong trang trí
Khi người vẽ sư dụng nét đé sáp xếp các họa tiết, hình mang 
cho bố cục một bản hình trang trí thì không thê bo qua ý đồ 
bố cục vè mảng cho dù đó chi là một khoang trống làm nên. 
Trong trang trí mảng được biểu hiện theo chièu phầng dẹt, đó 
là bê mặt được xác định bàng nét. Nêu ta vẽ phân bô bố cục 
thành các mảng to nho khác nhau, nét to nét nho khác nhau 
sẽ tạo thanh sự uyén chuyến cùa nhịp điệu, hình thể khác 
nhau. Đó là vẻ đẹp được xác định bơi sự hài hoà giữa nét và 
mảng trong một tác phám trang trí.

CẢU HỎI CỦNG CỐ
'Anh (chị) hiểu thể nào vê tính dân tộc trong học tập trang
trí? Thế nào là k ế  thừa và phát huy vốn cổ dân tộc ?
Tác dụng của trang trí tróng đời sông xã hội và trong nghệ 
thuật tạo hình ?
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Hướng dần thực hiện
Bài dùng cho chương trình A - B - c  mang tính chuyên sâu. 
Giáo viên dựa vào nội clung bài đê soạn giáo án cho phù hợp 
với đôi tượng giảng dạy. Cân có nhĩmg tài liệu sinh dộng để 
dẩn chứtĩg cụ thể ở tìmg mục. Ở chương trình phổ thông, 
khôi lượng kiến thức này được đưa dân vào các bài học cụ 
thê. Với cấp Tiều học, học sinh còn nhỏ nên đưa nội dung vầ 
tính dân tộc và tính hiện đại một cách dể hiểu nhất bằng 
những hình cụ thê. Sang cấp Trung học có thề phát triển sâu 
và nêu bật được tâm quan trọng của nghệ thuật trang trí 
trong đời sống, tính sáng tạo của môn học có chứng minh và 
phân tích cụ thể.

II - M ÀU SẮC

Màu sác là một yếu tố rất quan trọng trong nghệ thuật hội 
họa nén người học Mỹ thuật phải hiéu sâu và kỹ những 
nguyên tác chung, nhất là đối với những người làm công 
việc giảng dạy Mỹ thuật. Chương trình Mỹ thuật phổ thông 
từ lớp 1 đến lớp 8 đèu được học về màu sác rất kỷ, phù hợp 
VỚI từng lứa tuổi. Do vậy, qua bài học vê màu sác giúp cho 
sinh viên hiểu rỏ :
- Lý thuyết chung vè màu sác (được củng cố thêm qua các 
bài tập thực hành).
- Hiểu được tàm quan trọng của màu sác trong nghệ thuật 
hội họa, biết được màu sắc do đâu mà có và sự chuyển biến 
cùa màu sác trong thiên nhiên.
- Làm q u e n  V Ớ I  tương quan màu và cách sừ dụng hòa sác 
màu trong một bài vẽ. Hiểu rõ về màu nóng, màu lanh, màu 
tương phản và hoà hợp, qua đó nâng cao dần nhận thức cũng 
như cách sử dụng màu sao cho phu họp và tạo được trọng 
tâm.
- Nám được phương pháp vẽ bột màu, đặc tính riêng cùa bột 
màu đé khi sử dụng được tốt.

1. Khái niệm vê màu sắc

Xung quanh ta, tất cả đèu có màu : cây cối màu xanh, náng 
màu vàng, bâu trời vào lúc ráng chiếu có sác đỏ, cây rơm màu
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v à n n .  m a i  ìmoi màu đ o  tươi hoặc m à u  rêu , c o n  trâu m à u  x a m ,  

con cháu châu màu xanh la cây, v.v... Mau sác xung quanh 
chúng ta thật la phong phu và đa dạng. N ó thay đổi theo mùa, 
theo thời tiết, theo năm thang... Khi chúng ta nhám mát lại 
hay trong đêm tối ta không phân biệt được màu, nhưng khi ta 
nhìn ngám hay có ánh sáng thì màu sác hiện rõ nguyên trạng 
của nó. Ánh sáng làm cho ta nhận biết được màu sắc, ánh 
sáng củng làm biến đổi màu sác. Ví dụ : Cái cây ngoài ánh 
sáng có màu xanh tươi, cũng cái cây đó nếu để vào trong tối 
một thơi gian sẽ đổi sang mày xanh nhạt. Một bức tương quét 
vôi vàng theo thời gian sẽ chuyển màu vang nhạt, v.v...

2. Cảm nhận của con người vê màu sắc

2.1. Màu sắc trong thiên nhiên
Trong thiên nhiên, màu sác rất đa dạng và phong phú. Dươi 
ánh sáng Mặt Trời, nó phan chiêu sác thái màu một cách rò 
nét nhất, đồng thời nó cùng chịu tác động của ánh sáng, địa 
lý, khí hậu qua các mùa. Thiên nhiên vào mùa đông cho ta 
cam giác không khi như qua một làn sương mờ màu tím nhạt 
tạo nên một sác thái dịu êm, sâu láng. Ngược lại, vào mùa hè, 
canh sác lại rực rở tràn đây sức sống với những ánh nâng 
vàng đối lập với những mảng bóng đổ màu tím lạnh. Mùa 
xuân cây cối xanh tươi, hoa nờ rực rở tạo một cảm giác yên 
binh và xao động. Màu sác luôn biến động theo mùa và theo 
cách nhìn của từng người, nhưng cảm nhận về cái đẹp có thé 
thống nhát. Đứng trươc Vịnh Hạ Long mênh mông trời biến 
với những dãy núi lô xô nhiêu hình dáng kỳ vĩ cùng nhừng 
sác màu xanh lam với bâu trời tím hồng gợi cảm giác êm ái, 
yêu thương con người, yêu cuộc sống đang tồn tại... Nghệ 
thuật hình thành khi con người phát hiện ra vẻ đẹp cúa thiên 
nhiên, và từ đó sáng tạo ra cái đẹp. Nhưng con người chỉ có 
thế sáng tạo ra trên cơ sở những gì đã nhìn thấy, đã biết dù trí 
tưởng tượng phong phú đến đâu.
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2.1. Màu sắc trong hội họa

Màu sác là một yếu tố rất quan trọng trong nghệ thuật hội 
họa. Người ta dùng màu sắc đé tả không gian, thời gian, đê 
biếu lộ sự rung cám cua người vẽ trước thực tế. Đê đạt đến sụ 
hoàn hảo cúa nghệ thuật, sụ chí bảo và dạy dỗ tốt nhất chính 
là thiên nhiên. Vẽ theo thiên nhiên, tiếp nhận thiên nhiên và 
sáng tạo trên cơ sở nhận thức vê thiên nhiên là điêu không 
bao giờ được xa rời đối V ỚI  người họa si. Tỉnh thân của người 
hoạ sĩ cũng giống như tấm gương, nó luôn luôn phản chiêu 
những gi ở trước mặt nó. Người họa sĩ cảm nhận cái đẹp thiên 
nhiên thông qua nhận thức, sự hiéu biết và tính sáng tạo của 
mình đé thế hiện nó bảng những hình tượng cụ thế.

Họa sì sứ dụng màu sác đế biếu đạt ý tương, tình cám cua 
minh trước đối tượng. Cho nên, khi hoạ sì vẽ thì không phai 
là sao chép một cách lười biêng và nông cạn mà phái biết 
phối hợp một cách hài hoà giửa hiện thực khách quan với 
nhận thức chủ quan của mình đế biếu đạt bàng những hình I 
tượng cụ thế và sinh động nhất khiến người xem cũng cam ị 
nhận được.

Vì màu sác trong thiên nhiên muôn màu, muôn vẻ và người 
vẻ cũng cân biểu đạt theo tình cảm của minh nên việc hiếu 
rò và nám bát được những nguyên tác căn bản cua màu sác 
là bước đâu không thế thiêu đối với người học vẽ.
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3. Phân loại màu sắc trong hội hoạ

3.1. Màu gốc - màu bô túc - màu nhị hợp
3.1.1. Màu gốc

Khoảng giữa thế kỷ XVII, Niu-tơn (Newton) làm thí nghiệm 
như sau :

Lấy một chùm ánh sáng Mặt Trời (ánh sáng trắng) cho chiếu 
qua một lăng kính sẽ thấy hiện rõ 3 màu chính : đỏ - vàng - lam. 
Đó là m à u  gốc.

Quang phổ được phân giải qua lăng kính Màu gốc

3.1.2. Màu bổ túc
Khi trời nắng gắt, ánh nắng vàng chói chang làm cho cây cối, 
nhà cửa đổ bóng xuống mặt đất. Những bóng đổ ấy có màu 
tím (lạnh hơn ánh nắng), nó gây cảm giác màu vàng của nắng 
mạnh hơn, rực rỡ hơn. Ngược lại, màu tím xanh hơn, êm hơn. 
Bông hoa chuối rừng màu đỏ bên những tán lá xanh trông thật 
rực rỡ và đằm thắm, đồng thời màu lá xanh bên cạnh cũng 
như xanh hơn, thắm và đẹp hơn. Ngoài biển khơi, màu nước 
xanh lam thẫm sẽ rực rỡ hơn khi những màu quần áo da cam,
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vàng của nhừns người công nhân dầu khí nổi bật trên nên 
xanh đó. Màu đo đật cạnh màu xanh lá cây cũng như màu tím 
đặt cạnh màu vàng, màu da cam đặt cạnh màu xanh lam thi 
màu sẽ tôn nhau lên. Mỗi màu có thé trở nên đẹp, sáng và hấp 
dần hơn khi chúng ở cạnh những màu khác. Các màu có khả 
năng bó sung cho nhau gọi là màu bó túc.

Người ta nhận thấy các màu có thế bổ sung cho nhau theo 
từng cặp : vàng với tím, xanh lá cây với đo,...

Chính vì khám phá ra những cặp màu bổ túc này mà các họa 
sĩ theo trường phái An tượng, trường phái Dà thú đâ triệt để 
khai thác để diễn đạt trong các tác phám của mình nhàm gây 
ấn tượng mạnh mẽ vè màu đối với người xem.

Trong vòng màu cơ bản, các màu bổ túc nàm ớ vị trí đối 

nhau 180°.

3.1.3. Màu nhị hợp

Quan sát hiện tượng cầu vồng ta nhận thây, đưng giữa 2 màu 
chính xuất hiện màu thứ 3, do đó, từ 3 màu chính, câu vồng 
có cả thảy 7 màu : đò, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
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Những màu do pha 2 màu với nhau tạo nên như đỏ + vàng = da 
cam, đỏ + lam = tím v.v... gọi là màu nhị hợp. Ta có thể nhân 
lên vô vàn màu trong hệ thống bảng pha các cung bậc màu.

Sơ đồ các phương pháp pha màu



3.2. Màu tưong phản, màu nóng, màu lạnh
3.2.1. Màu tương phản

Khi hai màu đặt cạnh nhau thi bản thân mồi màu có sự biên 
đói bơi màu này tác động đèn màu kia. Hiện tượng đối kháng 
là hiện tượng phát sinh khi các màu có độ chênh lệch vê sắc 
độ, sác điệu và độ rực rờ.

Hoà sắc tương phán

Những màu đối kháng mạnh đặt cạnh nhau tạo nên hiệu 
ứng về ánh sáng và độ rực rở gọi là màu tương phan. Màu 
tương phản thường được sử dụng khi vè tranh cổ động, 
tranh quang cáo, tranh tường, tranh có nội dung mạnh mẽ 
nhàm thu hut sự chú ý của người xem. Họa sì thuộc trường 
phái Dã thú thường su dụng màu tương phản đế thế hiện 
tác phám của mình. Nếu được đặt đúng chồ, thì màu tương 
phản sẽ có tác dụng kích thích thị giác và tình cảm con 
người một cách mạnh mẽ. Xem các tranh trên ta nhận thây 
các họa sĩ đả sử dụng màu tương phản trong các tác phám 
cua mình đé thé hiện một không gian vui tươi, sôi động. 
Các họa sĩ Ân tượng đã tìm ra được sự tương phản của màu 
sác bàng cách sư dụng màu nguyên chất. Màu rực rờ thu 
hút sự chú ý và mang lại hiệu quả đẹp, sống động, nhièu 
khi gây được ân tượng vè một sự hoàn hảo. Nhưng nếu có 
quá nhiêu màu rực rở thì sẽ làm mất đi sự rực rở. Vấn đè 
mà người vẽ phải điều tiết là tương hợp các sác độ đã pha
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(xám +ghi) với các màu nguyên chát đế tạo được sự hài hoà 
trong tranh, bởi sác độ đã pha (xám + ghi) đã đóng vai trò 
trung gian làm cho nhiều màu rực rờ không những không bị 
chói chang, gay gát mà còn được lung linh, tươi sáng hơn.

3.2.2. Màu nóng và màu lạnh

Theo thói quen tâm lý, ta gọi các màu theo hệ đo - vang - da 
cam là màu nóng vì nó gây cảm giác nóng, ám. Ngược lại, 
những màu xanh cây, xanh tím gây cam giác lạnh. Màu nong 
và lạnh đặt cạnh nhau làm tăng cường độ cho ánh sáng. Màu 
nóng hay lạnh còn phụ thuộc vào vị trí và tương quan vơi 
màu đứng bên cạnh nó. Thí dụ : hình A - Màu đặt trên nền 
xanh thì nó là màu nóng ; khi đặt trên nèn màu nâu thì no lại 
trơ thành mau lạnh (xem hình minh họa trang 46). Muốn biết 
màu lạnh hay nóng phải có từ 2 màu trở lên đế so sanh. Trong 
những màu nóng cũng có màu nóng hơn hay lạnh hơn. Màu 
nào có nhiêu sác đò thi cang nóng hơn. Khi ánh sáng chiếu 
vào, độ nóng lạnh cua màu sác cũng thay đổi theo cương độ 
của ánh sáng.

Màu nóng Màu lạnh

Theo sơ đồ bán vẽ, cứ 2 màu liên nhau tạo nên màu thứ ba. 
Vì vậy, với 7 màu cơ bản, chúng ta có thể nhân ra vô số mau 
khác nhau, phụ thuộc vào nhận thức và cam giác vè màu của
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mỗi nguơi khi vẽ. Màu gày cảm giác nóng hoặc lạnh : Ngươi 
ta chia cung màu A là màu nóng và cung màu B là màu lạnh. 
Màu đen, tráng, ghi là màu trung gian hoặc trung tinh vì no 
có kha năng hoà giải các màu tươi rực đối kháng. Khi có 
nhièu màu đối chọi gáy cam giác nhức mát, ta đặt một số 
màu trung gian bên cạnh chúng sẽ trớ nên ăn ý với nhau tạo 
cho màu đẹp lên và sang trọng hơn. Vậy, mau la sự hoà hợp 
của 2 sác độ : sác độ nóng và sác độ lạnh mà mọi lý thuyết 
đêu nằm trong sự đối khang cua chung. Sự đối kháng đó lại 
tạo ra sự cân đối và hoàn chinh (xem hình minh họa trang 
40).

3.3. Độ đậm nhạt của mau sác
Mồi mau có thế pha trộn ra nhiều độ đậm nhạt khác nhau tư 
đậm nhất đến nhạt nhất tùy theo cách sử dụng. Màu còn do 
ánh sang chiếu vào nhiêu hay ít khiến ta cảm nhận thây màu 
rực rở hay êm dịu. Cùng một đồ vật, khi đế trong bóng tối ta 
thấy mờ ao, sác màu êm, chu vi cũng nhoà vào nên khiên 
chung trở nên mèm mại. Nhưng khi đưa ra ánh sáng, ta nhìn 
rỏ toàn bộ chu vi hình, mọi vật trơ nên rỏ nét, màu sác rỏ 
ràng, sáng tối bộc lộ hình khối của đồ vật. Muốn diẻn ta được 
vật đo du trong tối hay ngoài sáng phai sử dụng độ đậm nhạt 
đé biếu đạt.

3.3.1. Đậm nhạt cùng màu

-sằ
Một vật đặt trên 2 nền khác nhau gây cảm giác xa và gần



Khi nói độ "đậm nhạt cùng màu" tức là khi đó người vẽ sử 
dụng một màu đế diẻn tả. Ví dụ khi vẽ một bài hình họa đen 
tráng bàng bút chì, ta phải sử dụng triệt đế các độ đậm nhạt 
khác nhau của bút chì đế diển tả vật mầu đó. Chi bàng một 
màu phải diẻn tả các chất khác nhau : da người, q u ầ n  áo, tóc, 
không gian xung quanh người mâu nhưng vần tạo ra được các 
chất mang đặc tính riêng một cách tê nhị nhất. Chầng hạn 
cùng diẻn tả chất da thịt nhưng những chỗ như khuỷu tay 
khớp xương khác với phần cơ. Da trên mặt màu đậm hơn ở 
cổ và ngực. Phân tay, chân sảm màu và củng đậm hơn ơ 
những nơi khác, v.v...
Màu sác còn có khả năng tạo được sự hoàn thiện vè hình 
khối. Nó mang lại cho hình khối sự đa dạng vè chất, làm 
phong phú bè mặt của khối hình.

Màu tương phán
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Đậm nhạt cùa màu suc 
- Gam màu lạnh

Các độ đậm nhạt của 
màu - Gam màu nóng



Cùng một màu xanh đặt trên hai màu liên khác nhau : 
màu sẽ thay đổi ve sắc độ và đậm nhạt



ISILij

Hòa sắc nâu Màu trung tính

Sử dụng hoà sắc trắng 
đen tạo cảm giác lấp 

lánh cùa màu - như có 
ánh sáng chiếu vào
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3.3.2. Đậm nhạt khác sắc độ
Trong các độ đậm nhạt của màu còn có thể pha trộn thêm 
các màu khác làm cho sác thái của chúng biến chuyển theo 
các cung bậc khác nhau của màu.
Ví dụ : Hồng + lít vàng = Hồng ngả sang vàng 

Đỏ + lít xanh = Đỏ ngả sang xanh 
ơ  đây, hồng và đỏ chính là sắc độ của màu nhưng chúng có 
thể ngả sang màu này hoặc màu khác tuỳ theo cảm nhận của 
người vẽ. Khi cần thiết, ta có thể sử dụng nhiều quan hệ của 
màu trên một bề mật làm tăng hoặc giảm nhẹ sự chú ý của 
thị giác.

3.3.3. Đậm nhạt khác màu
Sử dụng các màu để biểu đạt ý tưởng củng như mọi cách sử 
dụng màu khác là cách dung nhiều độ đậm nhạt màu khác 
nhau đé diển tả (xem hình vè minh họa trang 41).

Van Gốc (V. Van Gohd) nói : "Màu sác tự nó biểu thị một 
cái gì đó mà người ta không thé bỏ qua và phải lợi dụng nó, 
cái gì đẹp, thật sự đẹp, thì cũng thật".

Đậm nhạt của màu phải tạo được sự hài hòa. Sự hài hoà là 
sự sáp xếp những cảm giác, nhửng ý tưởng vê hình và màu 
để tạo nên một tổng thế đẹp mát, hợp lý và hoàn thiện.
Tuy vậy, trong một bức vẽ không thế chỉ sử dụng màu cùng 
sác độ hay nhiều sác loại. Một tương quan màu phải có sáng, 
có tối, có nóng, có lạnh, mảng lớn, mảng nhỏ, cao thấp, 
v.v... Cũng như nếu có đường thắng thì phải có đường cong, 
ngbia là phải có sự hoà họp giữa các màu để tạo sự hoà họp, 
ăn ý, đẹp mát, gây được cảm giác trực tiếp cho người xem. 
Màu gỏm vô số sác độ mà sự hài hoà của chúng tạo nên sự 
thống nhất.

Trong hội họa, người ta sử dụng nhièu chất liệu đế tạo màu. 
Những chất liệu thông thường mà toàn thế giới cùng sử dụng 
đó là sơn dâu, sơn nước, thuốc nước, chì... Hai loại sơn dầu,

fiT trang  tri 49



sơn nước có sức bền cao hơn và được sử dụng một cách rộng 
rài, nhất là'ở châu Âu, nơi phát sinh ra cách vẽ sơn trẽn vai. 
nên có nhiêu kinh nghiệm về điêu chê màu cũng như chát 
liệu sử dụng. Cụ thể ngày nay trong kho tàng Mỹ thuật thè 
giới, thé loại tranh vẽ bàng sơn chú yếu ớ châu Âu, Bác Mỹ 
và Mỹ La tinh, vẽ bảng màu dầu tự tạo hoặc bàng các khoáng 
chất có thế sử dụng và vè lên tường, lên các hang, vách. Châu 
A chu yêu vẽ trên giấy và lụa bằng màu tự chê trong thiên 
nhiên và màu nước.
Trước kia, màu sác thường được tự chê bàng cách nghiên 
các loại đá màu, các khoáng chất có màu hoà V Ớ I  lòng tráng 
trứng đế vẽ trên gồ, trên vải, trên tường... Sau này, trên co 
sơ đo người ta đã điêu chê dân biến dãy hệ thống màu ngày 
càng thêm phong phú. Khi khoa học phát trién, bàng 
phương pháp hóa học người ta đã điêu chế ra rất nhiêu loại 
màu phong phú vê sác độ, sác loại, chất lượng, khôi lượng... 
Tát ca ngày một tinh xảo và hấp dần đế phục vụ người vẽ. 
Ngay thê loại bột màu ngày nay được điêu chê rất phong 
phu vè chủng loại, như màu đo có rất nhiêu sác đó khác 
nhau, xanh có rất nhiêu sác xanh biến đối khác nhau. Tù bột 
màu, người ta chê ra các loại sơn dâu, màu nước, sơn nước, 
sáp, phân màu và đế sử dụng trong các ngành công nghiệp, 
ngành quảng cáo, sách, báo, v.v...
Màu mà chúng ta sử dụng đế vẽ hiện nay rất phong phú do 
nên còng nghiệp hoá học ngày càng phát triến. Tuy nhiên, tất 
ca các màu đó đều được lấy tù thiên nhiêu mà tự bản thân nó 
đã chứa sân những tố chất về màu.

3.4. Báng màu truyền thống dân tộc
ơ  những bức tranh cố mà cha ông ta đế lại (hoặc tranh dân 
gian Hàng Trống, Đông Hồ), chúng ta nhận thấy màu được 
pha chê tù những thứ có sản trong thiên nhiên như thảo mộc, 
đất đá hay vó của một số động vật.
Màu sác thường sử dụng đế trang trí trong cung đình, ở các 
đinh chùa, miếu mạo được là màu từ chất liệu sơn mài. Sơn
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được lấy từ nhựa cây, sau đó dung những thanh kim loại đánh 
cho sánh đặc tạo sự kết dính rất cao dùng đé sơn phết các sập 
gụ, cột nhà, đình chùa, làm tượng, hoành phi câu đối và các 
đỏ dùng cao cấp khác. Màu được sứ dụng cùng loại sơn này 
là các màu son : son trai, son tươi, son nhũ, son thảm được 
điều chê từ chu sa và một số loại đá màu khi kết hợp với các 
màu son, sơn không bị mất màu. Màu sau khi mài bàng nước 
trở nên sâu, thám và bên vững. Nếu ta dung bột màu pha với 
loại sơn cây này, màu sẽ mất đi và trở nên xám xỉn, không sử 
dụng được.

Một bức tranh sơn mài
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Khi vẽ trên gồ (tấm vóc vè sơn mài) thì :

Màu đen : sơn đánh với sát.

Màu nâu : sơn đánh với kim loại đồng

Màu vàng : vàng kim được tan mong thành lá

Màu tráng : bạc thỏi được tán mong và xay thành bột hoặc vỏ
trứng gà, vịt, v.v...

Màu xanh : chế từ đồng thau

Bời thế chung ta thấy bảng màu trong sơn mài chủ yếu là 
màu son và thếp vàng tạo sự lộng lảy và sâu thầm. Son ta 
càng đế lâu càng đậm đà và bóng. Khi được xử lý bàng cách 
đánh bóng, màu sẻ trở nên sâu như có một lớp kinh móng 
phía trước mặt tranh hay đồ vật.

Tranh lụa
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Tranh màu bột

Khi vẽ trên lụa, giấy thì :
Màu đỏ : chu sa, đá, đất có màu đỏ, hoa hiên
Màu vàng : hoa hòe, nghệ
Màu đen : rơm nếp, lá tre ủ đốt thành tro
Màu tráng : nung đốt vỏ sò, vò trai
Màu xanh : gỉ đồng
Màu nâu : củ nâu, chè đặc
Bên cạnh đó, một số màu phám cũng được sử dụng bàng 
những hoá chất có trong thiên nhiên. Những phám này được 
nghiền với bột nếp để làm tranh dân gian cùng với những 
màu trên. Màu phám rực rở, tươi sáng, hấp dần người xem 
nhưng có nhược điếm là sau một thời gian sẽ bị bay màu, do 
đó tranh vẽ bàng màu phám chú yếu dùng vào những ngày 
lẻ, Tết hoặc thờ cúng...
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4. Hoà sắc

ơ  bất kỳ một tác phầm hội họa nào, trước tiên phải tạo được 
hoà sác màu. Tìm hoà sác màu là tìm những màu đặt cạnh 
nhau đé tạo nên một tổng thể chung, thống nhất, ăn ý với 
nhau. Mỗi màu có vị trí, tiếng nói riêng nhưng khi đặt 
cạnh nhau trong một không gian chung phải có sự hoà hợp 
mới tạo được một hoà sắc đẹp. Người ta ví bản màu như 
các nốt nhạc cơ bản, nếu các nốt nhạc hoà hợp vào nhau 
tạo ra một hoà âm, thì màu sác hoà hợp với nhau tạo thành 
hoà sác.

Hoà sác là sự sáp xếp các tương quan của màu trong một 
không gian nhất định nhàm đạt được quan hệ hài hoà về 
sác độ, VỊ trí, không gian và hiệu quả về mặt nghệ thuật. 
Ta có thể phân định :
+ Màu : chi màu nguyên chất
+ Sác : chỉ những màu diẻn biến theo ánh sáng hoặc pha 
trộn thành nhửng sác thái khác nhau của màu. Có thể thiết 
lập rất nhiều mối quan hệ giữa màu này với màu khác, 
nhưng về tổng thể có hai dạng hoà sác là hoà sác tương 
phản và hoà sác tương đồng.

4.1. Hoà sắc tương phản
Là đặt tương quan giữa màu nóng và lạnh, trong đó các 
cặp quan hệ của những màu bổ túc hoặc gân bổ túc mang 
tinh đối kháng và kích thích thị giác mạnh nhất. Tương 
phản giữa các màu nóng lạnh nhưng ốn đinh và tạo được 
sác độ hợp lý.

4.2. Hoà sắc tương đông
Gồm tương quan của những màu cung gam nóng hoặc 
cùng gam lạnh, tức là tương quan giữa những màu cùng 
sác loại gây cảm giác thuần khiết và giản dị.
Hoà sác tương phản và hoà sắc tương đồng thực chất là quy 
ước của các dạng màu đối kháng và màu đỏng chất. Tuy 
nhiên, trong khi sử dụng các hoà sắc màu tương đồng vẩn có
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thế sử dụng màu tương phản và ngược lại, nhưng V ỚI  một 
dung lượng nhất định và không được phá vở hệ thống 
chung của gam màu đó. Nó chỉ có ý nghĩa là tạo được một 
sác thái hoà hợp và hấp dần.

43. Tương quan màu sắc
Trong một tương quan chung, màu mới lộ hết bản sác : 
nóng, lạnh, sáng, tối... Khi đứng riêng rẽ một mình, bản 
thân màu đó khổng nói lên được điêu gì, nó chỉ có tác dụng 
hơn kém rỏ rệt khi đứng cạnh các màu khác. Màu tương 
phản hay hoà hợp, lộng lảy hay êm dịu do vị trí và diện tích 
so với mỗi sác độ, gần, xa và đặc tính chung của toàn thể 
bức tranh. Tương quan màu sác trong hội họa đirợc đặt lẽn 
vị trí hàng đầu vì nó quyết định sự thành công của tác phẩm 
đó. Không có màu nào xấu, vấn đê là ở chỗ nó có được đặt 
đúng chỗ và đúng vị trí hay không ? Có hoạ si nói ràng : 
"Mọi người cho ràng màu bùn la xấu. Nhưng xin mời hãy 
trát màu bùn đó lên trên mật aiáy. Khi tôi đặt các màu khác 
xung quanh thì nó sẽ trờ thanh mau da của một cô gái đẹp". 
Đó chính là sự tương quan YC màu. Ta hãy tường tượng 
trong một buổi dạ hội, tât ca (. ac I/Ò j.Tai đêu ăn mặc lộng lảy 
với những tà áo tráng, vang, lH'n° thưói tha. Riêng có người 
mặc một bô đò xanh, vô hình tu n  I ';¡t ca chi làm nèn cho 
màu xanh dó iro ncn noi tròi \ .1 đ Ị h MI liần eac màu khác. 
Xem VI dụ : đãi cùn-ĩ mót rntếĩ ¡2 in ii  u 11 trẽn các nền khác 
nhau, ta tháy :'ic,u Jò chnyei; biể.1 1 r sảm sang sáng, tư bình 
thường sane, rực -() Su ton Vinh lj:i nhau tạo nên cam giac 
khác lạ vê đep \ / Ht i .  \ ê il(*n 1̂ 1 ản \ .1 píiưc tạp, đơn điẹu và 
hấp dần... Tuy nhiên. J>) cune chi ilựa trên cơ sơ ly luận, 
còn trên thưc lê n») phu thuộc vao quan niêm va sơ thích của 
từng dân tộc, phụ thuóc vào tập tục, van lioti cua tirnư vung 
đé đánh giá cái đẹp.
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5. Vai trò của màu sắc trong học tập và sáng tác mỹ thuật

5.1. Màu sắc trong học tập
Nghệ thuật là sự biếu hiện cái đẹp. Cái đẹp là tình cảm mà 
chúng ta dành cho một đối tượng. Tình cảm gây ra sự tôn Ị 
trọng cùng lúc làm thoả mãn cơ quan thị giác và trí tuệ con 
người, vì nó thực hiện điều mà chúng ta mong đợi : sự hài Ị 
hoà. Dù đó là niềm vui, nỗi thống khổ, sự mong đợi, lòng ị 
căm hận... Tất cả phải tạo được sự hài hoà khi sáng tạo nghệ 
thuật. Ngôn ngữ riêng của hội họa là hình và màu cũng 
giống như âm nhạc có ngôn ngữ riêng là âm thanh đé diẻn 
đạt tư tưởng và tình cảm trước thực tế khách quan. BỞI vậy, 
việc học và nám rỏ các nguyên lý chung của màu sác là công 
việc quan trọng đầu tiên của người học vẽ, nó là công cụ đé Ị 
ta thể hiện mình qua các bài tập thực hành. Màu sác luôn là 1 
người bạn đồng hành của người họa sĩ trong suốt cuộc đời 
sáng tạo nghệ thuật.
Một màu có thể pha ra nhièu màu bảng cách giảm dần sác 
độ của màu từ đậm nhất đến nhạt nhất.
Một màu có thể pha ra nhiều màu bàng cách pha trộn với 
những màu khác :
Đỏ + xanh lam = tím
Đỏ + xanh lam + xanh cây = tim xanh
Đỏ + xanh lam+ da cam = tím đỏ
Dựa vào cơ sở lý thuyết trên, khi bước vào thực hành ta có 
thể áp dụng những nguyên tác cơ bản như xử lý hoà sác 
nóng, hoà sác lạnh, màu tương phản, màu bổ túc, xử lý đậm 
n h ạ t c ả  m à u , v.v... sao c h o  p h ù  h ợ p  và đ ú n g  VỚI nội d u n g  

chủ đề mà mình thể hiện. Sử dụng màu trong trang trí phải 
biết phối hợp các mảng lớn, mảng nhỏ, màu trọng tâm lan 
toả đến các chi tiết phụ để màu sác trở nên hoà quyện, cuốn 
hút người xem.
ơ  chương trình Mỹ thuật cấp Tiểu học và THCS, những bài 
học về màu sác xuyên suốt quá trình học từ trang trí đến vẽ 
theo đè tài, những bài tô màu hay dán giấy đều phải áp dụng
nguyên tác phân bố của màu sác. Do vậy, người giáo viên



phái nám vung những nguyêrì tác cơ ban cua mau va vận 
dụng những hiếu biết trong khi làm bài, tiếp thu kiên thưc 
chung một cách đây đú nhất. Có như vậy khi truyền tai cho 
học sinh mới được đây đu, chinh xác và hiệu qua. Màu sác 
đóng vai trò quyết định trong sụ thành cống cua một bài tập 
thực hành củng như sau này là sáng tác những tác phám hội 
họa.

52. Màu sác trong sáng tạo nghệ thuật
Trong màu sác có sự hài hoà giai điệu và đối điếm. Người vè 
dùng màu đế biếu đạt tư tưởng tình cảm cua mình, giống như 
tiếng nhạc có một lối đi thẳng vào tâm hỏn, vì con người co 
"hồn nhạc trong mình" nên nó củng có một tiếng vang tức thì. 
Họa sì Delacroi nói : "Ai cũng biết ràng màu vàng, màu cam 
và màu đỏ tạo ra và tượng trưng cho những ý nghi vui vẻ, 
phong phú. Còn màu xanh và màu tim gợi sự êm ả, dịu dàng". 
Xuất phát từ những quan điếm đó, người họa si dùng màu sắc 
đế phát hiện ra thế giơi, khám phá ra những hình thế má 
người khác hiéu nhưng không thế thế hiện ra bàng lời, chi có 
nghệ thuật mới bộc bạch được. Nó thay cho lời nói đế truyền 
tình cảm, tình yêu tới mọi người.
Màu sác không có ý nghĩa gì cả nêu không phù hợp VỚI chủ 
đê và nêu không làm tăng ấn tượng cua bức tranh bàng trí 
tưởng tượng, cũng như một con đường đơn độc không có ý 
nghĩa gì hết, phái có một con đường thư hai đẽ cho nó có ý 
nghĩa. Những tác phám đẹp nhất là những tác phám biêu hiện 
được trí tưởng tượng phong phú cua người lam ra nó.

5.3. Những điêu cần lưu ý  khi học tập mòn Trang trí
Người học vẽ phải học có hệ thống, phai đi từ tháp đến cao, 
trước tiên phải nắm được cách pha màu, cách đi nhửns nét 
cong, nét thẳng, vẽ được những nét nho một cách gọn gàng 
và dứt khoát, phân biệt và biết cách nhận biết vê hình cũng 
như các dạng hình khác nhau đé phân bố cho hợp lý, tạo được 
toàn bộ bố cục một cách hoàn chỉnh. Giống như trong cuộc
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sống, muốn leo lên cao thì trước tiên ta phải bước lên bậc 
thang thấp nhất.
Khi làm trang trí, chúng ta phải biết bôi những mảng màu 
lớn, nhỏ sao cho đều và mịn mặt, miếng màu phải phắng, gọn 
gàng, lớp màu nọ chồng lên lớp màu kia không bị cày xước. 
Màu không bị bong ra khỏi mặt giấy khi va quệt hoặc va đập 
mạnh.
Hệ thống nét trong nghệ thuật trang trí rất quan trọng, nó góp 
phân quyết định vê giá trị của hình trang trí đó, khiến cho 
chúng trở nên sinh động và hiệu quả hơn. Chúng ta nên nhớ 
hệ thống nét trong trang trí là hệ thống nét màu, nó có giá trị 
phân bố màu sác toàn diện trên bê mặt hình trang tri đó, nhân 
mạnh những chi tiết điển hình, phân trọng tâm, đồng thời làm 
lan toả màu ra bên ngoài tạo sự cân đối hài hoà cho toàn bộ 
cái chung của bài trang trí. Nêu không sẽ không đạt được kết 
quả gi. Người học vẽ phải biết kiên trì, cân mần học hỏi cộng 
với năng khiêu có sản mới đạt được hiệu quá tốt. Trong trang 
trí, máng và nét luôn luôn đi song hành làm tôn nhau lên, đề 
làm được điêu đó cân hiểu và nắm vững những điêu càn biết 
khi học tập bộ môn trang trí.

5.3.1. Cách chọn giấy đề vẽ
Giấy dùng đế vè bột màu phải dai và chác đế khi ngâm nước 
k h ô n g  bi loãng. Khi quét nèn, những bụi giấy không bị xơ. 
Tuy vậy vẽ bột màu có thế sử dựng nhiều loại giấy không quả 
càu kỳ. Khi vẽ, nên chọn mặt giấy hơi sân, tránh vẽ mặt giấy 
nhản bóng sè khó bám bột màu. Nên sử dụng các loại giấy đê 
vẽ bột màu như giấy in báo, croki loại mỏng, giấy dó, ngoài 
ra có thế sử dụng giấy dày, bia cacton, gồ, vải khi cân thiết.

5.3.2. Cách căng giấy trước khi vẽ

Khi thế hiện một bài trang trí, việc đầu tiên cần làm là phai 
câng giấy vẽ lên bảng. Vì khi tờ giấy được căng đều sẻ tạo 
thành một mặt phẳng không bị nhăn hoặc cong vênh khi vẽ
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(do giấy sẽ ngám nước), giúp cho những miếng màu khi quet 
lên được phầng mịn, tạo được những nét đêu cân đôi và làm 
cho các chi tiết được rõ ràng.
Cách 1 : Bôi nước đều khắp mặt báng, lượng nước vừa đu va 
không nên đố quá nhiều vì giấy dề bị bục, rách khi cảng (do 
lúc khô, mặt giây co lại sè bị bong ra khoi báng hoặc b| bục 
rách ngang bê mặt do chịu lực giãn). Đặt tờ giấy (có khuôn 
khó bao giờ cũng phải nhỏ hơn bảng vi giây gặp nước sẽ nơ 
ra) lên mật bảng ướt và vuốt đều ra bốn cạnh xung quanh cho 
tháng và áp chặt xuống mặt bang. Bôi hồ lên bốn cạnh ngoài 
của tờ giấy, mồi mép giấy khoảng lcm. Miết mặt đã bôi hồ 
cho đêu sao cho giấy dán chật vào báng. Sau đó dựa bang đã 
được căng giấy ra chồ thoáng mát cho khỏ. Lưu ý : Không 
bao giờ được dựng bảng và giấy bồi ra ngoài trời náng hoặc 
bên cạnh bếp. Giây sè bị bục và rách do co dàn đột ngột dưới 
tác dụng của nhiệt độ.
Cách 2 : Đật giấy lên bang đã được làm ám, dùng khăn ướt 
lau đêu lên mặt giấy. Dùng bốn băng giấy có độ r ộ n g  từ  20 - 

30cm đã được phết hồ dán lên bốn mép xung quanh cua mép 
giấy và bảng vẽ (chú ý dán lui vào trong khoảng 1/2 mép 
băng giấy cho đè lên mép ngoài cua tờ giấy). Sau đó đặt ra 
chồ thoáng mát cho khô, tờ giấy vẽ sẽ căng đèu, tiện sư dụng 
khi làm bài. Khi hoàn thiện bài vẽ, ta dùng thước và dao tró 
cát dọc theo bốn mép giấy, bài vẽ sẽ rơi ra với bốn chièu 
pháng và đẹp.

5.3.3. Phương pháp pha màu
Vì những bài trang trí được thể hiện bàng bột màu nên cán 
nám được một số đặc tính riêng cua bột màu.
Bột màu là loại chất liệu được đièu chê chù yếu từ khoang 
thạch, từ quặng kim loại hoặc các hợp chất hoá học. Bột màu 
hiện nay có rất nhiêu loại, cùa nhiêu nước sản xuất. Có loại 
để vẽ tranh, có loại dùng đế pha chê màu trong công nhiệp, 
dùng để quét vôi nhà. Bột màu là một chất liệu dể dùng, phố 
thông, giá rẻ, được dùng thông dụng cho việc vẽ từ các hoạ sĩ
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(do may se neain nuov), mup cho Iilunm 111IC11ỊI mau kh 1 quel 

lén được pliaim mịn.  tạo đuơc nhunu ncl cicu can đoi Yü lani 

cho cac chi tiét được 1 0  rane.

Cách /  : Bôi nuoc đêu khap mat bañe.  lux Til” IUIOV Mía đu va 
khone nên đo qua nhiêu VI may de bi hục, raclì khi canẹ (do 
luc klió. mal mây co lai se bi bonü ra khoi han ti liouc hi buc 
rach neane  be mat do cliiu ILie man).  Đạt lo üia\ (co khuon 
k h ô  b a o  SKI CUI1U phai  n h o  hơ n b a im  VI m á v  e a p  n u o c  se no 

ra) lên mặt baniz uol va vuol (leu ra hôn canil XIIIte quanh cho  

thana va ap chật xuõne  mạt banü.  BỎ1 lio lẽn bon cạnh ntioai 
cua to üiav. mòi mép  eiâv khoanii lcm. Miet mat da hoi ho 
cho den sao cho üiáy dan chal vao banü.  San do cilla bañe da 
được càníi iíiâv ra chõ thoane mal d i o  kilo. Lnu y : Khóiiü 
bao iZiờ được (June banỵ va 12 i ày bol ra niioai Iroi naiiü hoac 
bên cạnh bcp. (iiáv se bi bục va rach do co clan dot neoi dual 
tac diinu cua nhicl đó.

Cách 2 : Đat eiãy lên hanu tỉa duơc lam am. dune  khan uol 
lau đêu lên mạt máv.  Dune  bon banũ ÍIKÌV co đo rộ ne tu 20 - 
30cm da được phét hò đan lẽn hỏn incp xunũ quanh cua mcp 
máy va banu vè (clin y dan lili vao tronũ khoaim 1/2 nicp 
baria íiiây cho đe lên mep nuoai cua to eiay).  Sau do đạt ra 
chỏ thoane  mát cho khô. to' mày ve se canil den.  lien sil điinu 
khi lam bai. Khi hoan thiện bai YC. ta cluim thưoc va dao tro 
cal dọc theo bòn móp máy,  hai ve se roi ra VOI bon chieu 
phaim va dẹp.

. Pliuo'Hí’ phap pha man

Vi nhúm: bai tra nu tn  dược tlié lìicn han^  bol mau nõn can 
nam được một số dạc tinh neiH! cua bot mau.

Bộl mau la loại chát ỉiéu được đicu chẽ chu vêu tu khoarm 
thạch,  ũ r q u ặ n ẹ  kim loai hoặc cac hợp chãi hoa hoc. Ból mau 
hiện nav co rát nhicu loại, cua nhieu I1UCÍC san xiiát. C"o loai 
đê ve tranh,  co loai dune  đẽ plia ché mau Iroim côn« nhiep. 
đune đê quét VÔI nha. Bót mau la mòi chái liệu đe ilunü. pho 
t h ò n e ,  m a  r c .  đ ư ợ c  d u n u  i h õ n e  d u  n e  c h o  V1CC v e  l ư  c a c  h o a  M
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chuyên nghiệp, họa sĩ nghiệp dư cho đến học sinh, sinh viên. 
Bột màu dùng đế sáng tác tác phám nghệ thuật, làm phac 
thảo, vẽ tranh tuyên truyền cố động và dùng trong nhà trường 
làm phương tiện cho học sinh, sinh viên làm bài tập thực hành 
và các bài thé nghiệm.
Vẽ bột màu có nhiều thuận lợi vì có thế vẽ lớp này lên lớp 
khác, lúc vẽ dày, lúc vẽ móng tuỳ ý. Khi cân có thể dùng 
nước rưa. Kỹ thuật vẽ bột màu rất đa dạng, mỗi người có thè 
vẽ theo quan niệm và ý thích của mình. Có thế vẽ những 
mảng lớn khoẻ mạnh, đồng thời có thé vờn, tỉa hoặc ve 
nhũng mảng mạnh mẽ bên những nét nhẹ tạo sự vững chác 
bên sự mèm mại. Tranh vè bột màu nêu biết giũ gìn cũng co 
giá trị dài lâu và bền vừng. Khi vẽ bột màu cân sử dụng nước 
đế rửa bút và pha màu. Tuy vậy, với bột màu phải dùng keo 
đế làm chất kết dính, nếu chí vẽ nước không thì khi khô. 
màu sẽ bong ra khỏi mặt giấy. Keo dùng đế vẽ bột màu cũns 
cân được pha cho đủ độ, nếu đặc quá sẽ làm đục và ván màu. 
màu sẽ bị khô cứng và xám đi khi hoàn thiện do chất keo 
thường nổi lên phân trên mặt giấy. Ngược lại, keo quá loãng 
không đủ độ dính thì màu sẽ bị bong.

Muốn pha màu, ta dùng bút hoặc dao vẽ trộn các màu + keo 
+ nước trên bảng pha màu (bảng pha màu có thé bàng gỗ dán. 
mica,'kính hoặc gạch men kính có bê mật phầng và trơn). Cân 
nghiền các màu thật nhuyễn và mịn khi vẽ trang trí. Muốn co 
màu tươi thi không nên trộn quá nhiều màu với nhau. Khi pha 
từ hai màu trở lên, nên có một màu làm chính, nhất là pha hai 
màu bổ túc hoặc gân bó túc, tránh dùng lượng màu cân bàng 
vì màu có xu thê cán nhau tạo thành màu trầm đục, thiếu sác. 
Khi vẽ trang trí có bao nhiêu màu, cân nghiên kỹ những màu 
chu đạo trước khi vè, đủ sử dụng trong toàn bộ quá trình vẽ. 
tránh tình trạng pha đi pha lại nhiêu lân khiến màu sè xơ, 
không giống nhau gây nên sự thiếu nghiêm túc, ảnh hưởng 
đến chất lượng của bài tập. Hiện nay có nhièu loại bột màu 
được pha chê sân với keo đựng trong hộp hoặc ống tuýp, lọ.



Loại mau pha sản này tiện dùng cho việc vẽ tranh và thiết kê 
các mầu mỹ thuật. Tuy tiện lợi cho việc vẽ đồ họa nhưng khi 
vè nén sử dụng cùng màu bột thì màu sẽ tươi sáng hơn vì 
trong các loại màu đo co pha chê thèm các hoa chất và nhiêu 
keo, có thế để lâu, không bị mốc và hong.

Bột màu nên dùng hộp gỗ có chia thành các ngăn đế đựng các 
loại màu (xem hình bẽn). Khi xếp màu vào hộp nên đế các 
loại màu nóng gân nhau và màu lạnh gân nhau, vì khi vẽ, 
màu dây sang cũng ít bị giảm sút vè chất lượng. Trên náp hộp 
nên đặt một miếng mút mong đế nén chật không cho các màu 
tràn vào nhau làm cho các ngăn màu trong hộp gồ bị hỗn 
độn, thiếu chính xác.

.4. Dụng cụ vẽ (tham khảo ánh minh họa)

Bút vẽ

+ Bút lông dẹt : đế pha màu và vẽ các mang màu to và nho. 

+ But lông tròn : đế đi các loại nét thanh, đậm...

Dao vẽ

+ Loại dao lười mỏng để nghiên các màu cho mịn trước 
khi vẽ.
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5.3.5. Cách bôi các mảng màu và xử lý nét
Các mảng màu tối hay những mảng lớn thường được bôi trước. 
Màu pha vừa đú độ nước và độ kết dinh. Nêu màu đặc quá thi 
màu bôi sẽ không đêu, khố và xác. Màu loãng quá sẽ bị lây, trơ, 
ít sức bám vào bề mật giấy và thiêu sự mịn màng háp dần. Khi 
vẽ, những mảng màu rộng cần đi đều bút, lướt bút toàn bộ một 
chiều, sau đó chuyến chiêu ngang nhầm dàn trải màu trên toàn 
bộ bê mặt. Đối với những miếng màu nhỏ cùng sử dụng bút nho 
hơn đế vẽ cho đều và pháng. Trong trang tri màu phai được 
phân bổ đều, gọn gàng, những đường thăng phải đều nhau, các 
nét to hoặc nhò phái giống nhau vê mặt kích thước, đường cong 
phái lượn đều và giống nhau vè chiều hướng và độ nghiêng. Vẽ 
trang trí là tạo sụ gọn gàng sạch sẽ, đêu đặn, gây cảm giác sạch 
đẹp, không thế vẽ phóng khoáng, tạo không gian đậm nhạt như 
các thế loại tranh khác. Cách bôi các mảng màu trong trang trí 
cùng vậy, không tạo đậm nhạt, xa gân trong một miếng màu mà 
tạo mật phắng, gây cảm giác vê không gian do sự phân bố các 
mảng hình và diện màu chính và phụ. Hình to, nho đan xen, các 
nét cứng và mềm, thắng và cong đế tạo thành một tóng thế hài 
hoà thống nhất, mang tính trang tri, cách điệu cao.
Cách đi nét to : có thé câm bút tạo được độ chác khoe và dứt 
khoát. Đi nét nhỏ và mảnh : ngòi bút đật tương đối thăng góc, 
ngòi bút chụm đé màu xuống đèu. Vẽ nhũng nét thanh manh 
không bị gày khúc hay đứt đoạn do màu xuống không đêu. Vẽ 
theo cách này dể điều chinh được những net mêm, cong, có tình 
cảm (cách điều chinh nét giống như viết chù Tàu, có thế điêu 
chinh độ đậm nhạt, nét thanh, nét đậm, đạt sự dung dị trong 
đường nét (xem hình minh họa trang 62).

5.3.6. Đặc tính riêng của chất liệu màu bột
Bột màu không thế vẽ móng như thuốc nước hoặc đáp dày như 
vẽ sơn dâu, nhưng có thể sư dụng theo cách vẽ nhiêu nước hoặc 
cân thiết thì vẽ màu khô đặc, tuy vào đặc điếm và cách biếu 
hiện của mỗi người. Bột màu cũng có mặt hạn chê cua nó :
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khi vẻ, màu còn ướt thì trông đậm và sâu, nhưng khi màu khô 
sẽ sáng và bạc hơn, nhất là hoà màu cùng với bột màu tráng 
thì khi khô màu sè bạc rất nhièu so với lúc ướt. Do vậy, người 
vẽ phải biết ước lượng trong khi pha màu đế khi khô, toàn bộ 
mật tranh sẽ được độ màu vừa ý. Trong khi pha màu cân cố 
gáng đạt độ chuán xác, tránh tình trạng phải sưa đi sứa lại 
nhiêu lần như khi vẽ tranh bố cục. Với tranh bô cục, cần vẻ 
nhiêu lớp màu, chuyến độ và sác màu trong các mảng hình 
mới tạo được không gian và sự xao động của bút pháp. Còn 
màu trong trang tri cân chuán xác, sạch đẹp, đều mặt. Do bột 
màu được sử dụng đế phục vụ cho nhiêu công việc khác nhau 
nên người vẽ cân phải nám vững tính chất, đặc điếm của màu 
đê sử dụng trong mọi trường hợp có hiệu quả.

Bài tập thực hành

Thực hiện bài tập thực hành thành một tập khố 30 X 40cm :

- Vẽ màu cơ bản

- Màu nhị hợp

- Màu bố túc

- Vẽ vòng màu quang phổ (hệ màu cầu vỏng)



§*—  Chương

TRANG TRÍ CÁC HÌNH c ơ  BẢN

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẰU CỦA BÀI HỌC TRANG TRÍ c ơ  BẢN
Những bài học về trang trí cơ ban có tác dụng giáo dục thị 
hiếu thầm mỹ, giúp sinh viên làm quen các thể loại trans trí 
nàm trong một khuôn khổ nhất định (hình vuông, hình tron, 
hình chừ nhật và đường diêm) với những nguyên tác chung. 
Biết áp dụng các nguyên tác và biên đối trên nèn nguyên tác 
chung đó một cách linh hoạt, có sự tìm tòi và sáng tạo nhât. 
Nám và hiểu được phương pháp sáp xếp, bố cục các họa tiết 
trang trí trong khuôn khổ các hình vuông, hình tròn, hình chữ 
nhật và đường diềm. Nám vững và biết cách phân bổ các 
mang họa tiết lớn, nho đế tạo thanh một tổng thế hai hoa, cân 
đỗi và đẹp mát, bố cục có trọng tâm, phân bố màu hợp lý, 
biết tạo một gam màu chung một cách có chu định. Thế hiện 
được kỹ nàng trong cách trình bày một bài trang trí với hình 
thức sạch đẹp, khéo léo, chuán xác vê hình và màu. Nám bát 
và biết vận dụng các hoạ tiết trang trí đẹp, phù hợp nội dung, 
sáng tạo được những mẩu họa tiết vừa mang tính dán tộc vừa 
mang tinh hiện đại.
Trong thực tế, chúng ta gặp rất nhiêu các thể loại trang trí, 
các hình trang trí đó được sáp xếp trong nhiều loại dạng hình 
khác nhau : vuông, tròn, dài, tam giác, ôvan, v.v... Nhưng xét 
cho cùng, tất cả các loại hình đó đều nàm trong 3 dạng hình 
cơ bản là hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật. Những hình 
khác chảng qua chỉ là một biên thể của một trong ba hình 
trên, được cát đi một hoặc hai- phần (xem hình trang 60)
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Ỏ chương trình phổ thông, ngày từ lớp 1 đã đưa vào dạy các 
hình cơ bản ở dạng thấp như tập cho các em xếp các hình đé 
tạo nên sự vật cụ thể (ngôi nhà, núi, thuyền, v.v...) Khi giảng 
dạy, có thể gợi ý những hình cơ bản trong sự xếp đặt nàv để 
các em dẻ hiểu và có ý thúc ngay về các hình vuông, tròn và 
hình biến dạng.
Rất nhiêu hình cơ bản và hình biến dạng được sáp đặt tạo 
nên một tổng thể thống nhất và hài hòa (xem cách trang trí 
trong các đình chùa Việt Nam và trần điện nhà thờ Xíc-xtin 
trang 67, 68).



Trang trí trong các đinh chùa Việt Nam được sắp xếp



Trên trần điện nhà thờ Xích-xtln (từng vùng) : Rất nhiêu hình cơ bản và hình biển dạn^được sắp 
xếp tạo nên một tổng thể thống nhất và hài hoà
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Những hình trang trí được thể hiện trong các hình cơ ban :
- Chim cách điệu trong hình chữ n h ậ t;
- Hoa cách điệu trong hình vuông, phía là 1/2 hình tròn ;

V  - Cá cách điệu trong hình tròn ;
- Hoa sen có hình chữ nhật, hoa sen hình ồvan.

II. ĐẶC TÍNH CỦA CÁC HÌNH TRANG TRÍ c ơ  BÀN
Dựa vào tinh chất chung của các hình cơ bản, ta thấy :
- Hình vuông : có 4 cạnh bàng nhau ;
- Hình chữ nhật : có 2 cạnh song song và bàng nhau từng 
đôi một ;
- Hình tròn : Tất cả các điểm trên hình tròn cách tâm bàng 
nhau (bán kính).
Trên cơ sở đó để chúng ta sáp xếp các họa tiết trang trí sao 
cho cân đối bốn xung quanh và tạo được tâm điếm của hình, 
từ đó dần đến các họa tiết phụ nhàm tôn họa tiết chinh, phối 
hợp các họa tiết để tạo thành một tống thế thống nhất, chặt 
chẽ, hợp lý và đẹp mát.
Vậy, trang trí hình cơ bản là phương phap sáp xếp các hình 
mảng, đường nét và màu sắc đế tạo dựng nên một hình trang 
trí thống nhất, hợp lý vê mọi mặt : mảng nét và màu trong 
khuôn khổ một hình cố định (vuông, tròn, chữ nhật).

III - CÁC NG UYÊN TẮC TRANG TRÍ c ơ  BẢN
Bất kỳ một thế loại trang trí nào cùng phải dựa vào những 
nguyên tác chung (hay gọi là luật trang trí) đế vận dụng một 
cách có sáng tạo trong các đièu kiện và các trường hợp sao 
cho đung và phù hợp với nội dung chủ đê. Đã gọi là nghệ 
thuật, nhất là nghệ thuật trang trí đòi hói người vẽ phải có tính 
sáng tạo cao để sáng tác ra những hình tượng trang trí hấp dần. 
Bất kỳ một dân tộc nào cũng có những họa tiết trang trí và cái 
nhìn riêng để trang hoàng và lô điếm cho cuộc sống của mình. 
Đối với người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng
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ý thức trang trí trong cuộc sống rất cao. Người Việt Nam 
nhìn sự vật thiên về mặt tổng hợp, khái quát. Xem những 
bức tranh cổ hoặc những công trình kiến trúc, văn hoá tù 
những thế kỷ trước đèu toát lên tính ước lệ rất rõ nét, từ con 
người đến cây cối, nhà cửa, động vật, hoa lá, mày, nước, lửa 
(xem các hình minh họa trên)...
Tuy nhiên, tất cả mọi công trình và tác phẩm trang trí cùa 
các dân tộc đều có các nguyên tác chung của luật trang tri. 
Có bốn nguyên tắc phổ biến mà chúng ta cần nám bát.
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1. Nguyên tắc cân đối và đăng đối

1. Cân đ ố i

Cân đối là tạo sự càn băng trong một hình. Các họa tiết được 
lặp lại một cách đều đặn, chính xác qua trục đối xứng, tạo sự 
cán bàng và chính xác.

A

Cân đối có hai loại : cân đối tuyệt đối và cân đối tương đối. 
Xem hình trang 86, ta nhận thấy : Hình tròn có sự cân đối 
trong toàn bộ cân bàng vè góc nhìn. Nếu ta chia đôi hình qua 
trục AB sẽ được hai nửa càn đối tương đối. Nếu chia thêm 
qua trục CD, sự tương đối càng ít hơn nữa. Nhưng nhìn tổng 
thể vần giữ được sự cân đối chung vừa mát. 
ơ  hình vuông trên : Nếu chia trục AB, 2 hình vản giống 
nhau và khi cát trục CD được 4 hình giống nhau. Đó là sự 
cân đối tuyệt đối. Thường được dùng trong hình trang trí cơ 
bản tuyệt đối trên nguyên tác chung. Còn khi đã được sử 
dụng một cách có sáng tao, áp dụng luật cân đối trong các 
mảng hình, nét và màu để tạo sự cân bàng, không nhất thiết 
phải cân đối theo 2 trục AB và CD. Có thể chỉ cân bằng hoặc 
tạo cảm giác cân bàng như hình bên.
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1.2. Đăng đối (đối xứng)
Chính là sự cân bàng qua trục ngang hoặc trục dọc. Họa 
tiết hai bên hoặc bên trên và bèn dưới giống nhau vè hình 
và họa tiết.
Cân đối và đăng đối nói chung giống nhau về cach phân chia 
hoạ tiết. Tuy nhiên, đăng đối nhất thiết phải có sự cân đối thi 
còn sự cân đối không nhất thiết phái cân đăng đối.
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2. Nguyên tắc nhắc lại
Là các họa tiết được nhác đi nhác lại trong một hình trang 
trí, có thể là một hình hoặc một nhóm hình. Nhác lại cùng 
chiêu hoặc đổi chiêu.
Nguyên tác nhắc lại này tạo sự vững chãi của một hình trang 
trí qua trục dọc hoặc trục ngang, tạo được cảm giác vê sự 
hoàn thiện của hình, thể hiện sự chặt chẽ và hoàn chỉnh cua 
một bố cục trong một hinh trang trí.
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3. Nguyên tắc xen kẽ
Dùng một họa tiết này xếp xen kẽ với một hoặc một nhóm 
hoạ tiết khác để bố cục thêm phong phú và sinh động. Nêu 
chỉ dùng một họa tiết sẽ gây cảm giác đơn điệu, nhàm 
chán. Xen kẽ họa tiết phụ bên cạnh họa tiết chính để tạo sự 
nhịp nhàng, cân đối và hấp dần, là hình thức nhàm tôn họa 
tiết chính lên, gây cảm giác cân bàng và hoàn chinh cho 
một tổng thể thống nhất.

4. Nguyên tắc phá thê
Là phương pháp nhàm giảm bớt đi những mảng hình đậm 
nhạt có xu hướng lấn át bố cục chung. Ví dụ : Khi có quá 
nhiều đường thảng, nhất thiết phải đưa vào những đường 
cong. Bên những mảng hình lớn phải có những mảng nhò. 
Cạnh cái đậm phải có cái nhạt, bên cái cứng phải có cái mềm, 
bên cái tươi phải có êm dịu, v.v... Nguyên tác phá thể là những 
thay đổi đột ngột nhưng vần gây được cảm giác hài hoà và 
mềm mại. Nguyên tác phá thê biéu hiện :

4.1. Phá thế ve đường nét

Bên cạnh đường thảng có những đường cong hoặc những 
đường xiên chếch làm cân bàng bố cục
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4.2. Phá thể vê hình màng
Bén cạnh những hình lớn đêu có những hình nho làm cho bố 
cục thêm sinh động. Hình tròn có nhửng hình báu dục hoâc 
vuông phối hợp.
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4.3. Phá thế vê độ đậm nhạt

Bên cạnh những màu giống nhau có những màu thật đấm ; 
hoặc thật sáng đé nhấn mạnh trọng tâm hoặc gây sự chú ý vẽ : 
độ màu.

Khi làm trang trí cân nám vừng 4 nguyên tác trang tri trên đè 
vận dụn2  một cách có sáng tạo. Tuy nhiên không nên vận 
dụns cưns nhắc tất cả 4 nguyên tác trên mà phải áp dụng linh 
hoạt, sárm tạo.

Điếm chủ yêu duy nhất là sáng tác được một mầu trang tri 
đẹp mắt vè hình thức, vê giá trị nội dung, vê cách cấu truc 
cua các mang hinh và phân bố màu sác đế tạo nên một tống 
thé hài hoà, hợp lý nhất qua cách biểu hiện của người vè.



IV - PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH LÀM M ỘT BÀI TRANG TRÍ

Muốn tiến hành làm một bài trang trí cơ bản, trước tiên chung 
ta phải tìm hiếu và nhận biết vẽ các loại họa tiết trang trí, vì 
các hoạ tiết đó trang trí là cơ sở tạo nên các hình trang trí đó. 
(Xem hình dưới)

Một sô' hoạ tiã trang trí

Tất cả những hình trang trí đều dựa vào những cái có thực 
trong cuộc sống, được con người chọn lọc, tương tượng và 
diẻn tả với những nét đẹp điển hình nhất. Nói đến trang trí, 
người ta thường nghĩ ngay đến các họa tiết hoa văn. Có thế 
chia ra làm 3 loại hình hoa văn cơ bản :

- Hoa văn hoa lá cách điệu ;

- Hoa văn hình người hoặc vật cách điệu ;
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Phải nghiên cứu thực tế, từ đó nám bát được đặc điểm của 
mầu mới khai thác được hết những cái đẹp về đường nét, hình 
mảng, làm cơ sở sáp xếp độ đậm nhạt và màu sác của vật đé 
tạo nên họa tiết trang trí.
Ó học phần 2, sinh viên sẽ được tìm hiểu sâu và học cách sáng 
tạo ra những họa tiết trang trí mói. Trong phạm vi bài học này, 
chúng ta chủ yếu chọn họa tiết trang trí đã có sản hoặc tự sáng 
tác ra để sáp xếp và trình bày trong các hình trang trí cơ bản.



Muốn vẽ được một bài trang trí cơ bản phải qua 3 bước 
tiến hành như sau :

l.Phác tháo
Phác thảo là vận dụng tổng hợp các nguyên tác trang trí cơ bản 
dựa vào đặc điếm của từng thể loại để sáp xếp hoạ tiết sao cho 
phù hợp.

Ví dụ :

- Với hình tròn thì các mảng hoạ tiết phải tập trung và xoay 
quanh trục (xu thế hướng tâm). Nếu làm sai sẽ phá vở bố cục 
tròn, họa tiết trời rạc.

- Đối với hình vuông và hình chừ nhật, bố cục phải được 
khép kín tạo các góc chặt chẽ và hợp lý, nếu trong 2 hình 
này toàn sử dụng những khối hình trong sẽ làm mất đi tính 
chất của hình.
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Khi tìm phác thảo phải chú ý đến các khoảng trống do các hình 
đứng cạnh nhau tạo nên. Các khoảng trống chiếm vị trí rất quan 
trọng trong toàn bộ bô cục chung vì nó tạo nên nhịp cho toàn 
bộ các mang hình và các họa tiết thành một thể thống nhất. Nên 
chia hình trang trí thành những mảng đêu nhau qua các trục 
ngang, dọc, chéo góc, v.v...

Vận dụng các nguyên tác trang trí một cách linh hoạt đế bố cục 
cac mang hình hợp lý, tạo được mang chinh, màng phụ và có 
trọns tám.
Trên cơ sơ các mảng hình, ta đưa họa tiết hoa văn đối xứng 
qua trục ngang, trục dọc, chéo góc hoặc xoay tron đế tim 
kiếm một hình đẹp và hợp lý nhất. Khi ghép hai hoặc bốn 
máng hình sẽ tạo thành khoáng trống. Khoảng trống đó co 
thế gợi thành hình bông hoa cách điệu hoặc một con vật cách 
điệu. Phai triệt đé khai thác đé tạo thành một họa tiết moi 
minh họa cho điếm nhấn của hình trang trí đó.

¡-Tinh 4 cánh bèo đặt cạnh nhau tạo thành một khoảng 
trống là hình một bồng hoa.



Các bước phác thảo là giai đoạn tìm phác thảo Ịáen trắng, 
bàng bút chì hoặc bột màu. Khi tìm phác thảo bảẢg các hoạ 
tiết và các mảng, cần phân bố đậm nhạt, nên vẽ n h i ề u  phác 
thảo khác nhau trên cùng một ý. Ví như lấy hoạ tiết cá hoặc 
chim thì phải sáp xếp theo nhiều ý đồ to nhỏ khác nhau, 
chọn cách sáp đặt hoạ tiết chính và phụ sao cho phù hợp. 
Các độ đậm nhạt đen tráng sẽ tương ứng với các màu để vê 
: nếu sử dụng 4 hoặc 5 độ đậm nhạt khác nhau thì khi vẽ phải 
dùng 4 hoặc 5 màu để thể hiện bài. Càn chú ý là dù ở giai 
đoạn phác thảo nhưng người vẽ phải có chủ định rõ ràng vê 
nội dung. Làm nhiêu phác thảo nhỏ với những ý đồ khác 
nhau về cách sáp đặt sẽ có điều kiên rút kinh nghiệm từ cái 
n à y  sa n g  c ã i  k h á c  đ ể  c u ố i  c ù n g  c c  ru ột p h á c  th ả o  VỚI k ế t  quả  

tốt nhất. Khi phác thảo nhỏ đen trắng đã được chọn, phải dựa 
vào sự phân bố của các mảng đậm nhạt để làm phác thảo 
màu, phác thảo màu phải trung thành VỚI độ đậm nhạt chung 
của mâu phác thảo đen tráng, nếu không màu sẽ bị sai lệch 
trọng tâm, thiếu tính chủ đạo trong toàn bộ bố cục.

2. Phóng to và tìm hình kỹ
Giai đoạn phóng to phác thảo lên bàng tỉ lệ thật là giai đoạn 
hai của bước phác thảo. Đây là giai đọan rất quan trọng, cân 
cụ thể hoá các mảng hình. Những hoạ tiết trang trí khi ở 
trong chu vi nhỏ có thể đẹp nhưng khi phóng to ra thì những 
nhược điém và các mặt hạn chế sẽ hiện lên rất rõ. Giai đoạn 
này cần đến sự sáng tạo và vận dụng kiến thức hiéu biết để 
tạo nên những hình trang trí đẹp.
Hình trang trí bên cho thấy 4 cánh bèo tạo thành một bông 
hoa, ở các khoảng trống trong bố cục nhỏ thì vừa độ, nhưng 
khi phóng to ra sẽ trở nên mỏng. Khoảng trống quá 1ỚI1 làm 
mất đi sự chặt chẽ về bố cục. Trên cơ sở đó, ta làưi cho 
những mảng lá lớn hơn với những nét mập hơn, hoa cũng 
được cách điệu một cách cụ thé và có chủ ý. Ba khoảng 
trống sẽ được đưa những hình kỷ hà vào khiến cho bố cục 
chung trở nên chặt chẽ và hoàn thiện.
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ơ  giai đoạn phóng to và tìm hình kỹ rất cân sự hiếu biết vè 
cách sáp xếp các mảng hình, sự phân bố các mảng to, nhó, đậm 
nhạt. Muốn vậy, người vẽ phải có ý thức tư duy sáng tạo cao, 
phải biết tìm tòi và dám làm. Không nên chỉ hạn chê trong 1 
hoặc hai hình mà phải biết mở rộng, khai thác những hình thé 
đó, bát buộc chúng phải đạt đến cái chuẩn cao nhất mà kha 
năng mình có thể làm được.
Bước phóng hình cân làm kỹ và rô ràng cả các chi tiết đến 
khi thể hiện mới có cơ sớ và không bị lúng túng.

3. Thê hiện
Trước khi thể hiện một bài trang trí, việc đâu tiên phải làm là 
căng giấy trên bảng (đã được trình bày ở chương 2) để có 
được một mặt pháng giấy căng đêu không bị nhăn, bị rách. 
Dựa vào phác thảo màu đã được Ịựa chọn, ta chọn màu chu 
đạo hoặc màu sảm có vị tri tương đôi lớn đé quét nèn trên mặt 
giấy. Khi nèn đã khô hắn, dùng bản hình đã được vẽ kỹ can 
lên mặt giấy đó.
Màu sác trong trang trí là yêu tố rất quan trọng. Nhiệm vụ 
của màu vẽ là nâng cao và hoàn thiện một hình trang trí. Sự 
kết hợp khéo léo giữa các màu sè góp phân làm điêu hoà, cân 
đối, thàng bàng trong bố cục và nêu bật ý đồ của người vè.
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Trong trang trí phải có hình trọng tâm và hình thứ yếu (còn 
được gọi là mảng chính và mảng phụ). Mảng chính thường 
to và rõ, màu tươi và sáng hơn những vị trí khác nhưng phải 
được đièu phối một lượng nhất định ra vị trí những mảng 
phụ để màu không bị đơn điệu. Phải biết điêu chỉnh độ đậm 
nhạt, màu nóng lạnh để gây hiệu quả cho bài vẽ.
Vè trang trí giống như vẽ tranh tĩnh vật, tranh phong cảnh, 
tranh chân dung là phải giải quyết được độ đậm nhạt vê ánh 
sáng và không gian. Nhưng vẽ trang trí phải có tính ước lệ, 
cách điệu hoá cao, màu sử dụng ]à những mảng bệt đặt cạnh 
nhau để tạo nên ánh sáng. Khi thể hiện các thé loại tranh 
khác gọi là vẽ màu, nhưng khi vẽ trang trí có thé gọi là tô 
màu vì vẽ trang trí cần sự cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ VỚI 
những mảng màu sạch, mịn. Bởi vậy, trước khi thể hiện một 
bài trang trí cần chuần bl :
- Có bao n h i ê u  màu chủ đạo trong một phác thảo trang trí 
cần được thể hiện thì phải nghiền bàng ấy màu thật kỹ và 
nhuyẻn, dùng đủ trong suốt quá trình làm bài, tránh pha đi 
pha lại nhiều lần, màu sẽ không giống nhau và hiệu quả bài 
sẽ kém.
- Phần nèn phải được quét màu thật phảng và mịn với độ 
dính của keo vừa đủ trước khi can hình.
Tô màu trong trang trí phải đều, mượt, trong trẻo. Do vậy, 
khi vẽ cân lưu ý :
- Khi bôi mảng lớn dùng bút to và dẹt.
- Dùng loại giấy vẽ có khả năng hút nước tương đối tốt như 
giấy in báo hoặc crô-ki mỏng.
- Không nên tô đi tô lại nhiều lần, màu sẽ mất đi sự trong 
trẻo.

- Trong toàn bộ bài trang trí, ta vẽ từng màu một. Sau đó 
mới chuyền sang màu khác để màu khỏi bị dây bẩn hoặc lan 
sang nhau. Tránh vè ngay bên cạnh những màu vần đang 
ướt, phải để màu se mặt hoặc khô hần mới đặt màu khác bên 
cạnh chúng.

- Khi vẽ xong toàn bộ các mảng màu, dùng bút nhò đi nét
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h o ặ c  c h i  t i ế t  và đ i ê u  c h í n h  n h ữ n g  c h ô  c h ư a  k e  g ọ n .

- Bài vẽ hoàn thành để khô hẳn, sau đó dùng thước kẻ và 
êke cắt rời ra khỏi bảng và dán lèn mặt tờ giấy tráng cho 
ngay ngán.
- Bài vẽ được trang trọng đặt trên mặt giấy, ta còn gọi là bo 
bài. Việc bo bài sẽ tôn giá trị của bài vẽ và có hiệu quả rỏ rệt 
về chất lượng.

V - HƯỚNG DẪN THỤC HÀNH  TRANG TRÍ

1. Trang trí hình vuông, hình chữ nhật

Với hình vuông, hình chừ nhật, cách tìm hình và thể hiện 
tương tự giống nhau : từ hình chữ nhật thu hẹp chiều ngang sẽ 
được hình vuông, hoặc từ hình vuông kéo dài chièu ngang 
được hình chừ nhật. Cân chú ý ràng nếu một hình có 4 góc, 
cân tạo họa tiết khép kín góc sao cho chặt chẽ và hợp lý, tránh
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Có thể hình vuông cân bàng 4 góc hoặc cân bàng 2 nua 
hình, ngoài ra còn nhiều loại hình vuông và chữ nhật là  

một tổng thể bố cục, tạo sự cân bằng cảm giác các mảng 
hình và độ đậm nhạt.

Muốn thực hiện một bài trang trí hình vuông (hình chữ nhật) 
cũng phải thực hiện theo 3 bước tiến hành của hình trang trí 
cơ bản.

Cân bằng tương đối Cân bằng tuyệt đôi

Bài tập : Vẻ m ộ t  h ì n h  v u ô n g  k í c h  t h ư ớ c  25 X 25cm ( h ì n h  

chữ nhật khuôn khổ 20 X 30cm), s ử  dụng các hoạ tiết trang 
trí cách điệu.



TRANG TRÍ HÌNH CHỮ NHẬT

Họ và tê n : ..........................................

L ớ p :.....................................................

Khoá h ọ c :..........................................

Cách trình bày một bài trang trí hình chữ nhật
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2.1. Tim bô'cục
Trước hết cân phác thảo một hình tròn. Hình tròn này do sáp 
đặt bàng các mảng hình lớn, bé và khoáng cách giữa các 
mảng đó. Khi phác thảo hình tròn, cân chú ý trục của hình 
tròn để có một bố cục cân đối, thuận tiện cho việc điêu chính 
các hình hoạ tiết trang trí phù hợp với các mảng to nhò khác 
nhau xen lần, tạo nên sự đa dạng, phong phú, vui mắt trong 
một hình. Tránh sự đơn điệu, nhàm chán do các hoạ tiết 
gióng nhau lặp đi lặp lại. Chảng hạn, nếu chạy xung quanh 
vòng tròn là những vòng tròn nhỏ sẽ có cảm giác đơn điệu, 
nhưng nếu cho những đường cong và những chấm nhỏ sẽ làm 
thay đối sác thái, hình tròn sẽ trở nên sinh động và gán kết 
với nhau hơn. Tuy vậy, tất cả đèu phải thống nhất một phong 
cách biếu hiện. Thí dụ, lấy họa tiết cá làm hình trang trí chủ 
đạo thì hình cá được thể hiện bàng những đường cong khóe 
và chác chán còn những mảng phụ có các hình thể mềm mại. 
Sử dụng hình trang trí mà chồ này nhiêu mảng quá, chồ kia 
nhiêu nét quá thì sẽ gây cảm giác không phù hợp (H4)

2.2. Tun họa tiấ trang trí
Bố cục hình tròn phải tạo được các họa tiết có xu thế hướng 
tâm để tạo cảm giác chặt chẽ về bô cục và tôn trọng tính chất 
của hĩnh. Họa tiết được xây dựng trên đường trục ngang hoặc 
trục đứng phát triển thành hai hệ thống hình cân đối bó sung, 
chi tiết trọng tâm nằm trong hình tròn được tạo bàng các 
đường cong đối xứng trên hai đường trục.

Càn cứ vào các mảng hình đã được sáp xếp, tìm họa tiết cho 
thích hợp. Họa tiết chính có thể là người, hoa lá, động vật... 
cách điệu. Chú ý họa tiết nên đồng nhất và bổ sung cho nhau 
để tạo được ý đô hợp lý nhàm đạt được sự hài hòa chung. Sau 
khi tìm được các họa tiết chính đi sâu vẽ kỹ và điều chỉnh 
hình cho đẹp. Trên một phác thảo có thế nhiêu ý đô thể hiện 
đế chọn ra một cách ưng ý nhất. So sánh cân đối các mảng

2. Trang trí hình tròn
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và các họa tiết cho phù hợp và ăn nhập với nhau trong một 
tổng thể chung.
Tìm bố cục chung và các họa tiết trang trí là giai đoạn rất 
quan trọng, nó đánh giá sự thành công của bài vẽ. Trong 
khi tìm bố cục có thể sử dụng các mảng đậm nhạt, sáng tối 
đặt cạnh nhau cho thích hợp. Dựa vào các sác độ đậm nhạt 
từ sáng nhất đến đậm nhất để tạo trọng tâm, các mảng đậm 
nhạt ở trọng tâm cũng càn được chuyển dịch ra xung quanh 
để tạo sự thuận mắt và hài hoà chung. Có sự dản dắt từ 
trong ra ngoài, từ ngoài vào trong và hoà quyện trong một
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Hình tròn được tạo bởi 3 con châu chấu cuốn vào nhau, 
giống như hình cánh quạt hướng vào tâm điểm, 3 bông hoa 
quây quanh cũng góp phần tạo cảm giác xoay tròn của hình. 
Cách xử lý 3 hình với 3 điểm nhưng không xoá mất cảm giác 
vê một hình tròn.

Trang trí hình tròn - Hệ nóng

Bài tập : Dùng họa tiết trang trí hoa lá, chim muông hoặc 
động vật để thể hiện một bài trang trí hình tròn.



Cách thê hiện bài trang trí một hình tròn
Ị. Tim phác thảo màu .

Trên cơ sở phác thảo đậm nhạt, đen trăng và bản hình, tìm màu cho 
phù hợp vói độ đậm nhạt và tương quan chung. Những diện sáng 
tìm màu tươi và rực hơn là những mảng sảm hoặc trung gian. Điều 
phối đậm nhạt của màu giống như sác độ của các máng đen trắng. 
Không nên sử dụng toàn màu quá mạnh hoặc quá đối chọi nhau 
vê sáng tối, nóng lạnh hoặc toàn những màu mờ nhạt giống nhau 
mà phải biết điêu hòa cân đối đế làm rỏ trong tâm cũng như toàn 
bộ gam màu hợp lý và đẹp mát.

2. Thể hiện bài
Trên cơ sở bài mầu phác thảo, màu cân được nghiên thật kỹ 
và đủ để vẽ từ đâu đến kết thúc mà không bị thiêu, nhất là 
nền cân được bôi phảng, mịn và đủ độ dính của keo đế khi 
thể hiện vẽ các màu khác nhau không bị tróc hoặc khó vè. 
Trong phác thảo có bao nhiêu màu chủ đạo thì nghiên kỹ các 
màu đó đé thé hiện. Khi vẽ, bôi lần lượt từng màu, cuối cùng 
đièu chỉnh cho hợp lý.

Bài thể hiện Khuôn khổ đường kính 25cm.

Phương pháp trang trí hình tròn cùa học sinh THCS (tham khảo)
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Đường diềm nàm trong trang trí cơ bản cùng các hình 
vuông, tròn và chữ nhật, song cách trình bày và thể hiện một 
đường diềm có phần khác ở một số điểm. Trong chương 
trình học phổ thông cũng như chương trình trung cấp, cao 
đẳng, đại học đều không thể thiếu bài tập này vì nó phục vụ 
và áp dụng trực tiếp vào các bài học.
Trước hết, cần hiểu và nám vững khái niệm về đường dièm. 
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sử dụng từ bát, đĩa, ấm 
chén, ô, dù, khăn, thảm, khay, lọ, đến váv, áo... tất cả đều 
được sử dụng họa tiết trang trí chạy xung quanh để tỏ điểm 
cho vật dụng đó thêm đẹp và có ý nghĩa. Nhìn xa hơn, ta 
thấy ở cả những ngôi mộ, cổng đình làng, đền, miếu, chùa 
chiền, lăng tầm, đế tượng Phật.... đều có những hàng trang 
trí đẹp mát và hấp dẫn. Thể loại trang trí đó được gọi là trang 
trí đường diềm. Đường diếm được sử dụng rộng rãi như vậy 
nên có rất nhiều thé loại, nhiều hình thức thể hiện, tuỳ thuộc 
vào đối tượng mà nó phục vụ. Thí dụ, trang trí đường diềm 
của kiến trúc nhà hát hoặc câu lạc bộ thì hình phải trang nhã, 
đẹp mát và lịch sự. Ngược lại, trang trí cho nhà trẻ và lớp 
học mầu giáo thì cần trong sáng, tươi trẻ, màu sắc phải sặc 
sở, tươi vui. Đường diềm là một loại hình trang trí sử dụng 
một hoặc hai nhóm họa tiết kéo dài liên tục ra hai bên và 
đuợc ấn định giới hạn ở chiều cao bàng hai nẹp trên và dưới 
cũng kéo dài liên tục như phần họa tiết chính. Nẹp có thé chỉ 
là những dải băng dài, hoặc là những dải trang trí hoa văn 
đơn giản và nhỏ để tôn vinh hoạ tiết chính cho nổi bật hơn.

3. Trang trí đường diềm
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Đường diêm trên lọ, thạp bằng gôin, sứ

Đường diêm chạy quanh cổ và thán lọ tạo cho lọ thêm đẹp 
về dáng, hình và giá trị về mặt nghệ thuật. Tất cả những họa 
tiết trang trí đó không làm át đi thế dáng chung của lọ mà 
ngược lại, nó làm cho dáng lọ thêm khoẻ, đẹp và tạo cảm giác 
bề thế hơn.

Nẹp hoa văn
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Trang trí đường diềm trong tấm thảm làm nổi rõ phần họa 
tiết chính gây cảm giác thoáng và rộng. Đường diềm đã làm 
rõ trọng tâm và tăng thêm giá trị hoa văn trang trí bên trong, 
nếu cát bỏ 2 đường diềm đó đi thì phần hoạ tiết chính sẽ bị 
hảng, rộng, trống trải và mờ nhạt. Nhìn toàn bộ, cả họa tiết 
lẫn đường diềm bao quanh tạo thành một tổng thé thống nhất 
không thé tách rời.

Đường diêm sử dụng các hoạ tiầ đối xứng 
(Thổ cấm dân tộc Dao)

Đương diềm có thé có kích thước to nhỏ khác nhau tuỳ theo vị 
trí và hình thức sử dụng. Ví như sử dụng trong kiến trúc đé 
trang trí cho những toà nhà, cung điện, bảo tàng...Trang trí 
những điém công cộng như khu di tích lịch sử, quảng trường, 
khu vui chơi....kí ch thước của đường diềm có khi lên đến mấy 
mét. Nhưng nếu đường diềm viền cốc, chén, khăn mùi xoa, 
bưu thiếp... thì kích thước lại rất nhỏ, không tới lcm. Dù trang 
trí đường diềm ở vào vị trí và góc độ nào cũng cần tìm kích cở



cho phù hợp với hình thức thể hiện cao nhất có thể được vì 
đường diêm chính là một phân không thể thiếu của vật thể và 
không gian đó. Đường diềm có thể chạy theo đường ngang, 
đường tháng, đường tròn hoặc đương cong.

Đường diêm trên bia đá

5.3.1. Các nguyên tắc bô cục đường diêm
Đường diềm là một dải trang trí kéo dài liên tục nên có một 
số nguyên tác bố cục nhất định.
• Nguyên tác lặp lại
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- Dùng một họa tiết xếp cạnh nhau kéo dài liên tục, 
thường được áp dụng với những vật dụng nhỏ như ấm, 
cbén, gấu áo, khăn tay.
- Nhiều dải trang trí có họa tiết khác nhau kết hợp tạo 
thành một tổng thể chung : trang trí thảm, trống đồng, 
trang trí tháp cổ, v.v...

- Sử dụng một nhóm họa tiết kéo dài liên tục 
Loại hoạ tiết này tạo ra do sáp đặt các họa tiết thay đổi vê 

mảng và hình to nhỏ khác nhau (chú ý về cách điều phối 
màu sác cho nhuần nhuyẻn). Thé loại này nếu bỏ phần trang 
trí phụ sẽ làm thay đổi bố cục chung. Do đó, tất cả phải tạo 
nên sự hoàn chỉnh, hài hoà và hợp lý.
• Nguyên tác xen kẽ
Nguyên tác này làm cho bô' cục của đường dièm trở nên chặt 
chẽ, vững chác. Hai cặp họa tiết kết hợp tạo nên những mảng 
to, nhỏ gây sự uyển chuyển nhịp nhàng, những đường thảng, 
đường cong, những khoảng trống thay đổi về hình và tỉ lệ 
của không gian, đó cũng chính là đường lượn trong trang trí 
một đường diềm. Đường diêm là sợi dây liên kết các họa tiết 
trang trí tạo sự mềm mại, uyển chuyển trong bố cục của 
đường tròn.
Nguyên tác xen kẽ làm mất đi cảm giác họa tiếtxếp liên tục,



kéo dài mà tạo sự chuyên tiếp hợp lý, thuận mát có sức lỏi 
cuốn và hấp dấn. Nhất là khi sử dụng màu, dùng những mảng 
hoạ tiết đậm nhạt xen kẽ tạo nén sự lấp lánh của màu gây cảm 
giác mạnh hay mèm mại. Nêu sử dụng một hoạ tiết khoẻ, 
khúc triết bên một họa tiết mềm có nhiêu đường cong sẽ tạo 
sự phá thê trong bố cục chung.
Các họa tiết hay các máng hình to nhỏ khác nhau xen lần tạo 
nên sự đa dạng, phong phú và sinh động trong hình trang trí, 
tránh sự đơn điệu nhàm chan do các họa tiết giống nhau được 
lặp đi lập lại.

• Nguyên tác đối xứng
Các họa tiết trang trí được sáp xếp theo các trục đối xứng 
(trục nàm, trục đứng), các họa tiết dựa vào đó mà xoay quanh 
theo từng nhóm để tạo sự cân bàng của toàn bộ bố cục. 
Nguyên tác đối xứng rất cần thiết khi sử dụng trong trang trí 
đường diêm vì nó tạo sự cân đối, vững chác cho toàn bộ dải 
trang trí.

7. GT trang  trí
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• Nguyên tác xoay chiêu

Họa tiết xếp xen kẽ cùng chiều hoặc ngược chiêu kết hợp 
thành những hình trang trí thống nhất kéo dài thuận mát. 
Theo hình bèn dưới, ta thấy khi đặt hai con chim quay đâu 
vào nhau sẽ tạo ra khoảng trống phía trên đầu và dưới chân,
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kết hợp mảng trang trí phụ khi ghép vào nhau sẽ tạo nên 
hình trang trí cách điệu khác, cũng đôi chim đó quay ngược 
đuôi vào nhau, khoảng trống phía trên sẽ tạo thành một 
bông hoa cách điệu hơn đối với mảng có nhiêu chi tiết phía 
dưới. Dựa vào nguyên tác xoay chiều này sẽ xây dựng nên 
nhũng hình trang trí phụ khác nhau cả về mảng, hình và 
đường nét, đồng thời sự kết hợp thống nhất trong toàn bộ 
các hình còn tạo nên một đường lượn mèm mại xuyên suốt 
được nối bởi thân mình (phân cổ) của những hình chim cá 
cách điệu. Nếu như cũng những cặp họa tiết đó, ta sử dụng 
nguyên tác xoay chièu đối nhau thì sẽ tạo nên những 
khoảng trống và những họa tiết khác. Vì vậy trong trang trí 
rất cần đến sự sáng tạo xoay chuyển những hình, mảng và 
độ đậm nhạt khác nhau để có được một bố cục ưng ý nhất, 
không nên sớm tự bằng lòng với kết quả đạt được, trong 
quá trình tìm kiếm và suy nghĩ sẽ nảy sinh ra nhiều điêu 
hay mà ta không thể lường trước được.
• Nguyên tác phá thê

Được áp dụng khi thấy bố cục chung thiếu sự cân bàng, hoà hợp 
về hình, mảng cũng như đường nét. Khi có quá nhiều đường lượn 
thì cân có những đường thảng, khi có nhiêu mảng nhỏ phải có 
những mảng lớn, nhiều màu trầm phải có màu tươi và ngược lại. 
Nguyên tác phá thế không sử dụng cách nhác lại, đăng đối hay 
xen kẽ mà xử lý sự khác nhau về tỉ lệ và vè đường nét nhưng phải 
hài hoà, thống nhất và phù hợp trong cách sáp xếp bố cục, họa 
tiết và màu sác. Có nhièu cách phá thê :

- Phá thê về mảng hình : Ví dụ, bên hình tròn có những hinh 
bâu dục, quả trám, bên hình vuông có hình lục giác hoặc tam 
giác, v.v...

- Phá thê về độ đậm nhạt : Thay đổi độ đậm nhạt để tạo 
sự lung linh của ánh sáng. Bên cạnh màu trầm có màu 
tươi, những màu có sác độ mạnh gân nhau cân màu trâm 
để thay đổi.
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- Phá thê vè nét : Ví dụ, bèn cạnh đường thảng có những 
đường cong hoặc xiên, chếch, v.v...

Trong một mầu trang trí đường dièm cần nám vững và áp 
dụng những nguyên tác trên để có những mầu trang trí tốt và 
toàn diện. Tuy nhiên không nhất thiết cứ phải áp dụng cả 4 
nguyên tác vào một bài tâp mà càn dựa vào thực tế và môi 
trường sử dụng để chọn lựa và xây dựng những họa tiết trang 
trí đơn giản. Chảng hạn với miệng cốc, chén, dièm ô, có khi 
chỉ cần vận dụng 2 - 3  nguyên tác là đủ.

Trong chương trình giảng dạy tại các trường Sư phạm, bài 
trang tri đường diêm rất cần thiết nó bổ sung cho các bài tập 
sau này như trang trí vải hoa, trang trí hội trường, kẻ khẩu 
hiệu,... Không những thế nó còn phục vụ trực tiếp cho công 
việc giảng dạy ở các trường phổ thông sau này. Việc làm 
những bài tập cụ thé góp phần nâng cao trình độ chuyên 
môn, đáp ứng được yêu càu của xã hội khi làm những công 
việc vê mỹ thuật cho cơ sở.

Trong chương trình môn Mỹ thuật phổ thống, bài trang trí 
đường dỉèm củng được áp dụng từ thấp đến cao, như ở 
chương trình lớp 1, 2, 3 chỉ là những hình kỷ hà đơn giản đế 
sáp xếp thành một dải trang trí. Từ lớp 4 đến lớp 8, vận dụng 
hoa văn trang trí đé tạo được những bài đường dièm mang 
tính sáng tạo hơn. Chính vì vậy, bài học trang trí cơ bản đối 
với sinh viên mỹ thuật trong trường Sư phạm phải được học 
một cách nghiêm túc, có hệ thống đé linh hội đủ lượng kiên 
thức mới có thể phát huy tốt khi ra trường.

3.2. Phương pháp làm một bài trang trí đường diêm

Bước I : Xác định đôi tượng định trang trí trong thực tê cuộc 
sống, trang trí đương diêm được ứng dụng rất phong phú vá đa 
dạng. Có những đường dièm được thể hiện rất đơn giản kể cả 
họa tiết lần cách biểu hiện nhưng vần đẹp và hấp dần. Cũng có 
những đường diêm cân sự phức tạp, ti mán, phong phú cả
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về nội dung lẫn hình thức như trong các mẫu thảm, thổ cẩm... 
Diềm tường cho kiến trúc ở nhà trẻ, mẫu giáo phải khác với 
diềm tường cho một câu lạc bộ, nhà hát. Đường diềm cho văn 
bia khác với đường diềm trang trí đồ gỗ. Đường diềm của đồ 
dệt như thổ cẩm, thảm khác với những đường diềm vẽ trên 
sành, sứ.

Bước 2 : Làm phác thảo

Phác những mảng lớn, mảng nhỏ, đường thẳng, đường cong, 
chỗ dày, chỗ mỏng cần áp dụng những nguyên tắc trang trí cơ 
bản để tạo một bố cục hợp lý có sự hài hòa. Trong khi tìm bố 
cục cần có ý thức sắp xếp ngay các mảng đậm nhạt vì các mảng 
này tạo nên sự chuyển động (đường lượn) của toàn bộ đường 
diềm. Làm tốt phần đậm nhạt chung sẽ chủ động trong quá 
trình tìm màu mà sắp xếp các mảng màu hợp lý. Chú ý về tương 
quan đậm nhạt và phân bố nóng lạnh của màu sao cho được hấp 
dẫn, vui mắt. Nên quy vào gam màu chủ đạo để dẫn dắt các 
màu khác tuân thủ theo. Tránh tản mạn, lan man về màu sẽ dẫn 
đến hiện tượng vỡ bố cục, phá mất nét đẹp về hình mà các họa 
tiết trang trí tạo nên. Trong trang trí, trước nhất phải tìm được 
trọng tâm, từ đó phát triển ra các chi tiết phụ, đồng thời kết hợp 
toàn bộ hình vào một tổng thể thống nhất.

Bước 3 : Tìm hình

Khi tìm bản hình bằng tỉ lệ thật, cần dựa vào nguyên tắc tỉ lệ 
đồng dạng giữa phác thảo nhỏ và bản hình chính. Sau đó tìm 
hình cho thật chính xác về các mảng hoạ tiết và các đường 
nét, so sánh tỉ lệ to nhỏ giữa các hình cho phù hợp. Giữa các 
họa tiết trang trí sẽ tạo ra khoảng trống, phải biến những 
khoảng trống này thành yếu tố trang trí cho phù hợp với các 
họa tiết chính một cách hợp lý tạo nên sự phong phú cho các 
mảng và nét của bố cục chung. Phóng hình cần sự cẩn thận, 
chính xác và nghiêm túc, vì khi phóng một hình trang trí từ nhỏ 
lên cỡ lớn có nhiều sự thay đổi trong cách sắp xếp. Trong quá 
trình phóng hình sẽ phát hiện ra những ý đồ và những hình trang 
trí phong phú, đa dạng hơn. Nghệ thuật nảy sinh từ quá trình
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lao động, nêu chịu kho tìm tòi vận dụng kiến thưc thì sẽ cỏ 
kết qua tốt.

Bước 4 : Thế h iệ n  giốns nhu thế h iệ n  bai tra n ỵ  tri hình 
vuông, hinh tròn. Tim mau chu đạo chuñe đé quet nèn trẽn 
mặt giây đã được càng sản, can hình va thổ hiên lản lượt 
từng màu một. Yêu cảu cua bai traníi tri điraní» chèm là phủi 
tạo được sự xuyén suỏt trons toan bổ dái traníi tri. Mau sắc 
chuyên nhíp nhang va phân bô hop ly, mảng hình chinh va 
phụ dần dát hoà quyện trong sự thốn«; nhát. Cach thế hiện 
phái gọn sang, sach đẹp. Cac mans mau phái bôi đèu va 
gọn, net của từnẹ hoa tiết çiôns nhau vé độ đay mong, tránh 
cung một hoạ tiết ma chỏ nay to chỏ khac lại nho.
Nsoài nhửng hình thưc tran ụ trí đương dièm trên con co 
một số nhửne đường đièm biên thê phức tap hơn. Vi du : 
một chuỗi những hoa tiết tranổ tri lăp đặt VƠI nhau tao thanh 
một tống thế tranẹ tri lớn, tát ca đèu két hợp lam mane 
chinh, SU' dung đậm nhat, mau sác đẽ ta« sư chuyến độne 
chung của toan bổ cục, chi đơn thuân lam đẹp mát va hấp 
dần. Co thế co rát nhiẽu các họa tiết trang tri săp đát liên két 
thanh một chu đè hoặc nôi duníỊ chinh (tát ca xoay quanh 
một hình chu đao) ràt xa mơi lăp lai hình ánh áy, đo la một 
dans đương diẻm thườníi eàp à các nha hat, cuntí ván hoa, 
cuno điện, nhunc nơi cỏ khỏníi man rônc lơn.

Bài tập : Duns hoa tiết tranii tri hoa la, chim muône hoác 
độne vãt đê lam một bai tranụ trí đườne diêm khuón khò 
15 X 35cm. Mau sác duns tối đa 5 mau, khõnu kẽ mau tránII.
Thế hiện ntihiẽm tue, sach sè, cọn gànii. Thơi iiian tliưc 
hiện 17 tiết trong 21Ơ học. (The hiện thêm níioai 2 iơ lẽn lóp)
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TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
Họ và tê n : ...............................................

L ớ p :.........................................................

Khoá h ọ c :...............................................

Cách trình bày một bài trang trí đường điềm



Một số bài trang trí
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Chương

NGHIÊN CỨU VỐN Cổ DÂN TỘC

I - LÝ LUẬN CHUNG
Nghệ thuật trang trí Việt Nam đà có từ lâu đời. Trải qua hàng 
n g à n  n ă m  d ự n g  n ư ớ c  v à  g i ữ  n ư ớ c ,  ô n g  c h a  t a  đ ã  đ ể  l ạ i  c h o  thê 
hệ ngày nay những trang sử hào hùng và một kho tàng văn 
hoá, nghệ thuật, trong đó nghệ thuật trang trí. Nghệ thuật 
trang trí luôn gán liên với đời sống hàng ngày, và gán bó với 
truyền thống dân tộc. Hiểu về nghệ thuật dân tộc một cách sâu 
sác sẽ giúp cho sinh viên, học sinh thêm yêu quý và tự hào vê 
lịch sử đất nước và c o n  người Việt Nam. Nghiên cún v ố n  cổ 
dân tộc giúp sinh viên hiểu được sự sáng tạo trong nghệ thuật 
của nhân dân ta qua các thời đại, từ đó có thể ứng dụng vào 
nghệ thuật trang trí hiện đại một cách mạnh bạo, sáng tạo, đây 
ngầu hứng nhưng vản bộc lộ ban sác văn hóa Việt Nam.
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1. Nét độc đáo, phong phú của vốn cổ dân tộc

1.1. Đánh giá chung

Nền nghệ thuật cố Việt Nam có giá trị rất lớn và là di sản văn 
hoá quý báu. Cùng với thành tựu đáng tự hào vê kiến trúc là 
những hình trang trí mỹ thuật, trải qua hàng ngàn năm tồn tại 
vượt lên trên mọi sự phá hoại của thiên nhiên và con người 
để còn lại đến ngày nay.

Trống đồng Ngọc Lũ - Đông Sơn không những thể hiện 
trình độ khoa học cao thời kỳ đồ đồng mà còn là những bức 
tranh trang trí tuyệt đẹp, Trên mặt trông được trang trí ngôi 
sao nhiêu cánh ở giữa, các thú vật, chim muông và con 
người chạy vòng quanh với tư duy liên tưởng đã tạo nên 
hình tượng con người và thiên nhiên hoà quyện một cách 
nhuần nhuyễn. Đó là con người nhân hậu, hiên hoà mang 
tính nhân văn sâu sắc, bên cạnh đó là những hình chim, 
hình cá, hình tượng ghép đôi muông thú và con người phản 
ánh tín ngưởng phồn thực của nên văn minh lúa nước, luôn 
khát khao cuộc sống nảy nở dồi dào.

Những công trình kiến trúc không những thể hiện trình độ 
khoa học vê xây dựng mà còn là những kiệt tác của nghệ 
thuật tạo hình như chùa Bút Tháp, chùa Trăm Gian, chùa Tây 
Phương, đình Chu Quyến, Tây Đàng, Đào Xá, Thổ Hà, v.v... 
với những bức tượng, bức chạm gỗ, khác đá, những trang trí 
cấu trúc đầu hồi, những bức hoành phi, những đồ gốm, sứ... 
với những hình nét hoàn chỉnh, vững chãi, mẩu mực của sự 
chau chuốt và cách điệu. Dù tả người, tả vật hay hoa văn, đêu 
được sáp xếp nhịp nhàng theo hệ thống mạch lạc, khúc chiết. 
Cách dàn dựng hài hoà chứng tỏ cảm xúc và trình độ tạo hình 
của ông cha ta hàng ngàn năm trước đã đạt tới trình độ thám 
mỹ cao.
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Đá cầu - Đinh Thồ Tang, Vinh Phú

Điêu khác đình làng xứ Bác là một di sản nghệ thuật quý 
giá. Phần chạm trổ trên các mảng chạm nổi, chạm lộng còn 
nguyên chất gỗ để mộc, thể hiện sự hồn nhiên, giản dị, từ 
cuộc sống bình dân không câu nệ vào các quy tác gò bó 
như ở đình Vị Hạ - Hà Nam, đình Liên Hiệp, Chu 
Quyến - Hà Tây. Những mảu vật được trang trí sơn son 
thếp vàng trang trọng và rực rở như tượng Nghìn mắt nghìn 
tay ở chùa Bút Tháp. Các đình, chùa như chùa Tây Phương, 
chùa Thái Lạc, chùa Mía, chùa Thây, v.v... đều mang một 
sác thái riêng và có giá trị nghệ thuật cao.
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Nghệ thuật dân tộc Việt Nam bát nguồn từ cuộc sống thực 
tê của con người. Nó phản ánh tập quán, phong tục, truyền 
thống của đát nước mình. Những tác phẩm nghệ thuật đều 
biểu hiện sự gán bó với làng quê, nội dung đều được khai 
thác từ cuộc sống dân gian, gán bó với văn hoá đình làng 
là nét truyền thống của dân tộc Việt. Mỗi một địa phương 
đêu có ngôi đinh, mai chua, là nơi thờ cúng thành hoàng, 
nơi hội họp bàn việc công, nơi lẻ hội vui chơi của mọi 
người. Cả đất nước là một sự tập hợp của nhiêu cộng đồng 
làng xã với những mái đình, ngôi chùa làm tâm điém phản 
ánh cuộc sống và văn hóa Việt Nam.
Những nét hoa văn trang trí chạm trên gỗ hoặc trên đá đêu 
rất mềm mại và thanh thoát, nhửng mảng cong được tạo 
ghép rất tinh tế, họa tiết hoa văn rất gân với thực tê nhưng 
lại được trang trí nâng lên thành nghệ thuật.
Trang trí điêu khác đình làng xuất phát từ nguồn cảm hứng 
sáng tạo của các nghệ nhân xưa với những chủ đề : tiên, 
rồng, những cảnh sinh hoạt quen thuộc như mời rượu, đá 
cầu, đánh cờ, đấu vật, làm xiếc, chèo thuyên, trai gái đùa 
nhau... hay có những nội dung ẩn dụ : Rồng mẹ câm trứng 
nở ra rồng (đình Vị Hạ - Hà Nam), con đưa hài cốt cha vào 
miệng rồng (đình Liên Hiệp, Chu Quyến - Hà Tây), mẹ cho 
hổ bú... Tất cả đêu nói lên nguyện ước của con người là thờ 
cúng thân linh, tổ tiên, mong ước một cuộc sống thanh 
bình.
Trải qua các bước thăng trâm của đất nước với những biến 
động lớn vè chính trị và quân sự, nhiều đời vua nối tiếp 
nhau trị vì... mỗi chê độ, mỗi triều đại mỉ thuật lại được 
khôi phục và củng cố tạo thành nét cơ bản mang tính đặc 
trưng của thời kỳ : Đông Sơn, Thời Lý, Trần, Lê, Nguyền, 
v.v... Chương trình Mỹ thuật phổ thông từ lớp 6 đến lơp 8 
sẽ giới thiệu về nên mỹ thuật qua các thời đại này một 
cách có hệ thống.
Những di tích lịch sử như Văn Miêu, Bút Tháp, Thổ Hà, 
chùa Dâu, chùa Keo, lăng Lê Lợi (Lam Sơn), cung đình
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Huế... tuy có nội dung phục vụ cho tôn giáo nhưng tất cả 
những mô típ trang trí đêu phản ánh cuộc sống sinh họat 
rất đời thường. Họa tiết được sử dụng là con người, động 
vậttập trung vào Long, Ly, Quy, Phượng, hoa lá như sen, 
cúc, đào, mai, đặc biệt hoa sen được sử dụng cách điệu 
nhièu và rộng rãi nhất.

Tượng Phật Bà Quan Ầm nghìn tay 
nghìn mắt (Chùa Bút Tháp - Bác 
Ninh) được tạc bàng gỗ năm 1656 là 
pho tư ợ n g  đẹp nhất trong số các 
tượng phật cổ Việt Nam. Tượng cao 
2m với 42 tay lớn và 952 tay nhỏ : 
toàn bộ cả tượng và bệ cao 3m70 là 
m ộ t  t h ể  t h ố n g  n h ấ t  t r ọ n  v ẹ n ,  t o á t  

lên nét đẹp đặc trưng của phụ nữ 
A Đông với sự dịu dàng đôn hậu. 
Tượng Phật Quan Ầm nghìn mắt 
nghìn tay được đánh giá là một tác 
phầm nghệ thuật có giá trị rất lớn 
của ngành điêu khác cổ Việt Nam. 
Hoa sen là biểu tượng của sự thanh 
cao. Do vậy, tượng Phật thường đuợc 
đặt ngồi trên toà sen. Những chân 
đèn, chân bệ, cột, hoành phi cũng 
thường sử dụng họa tiết trang trí rất 
phong phú và sinh động.
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ơ  đình Thổ Hà, người ta sử dụng cả một cây gồ lớn đế đẽo 
thành hình một con cá rất đẹp dùng làm mỏ ; trong điện thờ 
có hình chim được cách điệu mang dáng dấp của con người. 
Đường nét nghệ thuật trong vốn cổ dân tộc linh họat và dứt 
khoát, khỏe khoán nhưng lại tạo được sự mềm mại, nhịp 
nhàng. Trong các tác phâm nghệ thuật cổ, các họa tiết trang 
tri luôn co sự liên hoan và trở nên gán bo chặt chè trong một 
tổng thế chung. Ví dụ : trên nhừng hoa văn chạy xung quanh 
bia đá ở Văn Miếu, ta thấy 82 bia không có họa tiết nào giống 
nhau vè tạo hình và bố cục, mỗi bia có giá trị về mặt lịch sư 
và nghệ thuật. Song toàn bộ văn bia đã tạo thành một thể 
thống nhất rất ăn ý và đẹp mát. Điêu đặc biệt là giá trị vê mặt 
thẩm mỹ và tính nhân văn của khu di tích lịch sử Văn Miếu 
đã được bộc lộ một cách rỏ nét trong toàn bộ cấu trúc cũng 
như hình thức trang trí cách điệu của nó.

2. Nghiên cứu, học tập vốn cổ trong mỹ thuật nói chung, trang trí nói
riêng

2.1. Quan niệm vê vốn cổ
Lê-nin nói : "Chu nghia xã hội không thé xây dựng trên một 
miếng đất không", cũng có nghĩa là mỗi dân tộc, mỗi đất 
nước đêu có cội nguồn, có lịch sử văn hoá riêng.
Người học vè phải hiểu sâu sác về vốn cổ dân tộc, có cái nhìn 
đúng đán với một góc độ nghiêm túc để kê thừa và phát huy 
t r o n g  h ọ c  t ậ p .  N h ư n g  k ế  t h ừ a  v à  p h á t  h u y  n h ư  th ê ' n à o  ?  Đ ó  

là câu hòi đặt ra cho mồi sinh viên trong nha trường cần giải 
quyết trong nhận thức và trong học tập. Kê thừa không phải 
là sao chép y nguyên bản gốc, không nên nhầm lần giữa kế 
thừa và nệ cổ, bát chước nguyên xi những mô-típ trang trí lản 
hình thức diẻn đạt nội dung bàng cách nhìn của người xưa, 
sao y những họa tiết cổ vào tranh của mình để diẻn đạt cái 
hiện tại, không thoát ra được cách nhìn, cách vẽ, cách tư duy 
hình tượng của tổ tiên xưa. Dù tinh hoa dân tộc là thứ đã được
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thẩm định, tinh lọc qua thời gian và năm tháng nhưng không 
nên coi là bất di bất dịch, không cân thiết phải tìm tòi đế tạo 
ra cái mới. Muốn phát huy và kê thừa, trước tiên phải hiểu vè 
cái đẹp và biết đánh giá cái đẹp một cách đúng đán.
Nền nghệ thuật Việt Nam được bảo lưu theo cách cha truyèn, 
con nối, đời này truyền cho đời khác kinh nghiệm cũng như 
phương pháp làm việc, sáng tạo... Do vậy mà các nghè thủ 
công mỹ nghệ, chạm lộng, mây tre đan, sơn mài, gốm sứ 
không bị mai một và ngày càng phát triến trở thành mặt hàng 
quan trọng choxuất khẩu. Các nghệ nhân luôn miệt mài lao 
động, sáng tạo ra nhiêu những tác phẩm mới, vừa phát huy 
được truyèn thống dân tộc, vừa phù hợp với thời đại và con 
người mới.
Người học vê cân nám bát và tiếp thu kiến thức từ những bức 
tranh dân gian đơn giản, nhừng tác phẩm điêu khác, những 
công trình kiến trúc, những làn điệu dân ca để nuôi dưỡng tâm 
hồn mình và cảm xúc sáng tạo trong nghệ thuật.
Trong quá trình học cơ bản tại trường, sinh viên sè được học 
về mỹ thuật và lịch sử mỹ thuật Việt Nam qua từng thời kỳ 
một cách mạch lạc và có hệ thông, được đi tham quan một số 
bảo tàng và di tích lịch sử đình chùa tiêu biểu để hiếu sâu 
thêm vê nghệ thuật dân tộc. Qua các bài học cụ thể, sè phát 
hiện ra vẻ đẹp sáng tạo của truyền thống nghệ thuật cổ dân 
tộc, xác định ràng kê thừa luôn phải phục vụ hiện tại. Kê thừa 
vốn cổ kết hợp với cái nhìn thê giới mới, hiện đại để làm 
phong phú thêm vốn cỗ, sáng tạo nên một nên mỹ thuật với 
đặc điểm riêng nhưng hoà nhập với xu thê phát triển chung.
Người A Đông nói chung cũng nhu người Việt Nam nói riêng 
luôn nhìn sự vật thiên vê cách nhìn ước lệ, nhất là đối với nghệ 
thuật trang trí. Những nét vạch lưu loát và khúc chiết tinh giản 
đến mức cao nhất với những nét to nhỏ, sâu, rộng. Các mảng 
hình có độ dày móng và diện tích thay đổi với nhịp điệu uyển 
chuyển nhịp nhàng tạo nên những bức tranh sinh động trên 
gỗ hay trên đá. Điêu khác đình làng là biểu tượng đặc biệt



của trang trí cách điệu với kỹ thuật chạm trổ điêu luyện, 
giàu biên hoá. Các nghệ nhân chú yếu phát triển những 
hình mâu trang trí đã thành kinh điển, đó là nhóm tứ linh : 
Long, Ly, Quy, Phượng. Trong đó, hình rồng được hư cấu 
ở mức độ cao, vượt xa các mẫu khác, nhất là ở thời Lý, 
Tràn, Lê. Kê tiếp đến chim phượng cũng được chú ý nhiêu 
với những hình dạng trang trí cách điệu khác nhau, phong 
phú cả về nội dung lản hình thức. Ngoài nội dung về thú 
vật, nhũng hình trang trí mây, nước, lửa, hoa lá, nhạc cụ, 
con người, quấn thư, v.v... cũng được sử dụng với những 
biến tấu kêp hợp hài hoà tạo nên những hình tượng đa 
dạng. Tất cả các hình mầu giàu tính ngầu hứng đã tạo nên 
nét đẹp rất riêng của nghệ thuật trang trí.

22. Điểm qua vốn trang trí cổ
Đé đi sâu tìm hiếu sự đa dạng của nghệ thuật trang trí cố, ta 
cân tìm hiểu những nét đặc trưng qua một số thời đại.

2.2.1. Thời tiên sử
- Sơ kỳ đồ đồng (giai đoạn Phùng Nguyên cách ngày nay 
khoảng 4000 năm)
- Trung kỳ đồ đồng (giai đoạn Đồng Đậu, cách ngày nay 
khoảng 3070 năm)
- Hậu kỳ đồ đồng (giai đoạn Gò mun, cách ngày nay khoảng 
3100 năm)
- Sơ kỳ đồ sát (giai đoạn văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay 
khoảng 2850 đến 2000 năm) là thời kỳ sản sinh ra nhiêu loại 
công cụ, vũ khí, đồ trang sức và tượng nhỏ bàng đồng tinh 
xảo, nghệ thuật trang trí với những hình trang trí cách điệu đa 
dạng, kết hợp hình người, hình thú, chim muông, hoa lá. Xét 
vê tính đồ họa, xử lý hình và nét nghệ thuật Đông Sơn hoàn 
toàn dựa trên các yếu tố biểu tượng, ước lệ và cách điệu.

2.2.2. Thời Lý (1009 - 1226)
Nền mỹ thuật Việt Nam có thế được xác định từ thời Lý, tập 
trung chủ yếu ở Thăng Long (Hà Nội), Kinh Bác (Bắc Ninh)
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và ở một vài khu vực khác ven sổng Đáy. Họa tiết trang trí 
thời Lý chủ yêu là hình rồng, phượng. Hình rồng thời Lý có 
Ihân rán, chân chim có mào dựng lên, mát lồi, mang nở, thân 
dài mánh uốn lượn, chân lớn và bao giờ củng có cụm lông 
thoát ra từ khuỷu, không có tai và sừng, thường gặp ở bệ bia 
Long Đọi và Triều Sơn (Bắc Ninh), cột đá (Hà N ội); bệ tượng 
ờ chùa Phật Tích (Bác Ninh). Bên cạnh đó la hình chim 
phượng như ở chùa Hương Làng (Hải Hưng), chùa Bà Tấm 
(Hà Nội), chim phượng kết hợp với các hình hoa sen, hoa 
cúc hoặc hoa dây. Mỹ thuật thời Lý còn chũ ý nhiêu đến 
hình sóng, hình hoa dây lượn tròn quanh mỗi bông hoa và 
đôi khi có hình người.
Hình trang trí thời Lý mềm mại, tinh xảo, nhiêu độ cong 
nhưng tạo nên một sự thống nhất chung khiên bố cục trở nên 
vừng chác, hài hoà, không bị vụn vặt, tính ước lệ rất cao về 
hình và nét.

Hình ảnh con người trong mỹ thuật thời Trân đã được đê cập 
nhiêu hơn và mang bóng dáng dân gian. Con người trong mỹ 
thuật thời Trân không bị nằm trong quy phạm khát khe nên sinh 
động và dân dã : đình Chu Quyên, đình Vị Hạ, đình Liên Hiệp, 
chùa Bối Khê, chùa Dâu, v.v... với nhừng hình chạm khác về 
cuộc sống dân dà hay các tích truyện dân gian ; chùa Thái Lạc

2.2.3. Thời Trân (Ỉ226 - 1400)

114



có những bức chạm tiên dâng 
hoa, tiên đàn sáo kết hợp với hình 
phượng và mây đan xen hoà 
quyện tạo thành một bức tranh 
sinh động và hoàn chỉnh. Mỹ 
thuật thời Trần gần gũi với hiện 
thực hơn thời Lý, cách tạo hình 
khoáng đạt, đơn giản và khoẻ 
khoắn. Kế thừa các di sản quý 
báu của mỹ thuật thời Lý, các 
nghệ nhân thời Trần đã có ý thức 
khai thác và phát triển tinh hoa 
các nền nghệ thuật láng giềng 
vào đất nước mình để tạo nên 
một nền nghệ thuật dân tộc mang 
bản sắc mới. Những đề tài về 
rồng, phượng và những mô-típ 

Kếthừa và phát huy vốn cổ dân tộc t r a n g  t r í  c ó  s ự  c á c h  t â n  v à  đ ổ i

mới như rồng có sừng, vòi, bờm 
và đường cong lớn trên mình rồng đã gần thực hơn, đường uốn 
vặn khoảng cách xa nhau. Điêu khắc và trang trí thời Trần tồn 
tại và phát triển với những tác phẩm chạm trên đá, gỗ. Có thể 
kể đến các tác phẩm tiêu biểu :
- Chùa Phổ Minh (Nam Định) ;

- Tháp B ì n h  Sơn ( c h ù a  Vĩnh Khánh - Vĩnh Phúc);

- Lăng Trần Hiến Tông (Đông Triều - Quảng N inh);

- Chạm gỗ chùa Thái Lạc (Hưng Yên) ;

- Bệ đá chùa Đông (Hoài Đức - Hà Tây).

Nghệ thuật gốm thời Trần phát triển cao với chất men ngọc, 
gốm nâu, lam, nét vẽ ít bị gò bó mà khoáng đạt và chắc khoẻ. 
Một số đổ gốm có hình thức trang trí phối hợp giữa kỹ thuật 
khắc chìm và đắp nổi đó là nét mới trong nghệ thuật trang trí 
đồ gốm của Việt Nam.
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2.2.4. Thời Lê sơ - Mạc - Lề Trung hưng (thếkỷ XV - XVIII)
Bao gồm thời Lê sơ (thế kỷ XV), Mạc (thê kỷ XVI), Lê 
Trung hưng (thế kỷ XVII - XVIII). Hình tượng rồng thời Lê 
có sự biểu hiện cụ thể hon như thân dài, mũi sư tử, mặt nhìn 
nghiêng nhưng thây rỏ cả 2 mát, 2 lỗ mũi. Hình phượng cổ 
cao dang cánh múa xen kẽ với các hoa dây đà được biến đổi 
theo hướng cứng rán và nghiêm túc hơn các giai đoạn trước, 
ơ  thời Lê sơ, hình tượng sóng, hình núi với nhiêu nét song 
song hay được dùng ở các chân bia, cụ thé ở các bệ hoa Văn 
Miếu, Vũ Lăng, Lam Kinh, Kim Liên, v.v... Trên trán những 
bia này thường chạm mây cụm và hình mặt trời. Những công 
trình đặc sác thời Lê :
- Chùa Keo (Thái Bình) năm 1632 với hình tượng rồng ;
- Chùa Bút Tháp (Bác Ninh) năm 1647 với công trình kiến 
trúc kết hợp nghệ thuật trang trí đỉnh cao là tượng phật nghìn 
mát nghìn tay, các bức chạm nổi bàng gỗ và đá ;
- Chùa Thầy (giữa thế kỷ XVII) với lối trang trí chạm nổi các 
ván xà hình đấu ba chạc, với những đám mây cụm và đao 
mác.
- Chùa Ngô Xá (Nam Hà) năm 1670 với những bức chạm 
lộng mang ý nghĩa dàn gian.
- Chùa Tây Phương (Sơn Tây) với những bức tượng Phật là 
nhừng kiệt tác mang đầy tính sáng tạo của nghệ thuật tượng 
cố Việt Nam.
Điém qua bước phát trién qua các thời đại của nghệ thuật 
trang trí, ta thấy nỗi bật lên những yếu tố sau :
- Nội dung được lấy từ cuộc sống dân dã hồn nhiên, giản dị, 
gân gũi với tập tục của người Việt Nam.
- Họa tiết trang trí và cách thế hiện gán bó với phong tục làng 
quê, phục vụ cho các giai cấp khác nhau, phù hợp với tập tục, 
văn hoá đình làng : thờ cúng, lẻ hội, v.v...

- Có giá trị nghệ thuật cao, mang đậm bản sác dân tộc, tính 
trang trí cách điệu đạt trình độ điển hình.
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Chùa K eo - Thái Bình
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Ngày nay, nghệ thuật trang trí luôn phải gán bó với những 
họa tiết dàn tộc. Những hàng trang trí mỹ nghệ của ta như 
gốm, sứ, mây tre đan, đồ gỗ, đồ chạm đều thấy hơi hướng họa 
tiết dân tộc nhưng đã được biến đổi thay thế về nội dung và 
cách nhìn để phù hợp với xu thẻ chung ; bởi vậy khi hoà nhập 
với thị trường thê giới, ta vần dẻ dang nhận ra đó chính là 
phong cách trang trí của người Việt Nam.
• Trích đoạn bức phu điêu dựng ở  tượng đài Quang Trung - 

gò Đống Đa, Hà Nội : với chất liệu bê tông (3m X 9m), vận 
d ụ n g  c á c  y ế u  tố  h o a  v ă n  lử a , n ư ớ c , s ó n g  m a n g  h ơ i h ư ớ n g  cá c  

họa tiết cổ mà ta thường thấy diẻn tả ở các đình chua Việt 
Nam ở nhửng thế kỷ trước, nhưng vân mang một hình thức 
thể hiện hiện đại và rất mới bàng những mảng hình chác 
khoẻ, cách tạo dáng các nhàn vật với các hình trang trí cách 
điệu đã nêu rỏ được nội dung của trận đánh giải phóng Thăng 
Long mùa xuân 1789.

2.2.5. Kê thừa vốn trang trí cổ

Trích đoạn bức phù điêu dựng ở tượng đài Quang Trung - Gò Đống Đa, Hà Nội
với chất liệu bê tông (3m X  9m)
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V i dụ :

- Gớm với càu tao hình danơ tương tự như sòm cò nhưng 
được sử dụng hình trans trí hiện đai.

-  Gớm VƠI phoníi cách tao hình hiện đại, manh me, phona: 
khoáníĩ va sư đuníi nlurnỵ hoạ tiết trang tri cố đa được cach 
tàn.

- Thố cám VOI nhưnũ máu cách đ iệ u  khác nhau.

Vỏn trang trí cố dân tóc luôn luôn giư một vai tro quan trọim 
trong nuhệ thuật tran«; tri, no iiiup sinh viên học tập nhừnũ 
net tinh hoa, tinh sáne tao trong cách sắp xếp bỏ cục, cách 
tao hình thâm mỹ trong bán ve. Tư đó, biết vãn đune va ké 
thừa vào các bài học cụ thè, ap đu nu vao cuộc sỏníỉ thuc tế 
trons tương lai va hơn hết la tronií cỏnc việc oịaniỉ dạy, 
truyèn ba kiến thuc cho thê hệ tre. Voi nhãn thức va hiéu biết 
đunc đán, nsười 2;iao viên sẽ đẻ clans truyèn tai, phân tích 
va chi dàn trons các bai 2 iansz dạy sau nay ơ trươrm phô 
thôníỉ. Chu trươnc cua Đán<4 va Nhà nươc la đua việc day va 
học bộ mòn Mỹ thuật vao nha trườn 2  phổ thônti tư lơp 1 đèn 
lớp 8 nhằm mục đích 2 iáo dục cho cac em một thị hiếu thám 
mỹ càn thiết cho việc hình thanh và phát trién nhãn cách 
toàn diện, co khá nãníĩ cam nhận cái đẹp va tao ra cái đẹp 
c h o  c u ộ c  SỐI12, g ó p  p h àn  x á y  d u n «  m ô i trư ơ n g  x ã  h ộ i lanh  

manh. Còng việc chinh cua ncươi mao viên Mi thuật la 
truyên tái được lượns kiên ihuc một cach khoa học va đăy 
đu nhát cho học sinh. Muỏn vậy, nmrai thày phai có lượng 
kiẽn thưc phong phú, sự hiếu biết vê hch sư phat trièn cua 
nsihệ thuàt Việt Nam va thè ciơi, biết vận đụnc các kiến thức 
đó vào việc 2ián« dạy, kế thua vốn cổ kẽt hợp VOI cai nhìn 
thè gioi mới, hiện đại đế lam phone phu, đè tạo nên một nên 
ntihệ thuât trang tri mana phoiií! cach Việt Nam.
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II. GHI CHÉP HOẠ TIẾT TRANG TRÍ

1. Ghi chép hoạ tiết đơn giản (hoa lá đơn)

Đầu tiên cân quy vào các mảng hình kỷ hà, phác các mảng 
lớn nhất của họa tiết. Với hoa văn đối xứng qua trục, phải 
phác nhẹ đường trục đé phàn chia cho đêu. Chú ý các 
khoảng trống trong họa tiết vì nó tạo cho bố cục họp lý và 
tạo vẻ đẹp cho toàn bộ họa tiết trang trí đó. Sau khi đà phân 
định được đúng tương quan tỉ lệ giữa chièu ngang và chiều 
dọc, phác các mảng lớn nhỏ đối xứng qua trục, những 
khoảng trỏng phù hợp với tỉ lệ chung, bát đầu vẽ chi tiết cụ 
thể và chính xác vè hình, độ cong, đường lượn. Ghi chép vốn 
cổ chủ yếu là học ở các yếu tố mảng hình và nét. Do vậy, 
không cân đánh bóng tạo khối như vẽ hình họa. Không nên 
vẽ quá đậm và sác nét (nét đanh và đều như viền dây thép) 
vì trong thực tế, các đường khác chạm do đã được thời gian 
bào mòn và được nguồn ánh sáng tác động nên tự thân nó đã 
tạo nét đậm, nét thanh, nét mờ, nét tỏ, nét cao, nét thấp. 
Cũng từ đó, nó tạo thành không gian riêng với độ đậm nhạt 
thay đổi khác nhau, mang yếu tô trang trí. Chũ ý ghi chép 
những chi tiết điém tạo cho bố cục hoàn hảo, có thể ghi chép 
theo đậm nhạt của ánh sáng chiếu vào nhưng tránh nhấn 
đậm tuỳ tiện khiến họa tiết trở nên cứng nhác, mất đi tính 
mềm mại vốn có của chúng.
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Những họa tiết phức tạp là hình trang trí cách điệu kết hợp 
nhiêu họa tiết tạo thành một tổng thể chung. Ví dụ : chim 
phượng và mây, động vật kết hợp với hoa lá, rồng, mây, lửa, 
hoa dây, tiên nữ, v.v... Thường họa tiết trang trí cổ kết hợp 
với nhau tạo thành họa tiết liên tục gán bó chặt chẽ, đường 
nét trong trang trí cổ rất linh họat, dứt khoát, không ngập 
ngừng nhưng nhìn chung mềm mại, uyển chuyển, đó là nét 
điển hình trong trang trí cổ của Việt Nam. Dù khác trên gỗ 
hay đá, dù chạm lộng những mảng hình lớn hay kết hợp nét 
và mảng vẫn tạo thành một hình tượng chung thống nhất.

Cách ghi chép
Bước 1 : Tìm tỉ lệ chièu cao và chiêu dài của họa tiết, phác 
những hình nét chú đạo vê khoảng cách giữa các mảng. Chú 
ý ti lệ cả các mảng rỗng (khoảng cách giữa các họa tiết) so 
với các mảng hình. Trước tiên, cân quy chúng vào các hình 
kỷ hà cho đúng vị trí.

2. Ghi chép họa tiết phức tạp
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Bước 2 : Sáp xếp các mảng chính, mảng phụ có tính quy iuật, 
xen kẽ mảng hình to với những họa tiết hoa văn phụ họa 
thành một thể thống nhất. Trên cơ sở đó đi dân tới sự chính 
xác vè các mảng hình của họa tiết.

Nhấn sâu vào các họa tiết cho chính xác. Chú ý các đường 
lượn của hình, toàn bộ hình mảng và các đường cong sẽ tạo 
thành nhịp điệu của bố cực. Nét đẹp của họa tiết được tạo nên 
bởi những mảng to, mảng nhỏ, nét đanh, nét thô. Trong khi 
ghi chép, cần chú ý đến các nguyên tác chung của luật trang 
trí mà ở các họa tiết cổ luôn phải tuân thủ như nguyên tác xen 
kẽ (to nhỏ, lớn bé, cong thẳng, cứng m ềm ...) ;  nguyên tác đối 
xứng (cân bàng vè khối và hình) ; nguyên tác xoay chiêu 
(thay đối chiêu hướng của các hoạ tiết hoa văn)...



Bản rập là phươrig pháp dùng giấy dó, giấy bản hoặc một số 
giấy mềm khảc đặt lên mặt bản khác trên đá hoặc gỗ, sau đó 
dùng bột màu hoặc mực rập lên trên mặt giấy. Phương pháp 
này chỉ thực hiện được với những hình khác chìm và chạm nối 
không cao quá. Hiệu quả của thể loại bản rập phản ánh được 
chính xác vè nguyên trạng bè mặt hình trang trí. Tất cả những 
hình trang trí nổi sẽ được hiện lên một cách hoàn hảo và mềm 
mại trên mặt giấy, những gò cong, những cạnh của hình chạm 
tạo nên một đặc tính riêng giống như những nét vẽ bằng bút 
với những chỗ tỏ chỗ mờ nhưng lại tạo được những đường nét 
tinh xảo kết hợp với những khoảng trống không tiếp cận với 
màu (là những nét khác sâu). Nhờ được sự lây lan chuyển tiếp 
của màu nên chúng tạo được độ mềm, gây không gian cho 
toàn bộ bề mặt hoạ tiết. Vì là bản rập nên tất cả chu vi không 
thé lên hết và sác đêu như nhau, chất liệu giấy dùng để rập 
phải mỏng và dai khiến hình của bản dập cũng trở nên rất 
mềm mại và có độ đậm nhạt trong từng miếng hình. Khi ghi 
chép các bản trang trí bàng bản rập, cân chú ý đến đặc điểm 
này để hình không bị khô cứng, mất đi tính trung thực của 
chúng. Diẻn tả đậm nhạt theo bản mầu nhưng cần chú ý tập 
trung vào cách tạo hình cũng như sự chuyển động của đường 
nét. Ví dụ, ở bản rập rồng khác trên đá ở bệ tượng Phật chùa 
Phật Tích (Bác Ninh), phải chú ý đến hướng và sự chuyến 
động của thân rồng, càng vè phần đuôi càng nhỏ và hút dân. 
Bên cạnh là những dải tóc uốn lượn vê phía sau, với chân và 
vây tạo cảm giác như sóng lượn. Mảng đậm trên thân rộng đối 
lập V Ớ I hình tượng lá đề được kết cấu bàng những nét thanh và 
mảnh trông giống như hình Mặt Trời với những quàng lứa. 
Hay một bức chạm khác được nghệ nhân sáng tạo ra hai con 
cá châu đầu vào nhau bàng hình thức sừ dụng một hình đâu 
cá chính giữa vừa mang tính cách điệu, vừa mang tính ẩn dụ 
dân gian "cá trong cá". Nghiên cứu kỹ, ta thấy tuy hai con cá 
cùng một đâu nhưng cách diẻn đạt vây và đuổi cá khác nhau.

3. Ghi chép họa tiết trang trí cổ bằng bản rập
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Phân trang trí hai bên cũng thay đổi, nó nói lên sự giao hòa 
của loài vật để tạo thành thiên nhiên. B ố cục bàng nẹp bó phía 
trên và dưới cua hình không phải là hai nẹp thảng đều, nếu 
không chú ý khi ghi chép thì hình sẽ bị thô và cứng.

- Đối với những hình trang trí cách điệu đã được chuyến thành 
nét: Những hình này do đà được vẽ lại bảng nét hoặc tù bản 
rập thông qua kỹ thuật vi tính để trở thành những hình trang 
trí cấu tạo toàn bảng nét. Cách ghi chép cùng giống như chép 
bản rập. Trước tiên cũng phải xây dựng hệ thống chung bàng 
hình kỷ hà, sau đó mới thực hiện vẽ sâu và kỹ. Thé loại này 
chu yếu học tập cách sáp xếp mảng và nét, sự kết hợp nhịp 
nhàng giữa hình và nét tạo thành một không gian thống nhất.

Bàn rập và bản chuyền thề thành

124



125

Bản rập cá khắc trên đá





0 5

Bản rập khắc trên đá (chùa Phật Tích, Bắc Ninh)



B ản rập  và bản chuyền  thể  th àn h  né t ở m ồi lo ạ i có 
né t đẹp riên g , nhưng không  m ất đi tín h  chất chung 
cũng  như nét đẹp đ iển  h ình  của họa tiế t. C ách m ột 
k ha i thác  nét đẹp m ềm  m ại của m áng h ình , cách  
ha i k ha i thác sự chuyển  động  và nh ịp  đ iệu  của 
đường nét. N hưng dù ghi chép  theo  thể loại và 
h ình  thức nào th i đ iều đàu tiên  m à người học vẽ 
cần  nám  bát được là độ ch ính  xác về h ình , m ảng, tỉ 
lệ , các khoảng  cách  so với họa  tiế t  cũng như so 
sánh lần  nhau. Nám  bát được tin h  th ân  cũng như 
tín h  khá i quá t của họa tiế t tran g  tr í là  đ iêu  quan 
trọng  nhấ t thông  qua bài học ghi chép  vốn cổ dân 
tộc về cái đẹp của nghệ th u ậ t cổ dân  g ian , h iểu  
cách  tư duy sáng tạo  nghệ th u ậ t của ông cha ta để 
không  ngừng học tập tìm  h iểu  vốn cũ cộng với sự 
nhận  thức về cái mới mà hoàn th iệ n  m ình. T rong 
thực tế, nh iều  họa sỹ tài năng tuy đã thành  danh 
nhưng vần  không  ngừng tìm  h iéu , học tập  và kê 
thừa những nét tinh  hoa của nên nghệ th u ậ t dàn tộc 
để đúc k ế t, nâng cao, b iến  thành  cách  nh ìn  và sự 
b iểu  cảm  riên g  của m ình (hoạ  sĩ N guyễn  Tư 
N ghiêm  với những bức tranh  sơn m ài Những điệu  
múa cổ, Thánh Gióng. . . ,  g iáo  sư N guyền  V ăn Y 
với những tác phẩm  gốm và đ iêu  khác rấ t nổi tiếng  
được giới mỹ th u ậ t và công chúng  đánh  g iá  cao).
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4. Ghi chép bằng phù điêu
Họa tiết trang trí cổ thể loại phù điêu với chất liệu thạch cao 
do được sao chép lại hoặc được đổ khuôn trực tiếp trên bản 
thật để có những bản hình sao y bản chính. Vì được đổ lại 
khuôn với chất liệu thạch cao nên phần nào củng mất đi sự 
sác nét củng như vê độ căng của hinh. Thạch cao lại màu 
tráng nên phân tích và tìm hiếu vê nét cũng có phân hạn chế. 
Ghi chép hình trên phù điêu chủ yếu về bố cục và cách sắp 
xếp các mảng hình chung. Cân chú ý vè đậm nhạt, sáng tối 
của ánh sáng chiêu vào, qua đó mà phản ánh hình bàng khối. 
Khi vẽ nên diẻn tả đậm nhạt theo màu chứ khổng phải tả kỹ 
và đánh bóng như vẽ hình họa. Ghi chép theo thế loại trang 
trí chủ yếu phải diẻn tả hình bàng các nét đậm, nhạt, to, nhở, 
sự chuyển động của hình khôi bàng cách gợi bóng, không 
nên diẻn tả sâu như hình họa. Bài học ghi chép vốn cổ sẻ giúp 
ích trực tiếp để các bài giảng dạy sau này tại trường phố 
thông đạt được hiệu quả cao. Sách giáo viên Mỹ thuật 4 đã 
hướng dẫn cách ghi chép cụ thể họa tiết dân tộc với những 
mẫu tương đối khó, như người cách điệu trên trống đồng, hoa 
sen, cò cách điệu, ơ  sách giáo viên Mỹ thuật 7, các họa tiết 
phức tạp hơn, nhưng nếu giáo viên hướng dần đúng cách và 
phương pháp thì học sinh vần dẻ tiếp thu và vê được tốt các 
hoạ tiết đó.

BÀI TẬP

Chép một số họa tiết trang trí cố qua các bản rập hoặc phù 
điêu chạm khác trang trí cổ.

- Chép từ 5 đến 7 bản hình trang trí dân tộc trên bàng bút chì 
trên khuôn khổ giấy 30 X 40cm.

- Diẻn tả đậm nhạt theo như bản mầu.

Chú ý : Sử dụng bút quá đậm hoặc quá cứng sẽ khó ghi chép 
củng như khó biểu đạt đúng theo hình mầu. Yêu cầu cụ thể 
của bài là vẽ chính xác và đúng tinh thần của hình mẫu.



Chương5
ĐƠN GIAN 
VÀ CÁCH ĐIỆU HOA LÁ

Qua nghiên cứu vốn cổ dân tộc, ia nhận thấy : tất cả những 
hình trang trí khi được đưa vào ứng dụng trong thực tế, từ 
hình người cho đến hoa lá, chim muông đêu được cách điêu 
cao. Muốn có một hình tượng trang trí cụ thế, đẹp mát, trước 
tiên người vẽ phải biết tinh giản, gạn lọc những nét điến hình 
nhất của vật mẫu.

Đơn giản hoa lá là lược bỏ đi những chi tiết không cân thiết, 
rườm rà để giữ lại những nét đẹp điển hình của loại hoa lá đó, 
giúp cho chúng đẹp thêm, có giá trị hơn. Đơn giản là phán 
nào biết nâng những hình vẽ hoa lá từ tự nhiên lên một bước, 
tiến cỉân đến trang trí cách điệu.

Thí dụ :

ỉ - DON GIAN HOA

Bông hoa thật Bông hoa đà được đơn gián
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Bông sen thật

Hoa sen đã được đơn giản
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Một cành hoa vẽ thật Một cành hoa vẽ đơn giản

Nhận xét các hình trên ta dẻ dàng nhận thấy hoa lá đơn giản 
còn gần với bản chất thật, chưa thực sự được biến thành 
những hình trang trí cụ thể. Nếu đem sử dụng vào hình trang 
trí cơ bản hoặc những chỗ cần đến tính cách điệu cao sẽ làm 
cho tính trang trí chưa cao. Thường những hình hoa lá đơn 
giản được sử dụng ở những dạng trang trí có tính giản đơn 
như trong vẽ gốm (bát, đĩa, ấm, chén, lọ...), trang trí những 
vật phẩm thông thường (khăn, thảm, vải hoa, văn hoá phám, 
quảng cáo hàng hoá...) loại trang trí này chưa cân nhiều đến 
tính cách điệu. Đơn giản không phải là sự dẻ dãi mà phải biết 
gạn lọc để có những hình đẹp, tiến gân đến hoạ tiết cách điệu; 
bước đầu đưa hình mẫu vào thế cân đối, hoàn chỉnh, khác hoạ 
được đặc tính riêng của mẫu. Có thể thêm vào một vài chi tiết 
cho gần với yếu tố trang trí hơn. Đon giản chính là bước khởi 
đầu của cách điệu và trang trí hoa lá.
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II C Á C H  D IỆU  H O A  LA

Cách điệu là sự chát lọc từ những đường nét, hình thể đặc 
trưng nhất của một vật thể có thật. Thông qua sự sáng tạo của 
nghệ sỹ, vật thể đã được sáp xếp lại, thêm bớt chi tiết, màu 
sác... để có thể đạt đến mức tượng trưng trong hình vẽ. Đâv 
chính là giai đoạn để người vẽ bày tỏ quan niệm và tư duy 
sáng tạo của mình. Sáng tạo khác với bịa đặt và bóp méo hiện 
thực, sáng tạo dựa trên thực tê dựa vào quy luật chi'n0. Giữa 
tìm hiểu hiện thực với khai thác và sáng tạo phải luôn gán bó 
mật thiết với nhau đó là nguyên tác chung của nghệ thuật 
trang trí. Đé có thể sáng tạo được một mâu trang trí càn phải 
trải qua các bước tiến hành :
a) Chọn và lọc ra những hoa lá đẹp trong bài tập ghi chép hoa 
lá bàng chì và màu. Những hình hoa lá có những nét điển hình 
riêng với những chi tiết mình cảm thấy có khả năng nàng cao 
lên được, cân chọn lựa nhiêu dạng hình khác nhau để khi thực 
hiện bài không bị lặp lại. Không nên chỉ chọn mầu hình đơn 
hay toàn hình mang tính phức tạp mà cân chủ động trong lựa 
chọn inầu vẽ gán với sự tưởng tượng hình dung ra chúng khi 
thực hành. Những hình có nhiêu chi tiết ghi chép cụ thé, rõ nét 
để có cơ sở cho việc cách điệu.
b) Trên cơ sở mầu đã được chọn, quy chúng vào hình kỷ hà, 
lược bỏ những chi tiết, những bộ phân không cân thiết, thêm 
những nét điển hình và làm cho hoạ tiết được đêu đặn, cân 
đối. Sáp xếp cho bố cục chung của hoạ tiết trở nên hoàn hảo 
và có nhiều yếu tố điển hình hoá.
c) Phân chia đậm nhại bảng các mảng đen tráng cụ thể theo 
gợi ý về các độ chuyển tiếp của màu trong thực tế, xử lý các 
nét to nhỏ khác nhau, kết hợp với những mảng đen tráng để 
tạo sự hoà hợp chung của hình. Không nên bịa đặt thái quá 
hoặc cố tạo cho chúng uốn éo với những đường cong thừa gây 
rối mát ; nsược lại, không nên quá lạm dụng những đường kỷ 
hà, dich dắc, với những hình hoa lá nhọn, gai góc như răng 
cưa khiến hoạ tiết mất hết sự lôi cuốn và hấp dần. Cái đẹp,
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chính là do sự hài hoà cân đối của bố cục giữa các mảng, nét, 
hình, đậm nhạt cộng với những chi tiết cần thiết bổ sung tạo 
nên. Chúng ta hãy xem các hình sau

- Hình a Một hoạ tiết trang tri do quá ìham những đường 
cong uốn lượn, khiên cho chúng trở nên rối rám, mất tính cân 
đối, vững vàng.

- Hình b Tát cá các đâu của lá đều xử ỉý bàng những nét sác 
nhọn làm hoạ tiết mất đi tính đặc trưng riêng, hơn nửa chúng 
còn xấu hơn khi đang ở dạng thực.
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Bài học ghi chép đơn giản và cách điệu hoa lá có tầm quan 
trọng rất lớn trong quá trình học tập và hình thành quan 
niệm sáng tác sau này đối với những người làm công íác 
giảng dạy Mỹ thuật. Bởi vậy, npay từ đầu sinh viên bát buộc 
phải rèn luyện một thái độ học tập nghiêm túc, luồn tạo cho 
mình cách suy luận, tìm hiểu, khai thác, gạn lọc, phát huy 
những điểm mạnh, hạn chế những điém còn yếu kém mới có 
thể nảy sinh ra nhiều hình tượng trang trí có hiệu quả cao. 
(Tham khảo một số mẫu trang trí cách điệu của sinh viên 
Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật đạt kết quả tốt ở trang bên). 
Bài thực hành 

ỉ .  Ghi chép hoa lá thật (18 tiết)
Ghi chép bàng bút chì và màu nước nhiều hình hoa lá khác 
nhau trên khổ giấy 30 X 40cm. Số lượng từ 6 đến 7 tờ đóng 
thành tập có đóng bìa, ghi rõ tên bài tập, họ tên và lớp.

2. Đơn giản và cách điệu hoa lá (20 tiết)
- Yẽ từ 5 đến 6 hình hoạ tiết hoa lá cách điệu.
- Từ 3 đến 4 tờ giấy khổ 30 X 40cm. Có thể xáp xếp 1 hình 
hoặc một số hình trong tờ giấy sao cho đẹp mát.
Vẽ bàng bút chì hoặc màu bột đen tráng (có thể tạo đậm nhạt 
bàng các mảng hình với các độ sáng tối và trung gian khác 
nhau).
Yêu cầu
Vẽ được những hình hoa lá tốt, biết lựa chọn những loại hoa 
lá có những nét đẹp điển hình và dẻ khai thác để nâng cao 
thành hoạ tiết trang trí. Bài làm sạch, đẹp, bộc lộ rõ thái độ 
nghiêm túc trong việc tìm tòi sáng tạo ra những mẫu trang 
trí cũng như cách trình bày bài tập. Tham klìảo các bài mảu 
dưới đây :
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Cây khoai nước đã cách điệu



Sáng tạo dựa trên thực tê là một quy luật chung, có thể thêm 
bớt, nhấn đậm những đặc điếm đién hình riêng đế có một 
hình cụ thể và đẹp mát. Con người Việt Nam luôn có trí 
tưởng tượng phong phú trong cách nhìn sự vật. Những hoạ 
tiết hoa lá, chim muông, động vật được chạm khác trên các 
đình chùa, bia đá, tranh thờ, tranh dân gian, đồ chạm lộng, 
đò gốm... đều bát nguồn từ thực tế nhưng đã được nâng lên 
mức điển hình. Mặt trời trong thực tê chỉ là một khối cầu 
phát sáng nhưng con mát sáng tạo của người nghệ sỉ đã biến 
chúng thành những quáng lửa hoặc những tia sáng theo 
chiều ngang hoặc chiêu dọc. Mây là một dạng khí mỏng, 
nhẹ được cách điệu bàng những nét, tạo cảm giác bồng bênh 
như đang trôi lửng lờ trong không trung. Hình tượng nước 
được biểu đạt bằng nhiêu lớp nét mảnh mai gây cảm giác 
như sóng lượn êm đêm.

Là một hình vẽ đã được cách điệu hoá từ thực tê để biến 
thành một hình trang trí (xem hình) :

III - HỌA TIẼT TRANG TRI

1. Định nghĩa

Hoa đở chuyển thê sang trang tri cách điệu

137



Chim Lạc Tất cả các hoạ tiết trang trí đều được con người lấy cảm hứng
sáng tạo từ thiên nhiên và trong lao động : cỏ, cây, hoa, lá, chim 
muông... Trong thực tế, bản thân mỗi vật đều có sản những nét 
đẹp tiềm ẩn tạo cảm xúc cho các nghệ sỉ tìm tòi, khai thác và 
chuyển thể thành những hình cụ thể mang tính sáng tạo. Dù 
khai thác vẻ đẹp thiên nhiên ở góc độ nào thì nó vẫn phải mang 
sác thái vầ vẻ đẹp riêng của nó, không ĩhể thay đổi, nhầm lẫn 
với những thứ khác. Những bông hoa cúc cách điệu, dù được 
thể hiện theo cách này hay cách khác vản khiến người xem dể 
dàng nhận biết và phân biệt được với hoa sen hay hoa hồng.

Hoa cúc cách điệu với nhiêu thê dáng khác nhau.
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Những đề tài được chọn lựa để cách điệu thành hoạ tiết trang 
trí th ư ờ n g  là  n h ữ n g  v ậ t  rất g ầ n  g ũ i  VỚI c u ộ c  s ố n g  v à  n ế p  n g h ĩ  

của con người, đôi khi cũng có những hoạ tiết được sáng tạo 
dựa trên trí tưởng tượng về thần thánh, tiên, rồng, phượng... 
nhưng những hình tượng ấy cũng không tránh khỏi sự na ná 
hình thù của con người hay con vật trong thực tế.
- Hình tượng tiên : giống các cô gái mảnh mai, mềm mại.
- Rồng, nghê : được khai thác từ sư tử, hổ, trăn, rán...
- Hình tượng Phật, ông Thiện ông Ác, tăng ni phật tử... đều 
được sử dụng từ những hình mầu có trong đời sông thực tê của 
con người mà nâng lên thành những biểu tượng riêng nhàm 
phục vụ nhu cầu vè tâm linh, tôn giáo.
Nghệ thuật trang trí rất đa dạng; nó biến các vật dụng và các 
địa điểm cân trang trí trở nên đẹp hơn, có giả trị hơn vè mọi 
mặt. Hoạ tiết trang trí biến các vật dụng sản phẩm thường 
ngày từ ấm chén, bàn, ghế, bình, lọ, khăn quàng... cho đến 
những tấm thiệp mừng, hộp bánh kẹo, gói quà... trở nên hấp 
dẫn. Trang trí luôn làm đẹp cho các nơi công cộng, nơi hội 
họp, sinh hoạt xã hội, góp phần làm thay đối bộ mặt của đất 
nước nói chung, của các đơn vị, tập thể, gia đình và mỗi cá 
nhân nói riêng. Đâu đâu, ở lĩnh vực nào, hoạ tiết trang trí củng 
có mặt và đóng góp một cách tích cực trong sự phát trién 
chung của thòi đại. Đất nước ta từ Nam tới Bác, do nhièu dân 
tộc anh em khác nhau hợp thành, mỗi dân tộc có cách biểu 
hiện hoạ tiết trang trí riêng của mình, được hình thành từ các 
tập tục với nhiêu phong cách đa dạng, phong phú... tất cả quy 
tụ, hợp thành nền nghệ thuật dân gian Việt Nam.

Điểm qua một số hình minh hoạ, chúng ta thấy hoạ tiết có tính 
cách điệu hoá rất cao trong cách thể hiện. Hoạ tiết ở các hình 
trang trí của các dân tộc thiéu số thường được quy vào các dạng 
hình cơ bản: vuông, tròn, ôvan, hình trám, hình biến thế... bàng 
sự phối màu tưoi sáng, rực rỡ với sự tương phản cao đặt cạnh 
nhau khá mạnh bạo. Sự khái quát cao về hình nhàm đạt dược
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ước nguyện biéu hiện 
cuộc sống thực với 
những sự vật, hiện tượng 
thưóng ngày là : cỏ cây, 
hoa lá, chim muông, 
máy, nước, lửa hay con 
ngươi. Giống như hoạ tiết 
trang trí cổ đã được trình 
bày ở Chương I, dù ở bất 
kỳ giai đoạn lịch sử nào, 
hoạ tiết trang trí cũng 
đóng một vai trò quan 
trọng là tô điểm cho cuộc 
sống con người thêm 
sinh động, phong phú, 
hấp dần. Nghệ thuật dân 
tộc truyền thống đã để 
lại một khối hoạ tiết rất 
phong phú như hình 
rồng, phượng, hoa, lá, 
chim muông, tiên, 
Phật,... Hoạ tiết dân tộc 
có đặc điém chung là 
đường nét dứt khoát, 
khoẻ khoán nhưng lại rất 
mềm mại. trau chuốt với 
tính cách điệu cao mà 
vẫn gần gũi gán bó với 
con người qua mọi thời 
đại. Nó vừa tạo cảm xúc 
cho người xem vừa làm 
cho ta thêm gán bó với 
quê hương bản quán,



yêu từ cỏ hoa đến bến nước, cây đa, mái đình...
Hoạ tiết trang trí dân tộc Việt Nam tuy có phân nào chịu ảnh 
hưởng văn hoá Trung Quốc, Ân Độ trong cách diễn đạt 
nhưng vần bộc lộ một cách rõ nét trong cách thể hiện tình 
cảm, văn hoá, cách nhìn của con người Việt Nam với cách 
tạo hình mộc mạc, dẻ hiéu và đậm chất dân gian.

2. Vai trò của hoạ tiết trang trí trong nghệ thuật
Nghệ thuật trang trí chính là sự ứng dụng của nghệ thuật tạo 
hình vào đời sống nhàm tạo ra những vật phẩm, những công 
trình làm cho chúng thêm đẹp và hoàn thiện. Hoạ tiết trang 
trí là điểm quan trọng hàng đâu của nghệ thuật làm đẹp với 
sự chọn lọc và Dhối hợp hài hoà các yếu tố về hình, nét, 
mảng, màu sác trong một tổng thế chung,và được sử dụng 
một cách rộng rãi trong mọi lỉnh vực kỉnh tê xã hội khác 
nhau. Vai trò của nghệ thuật trang trí củng có một tác động 
lớn lao, góp phần dẩn dắt và xây dựng lối sống, nhân cách 
con người.
Cùng với sự phát triển chung của thời đại, nghệ thuật trang 
trí là loại hình không thé thiếu đối với cuộc sống tinh thân 
của con người. Nhất là đối với những người học vẽ, việc nám 
vửng những kiên thức cơ bản chung đé sáng tạo ra những họa 
tiết trang trí mới để ứng dụng vào các môn học cụ thể là rất 
cần thiết. Nghệ thuật trang trí dù ở thể loại nào thì ngôn ngũ 
tạo hình nói chung vẩn là sự vận dụng những hiểu biết qua sự 
sáp đặt các mảng, khối, hình, nét, màu sác. Thông qua các 
phương pháp sáng tạo các hoạ tiết trang trí, người học vẽ sẽ 
được trang bị về ky năng thực hành cũng như những kiến thức 
và sự hiểu biết cân thiết để dân nâng cao ý thức thẩm mỹ 
cũng như tư duy sáng tạo. Đé hiểu sâu và rò thêm cách tạo 
mảng - nét trong trang trí, chúng ta tham khảo một số hoạ tiết 
trang trí cổ có tính kinh điển khá rỏ n é t :
- Bức chạm Tiên nữ dâng hoa (chùa Thái Lạc, Hưng Yên 
thê kỉ XVI) là một bức chạm đẹp nổi tiếng qua cách phân bố
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các mảng hình. Tất cả được bố cục bằng các hoạ tiết hoa văn 
hình người thân chim, kết hợp với các mảng hoa, lá, mây một 
cách nhuần nhuyễn, với những nét khắc chỗ thanh, chỗ đậm và 
mảng lớn, mảng nhỏ tạo thành một sự hài hoà, hợp lý, có tính 
biểu cảm cao.
- Tháp Bình Sơn (chùa Vĩnh Khánh, Lập Thạch, Vĩnh Phúc), 
tượng Nghìn mắt nghìn tay (chùa Bút Tháp, Bắc Ninh), bia đá 
Văn miếu, cung đình Huế, tượng Chàm... - tất cả đều được thể 
hiện và xây dựng bằng một tập hợp các hoạ tiết trang trí vói sự 
phối hợp, liên kết giữa khối, hình, mảng, nét... là phương tiện 
và ngôn ngữ của nghệ thuật tạo hình.

- Hoạ tiết trang t r í  đứng đ ơ n  sẽ chỉ là 
một hình thức tô điểm, trang trí cho 
đẹp một vật dụng hay một địa điểm 
cụ thể. Kết hợp một nhóm hoạ tiết 
hoặc nhiều hoạ tiết sẽ hình thành 
một bố cục trang trí cụ thể (trong 
hình vuông, hình tròn, hình chữ 
nhật, hình biến dạng, đường diềm...) 
nó có thể trở thành một tác phẩm nghệ 
thuật có giá trị như ở diềm bi a ,  lăng
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tẩm, đình, chùa, chạm khắc, dèm, thảm... Tất cả các tác phám 
đêu có sự kết hợp của các hoạ tiết, hay nói cách khác là hoạ 
tiết tạo nên những tác phẩm nghệ thuật.

VIỆT NAM DẲN CHŨ CỘNG HỎA
ÜW RB
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3. Phương pháp ghi chép hoa lá thật
Hoa, lá, chim muông là đê tài muôn thuở cho sáng tạo và làm 
nảy sinh các hoạ tiết trang trí. Từ rất xa xưa, ông cha ta đã 
biết khai thác và tìm ra những nét đẹp của hoa lá trong thiên 
nhên để đưa vào áp dụng trong các thể loại trang trí phục vụ 
cho xã hội và con người, đáp ứng đòi hỏi và yêu cầu chung 
của xã hội. Bán chất của sự vật trong thiên nhiên luôn ẩn 
chứa những nét đẹp trời phú. Nhiệm vụ của người học vẽ là 
phải biết khai thác, tìm ra những nét đẹp đó đế phát triển, 
nâng lên thành mức điển hình nhất. Bước khởi đầu cho việc 
sáng tạo là phải biết ghi chép hoa lá thật. Có ghi chép thật 
mới tránh được sự bịa đặt nghèo nàn hoặc lặp lại những suy 
nghĩ, sáng tạo của người khác. Khi ghi chép hoa lá thật để 
hiểu rò cách cấu tạo, cách sáp xếp nét, hình cũng như đặc 
điểm của loại hoa lá đó, bởi mỗi loại hoa lá đèu có tính đặc 
thù riêng với kiểu dáng, cấu trúc, nét đẹp, tính hấp dần riêng 
biệt. Sau đó phải nghiên cứu, tìm tòi mới có thể phát hiện ra 
được diện mạo cũng nhu nét đẹp tiêm ẩn bên trong của mồi 
thể loại hoa lá. Chi trên cơ sở ghi chép mới có thể biến đổi 
một hình cụ thể thành một hoạ tiết trang trí mới với tính thám 
ưiỹ cao, có tính thuyết phục đối với công chúng.

3.1. Ghi chép hoa lá bằng nét và mảng đen trắng
a) Lựa chọn mẫu và nghiên cứu đặc điểm
Trước khi vẽ, phải quan sát và lựa chọn những loại hoa lá có 
hình dáng đẹp với những đường nét hảp dẩn, có khả năng 
cách điệu thành hoạ tiết trang trí. Khi quan sát cân chú ý đến
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đặc điểm và cấu tạo của mẫu. Với các loại mầu khác nhau vê 
hình cần quan tâm đến tổng thể chung, dáng, hướng, thế, của 
chúng cùng với những chi tiết riêng, mang tính đặc thù. ơ 
những dạng hoa lá có hình dáng tương đối giống nhau càn 
phải tìm ra được những nét riêng. Thí dụ ở dạng lá ba chẽ :

Khi nhìn tổng thể tuy ta thấy cùng một dạng về hình nhưng 
có sự khác nhau ở chi tiết, nên người xem vần dẻ dàng nhận 
biết được đó là ỉoại lá gì. Bước quan sát và lựa chọn rất cần 
thiết cho công việc nghiên cứu và ghi chép mầu. Trước khi 
vẽ cân chú ý đến những điểm sau :

- Hình toàn thể của một nguyên mầu hoa lá ;

- Đặc điém riêng vè cấu trúc và chi tiết của hoa lá đó ;

- Dáng thế thay đổi vè hình và hướng của mầu.

b) Phác hình

Không nên chỉ quan sát một hướng, mà phải chọn góc nhìn 
với các góc độ khác nhau : nhìn thảng, nhìn nghiêng, tù 
trên xuống, từ dưới nhìn lên đé phát hiện được sự thay đổi 
của hình qua nhiều góc hướng nhìn khác nhau với những 
nét đẹp riêng để lựa chọn hình vẽ. Cùng một mầu, có thé 
ghi chép 3 - 4 chiều hướng khác nhau, qua đó sẽ chọn ra 
được một hình ưng ý nhất. Thí dụ, trong hình dưới đây, một 
bông hoa có thể được vẽ với nhiều cách khác nhau do quan 
sát từ nhiều góc độ.

146



Cách vẽ một bông hoa

Trên cơ sở đã phác họa khá 
chính xác cũng như phân chia 
hình mảng và tỉ lệ mẫu một 
cách chuẩn xác, ta bát đầu tìm 
cái chung và cái riêng của 
từng bộ phận cũng như các 
chiều hướng thay đổi của 
cành, hoa và lá. Cân chú ý 
quan sát đặc điểm của gân lá 
chạy theo quy luật nào. Khi 
ghi chép những dạng hoa lá có 
nhiều chi tiết phức tạp với 
nhiều bộ phận khác nhau (hoa
- lá - cành), phải luôn dựa vào 
hình đại thể khái quát được 
phác lúc ban đàu, sau đó tách 
dần ra từng khóm, từng bộ 
phận nhỏ để đi sâu nghiên cứu 
bàng hình thức cụ thể hoá 
từng bông hoa, từng khóm lá 
trong một tổng thể chung 
thống nhất.
Khi ghi chép, phải cố gáng 
giữ đúng tinh thần và dáng 
hình toàn bộ. Nếu chép hoa lá 
bằng bút chì thì nên khai thác 
chủ yếu vẻ đẹp của chúng 
bằng hệ thống nét, không cần 
phải đánh bóng, tạo khối như 
vẽ hình hoạ. Tính biểu hiện 
của thể loại trang trí là mảng 
và nét. Nét tạc nên hình và 
gợi khối. Vì vậy, khi ghi chép 
đường nét phải linh hoạt, 
chính xác, mềm mại, chuyển 
độ đậm nhạt trong nét một 
cách tinh tế.
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c. Các bước tiến hành
- Quy hình dáng chung của vật 
mâu theo các chiều hướng lớn 
bằng các đường thẳng. Chú ý 
về tỉ lệ giữa chiều ngang với 
chiều dài của hoa lá đó và tỉ lệ 
to nhỏ vè mảng hình giữa hoa 
và lá, giữa các khóm lá với 
nhau.

- Phác hình đại thể của các 
mảng bằng hình kỷ hà, so sánh 
về độ lớn bé cũng như chiều 
hướng của chúng. Thí dụ, 
muốn vẽ một bông hoa ta phải 
so sánh giữa cánh hoa với đài 
hoa, cuống hoa... .
Khi vẽ một cành hoặc nhiều 
cành, phải so sánh giữa khóm 
hoa và khóm lá, các mảng lớn, 
nhỏ khác nhau, hình dáng và 
chiều hướng chung của khóm 
hoa lá đó. Tất cả phải được 
quy vào hình kỷ hà một cách 
khá chính xác.



Cách vẽ  một khóm hoa

- Cụ thể hoá dáng hình của hoạ tiết cho sát với mẫu, nhấn đậm 
các chi tiết và các đặc điểm điển hình để tạo sự thay đổi về đậm 
nhạt bằng nét vẽ. Có những chỗ không cần thiết phải vẽ kỹ chi 
tiết (ví dụ như răng cưa quá nhiều, gân lá quá nhỏ) vì chúng sẽ 
khiến cho vật mẫu trờ nên rườm rà, vụn vặt, mất đi sự cân đối 
chung. Ngược lại có những chỗ cần phải đi sâu, nghiên cứu kỹ 
lưỡng, nhấn đậm trọng tâm như cánh hoa, nhị hoa, cách chuyển 
độ đậm nhạt của màu sắc cũng như sự phân bố mảng giữa bông 
hoa và nhị hoa đó. Chú ý quan sát cách phân chia giữa các 
nhánh của hoa hay các kẽ lá, chỗ bắt đầu của cuống và đài 
hoa... Đó chính là cơ sở để có thể phát triển, nâng cao ở bước 
tiếp theo là bước trang trí, cách điệu.
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Quan sát cấu tạo của một nhóm hoa lá, trước tiên ta cần phải 
nám vững và hiểu rõ sự cấu tạo của cánh hoa, đài hoa, nụ 
hoa, sự sáp xếp phân bố giữa các nhành lá, những lá non được 
mọc ra giữa chẽ lá và cành. Với cấu tạo toàn bộ gồm những 
nhóm lá to nhỏ khác nhau, hướng của khóm hoa chia ra từng 
đôi một với tỷ lệ khác biệt và chênh nhau về độ lớn bé khiến 
cành hoa nhìn chung tạo được sự chuyến động vê nhịp trông 
rất mềm mại và đẹp mát. Với hình vè được ghi chép trên thực 
tế, ta đã có một cấu trúc rất đẹp về hình dáng cũng như sụ 
phân bố mảng hình. Trong khi ghi chép hoa lá thật, người vẽ 
đã biết lược bỏ những chi tiết không cần thiết và gạn lọc 
những nét đẹp điển hình của vật mẫu nhàm tạo ra một hình 
vẽ có tính nghệ thuật. Hội hoạ khác với máy ảnh ở chỗ nó 
biết lược bỏ những điểm yếu và khai thác triệt đé mặt mạnh 
nhảm chát lọc và nít ra những yếu tố điển hình của đối tượng. 
Hội hoạ đưa thực tê vào trang giấy bàng những hình nét cụ 
thể và sinh động, trong đó có sự biến hoá thông qua nhận 
thức thẩm mỹ của người vẽ.

Một khóm hoa bìm bìm đã được ghi chép hoàn chỉnh



hướng, khái quát về hình, phác những đường hướng lớn, phân 

chia khoảng cách và những diện lớn rồi lên dần chi tiết. Phải 
phác hình tương đối chuẩn xác rồi mới vẽ màu. Có thể phác 
h ì n h  b à n g  h a i  c á c h  :

- Cách 1 : Phác nhẹ hình khái quát bàng bút chì trước khi vẽ 
màu từ nhạt đến đậm.

- Cách 2 : Dùng bút lông phác hình bàng màu nhạt. Sau đó 
lên màu đậm dần.

X ác định màu chung toàn bộ của vật mầu (đỏ, xanh, vàng, 
nâu...). Nên vẽ từ màu nhạt đến đậm dần, nếu ta sử dụng màu 
đậm ngay thì sẽ khó xử lý các độ đậm nhạt khác của hoa lá. 
Ví dụ, cách vẽ một bông hoa bìm bìm : Vẽ toàn bộ bông hoa 
bàng màu tím nhạt, sử dụng màu tím đậm trong phần giữa

của hoa khi màu 
chưa khô toàn 
bộ, màu tim đậm 
sẽ lan toả nhẹ 
sang màu tím 
nhạt và chúng sẽ 
tạo nên được 
m ột cảm  giác 
êm , m ềm  cho 
bông hoa. Tiếp 
đó ta xử lý màụ 
đậm dần từ các 
cạnh của cánh 
hoa và lướt nhẹ 
vào phía bên 
trong. V ẽ ãy dần 
độ chuyển tiếp 
về đậm nhạt của

Phương pháp vẽ một bông hoa 
bằng màu nước



hướng, khái quát về hình, phác những đường hướng lớn, phân 
chia khoảng cách và những diện lớn rồi lên dần chi tiết. Phải 
phác hình tương đối chuẩn xác rồi mới vẽ màu. Có thể phác 
h ì n h  b à n g  h a i  c á c h  :

- Cách 1 : Phác nhẹ hình khái quát bàng bút chì trước khi vẽ 
màu từ nhạt đến đậm.

- Cách 2 : Dùng bút lông phác hình bàng màu nhạt. Sau đó 
lên màu đậm dần.

X ác định màu chung toàn bộ của vật mâu (đỏ, xanh, vàng, 
nâu...). Nên vẽ từ màu nhạt đến đậm dần, nếu ta sử dụng màu 
đậm ngay thì sẽ khó xử lý các độ đậm nhạt khác của hoa lá. 
Ví dụ, cách vẽ một bông hoa bìm bìm : Vẽ toàn bộ bông hoa 
bàng màu tím nhạt, sử dụng màu tím đậm trong phân giữa

của hoa khi màu 
chưa khô toàn 
bộ, màu tim đậm 
sẽ lan toả nhẹ 
sang màu tím 
nhạt và chúng sẽ 
tạo nên được 
m ột cảm  giác 
êm , m èm  cho 
bông hoa. Tiếp 
đó ta xử lý màụ 
đậm dần từ các 
cạnh của cánh 
hoa và lướt nhẹ 
vào phía bên 
trong. V ẽ ây dân 
độ chuyển tiếp 
về đậm nhạt của

Phương pháp vẽ một bông hoa 
bằng màu nước
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phần nhuỵ hoa, các cánh hoa, xử lý nét để bông hoa trông 
được sáu, kỹ và hoàn chỉnh. Nêu vè cả cành, lá và hoa cùng 
phải lên màu toàn bộ của màu hoa, màu lá đó, tiếp theo mới 
đầy sâu, vẽ kỳ như khi ta vẽ một bông hoa vậy. Trong suốt 
quá trình vẽ, luôn luôn phải quan sát, so sánh tương quan 
chung của toàn bộ hoa la đó để hoàn chỉnh về hình cũng như 
chuyển sác độ cua mau. Chu ý trong từng khóm hoa, cành lá, 
màu luôn thay đói do ảnh hương lẫn nhau vè sác củng như do 
tác động cua ánh sáng.
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Chú ý  : Cần tạo được sự đậm nhạt của 
màu trong từng bông hoa hoặc từng 
chiếc lá.

Màu sác không tồn tại độc lập mà ảnh 
hưởng lần nhau khiến cho chúng 
không giữ nguyên sác màu như ta 
tưởng. Thí dụ khi màu đỏ được đặt 
cạnh màu vàng, màu đỏ đó sẽ có sác 
vàng củng như vàng sẽ có sác đỏ. Nếu 
ta  v ẽ  h o a  đ ỏ  trên  n ề n  x a n h  th ì h a i m àu  

xanh và đỏ cũng ảnh hưởng lẫn nhau. 
Còn nếu như ta vẽ hoa với màu đo 
nguyên chất, lá với màu xanh nguyên 
chất sẽ không tạo được sự hài hoà cho 
mẫu, gây cảm giác khó chịu vì hai 
màu đối lập không nàm trong một 
không gian chung của sự tác động ánh 
sáng. Vì vậy bông hoa đó phải có sự 
chuyển độ về sác màu cho hợp lý, 
cũng như cành lá phải chịu ảnh hương

Vẽ theo mấu hoa lá (Mỹ thuật lớp 7 - Bài 19) 
Hướng dẩn cách vẽ một cành hoa loa kèn đỏ
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của sác đỏ và những màu xung quanh nó đé có được sự hài 
hoà chung. Không nên chỉ chú ý riêng từng khu vực hay vẽ 
xong chỗ này mới để ý đến chỗ khác, mà luôn phải có cái 
nhìn bao quát toàn bộ để điều chỉnh đậm nhạt, cho phù hợp. 
(Tham khảo phần mình hoạ).

Đơn giản không phải là làm sơ lược và làm xấu đi giá trị thực 
của hoa lá mà là lược bỏ sự rườm rà và đưa dân hình mầu tới 
sự cô đọng gần với hình thức trang trí cách điệu. Từ một bông 
hoa cỏ 5 - 6 cánh và nhị hoa hình tròn bên trong, có thể biến 
đổi ra nhièu hình thức đơn giản khác nhau. Nhìn những hình 
đơn giản bên, ta thấy chúng có một điểm chung là không làm 
mất đi "thần thái" của bông hoa đó. Tất cả đều được tạo bởi 
những cánh hoa xoè rộng, ôm lấy nhị hoa. Cách vẽ nhị hoa sẽ 
tạo nên sự chặt chẽ về hình của bông hoa đơn giản.
Đối với một cành hoa, cành ỉá hay một khóm hoa lá củng vậy, 
người vẽ phải biết gạn lọc lấy những đặc điểm chính, gạt bỏ tối 
đa nhùng chi tiết có thé bỏ qua khiến cho người xem dẻ dàng 
nhận ra đó là loại hoa gì, cây gì. Ví như một khóm hoa hồng có 
thể đơn giản bàng nhiều cách mà vẫn không làm mất đi tính đặc 
trang của bông hoa, nụ hoa, hay cấu tạo riêng của lá hoa hồng.

Hoa cúc đơn giàn.
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Hoa hông đơn giản.
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Chương 

TRANG TRÍ VẢI HOA

Bài tập trang trí vải hoa thục tế là một bài tập nâng cao của 
các bài tập trang trí cơ bản va đơn giản cách điệu hoa lá. Nó 
là tổng hợp các kiên thức đã học được qua các bài tập trước.
Trang trí vải hoa giúp sinh viên hiểu và biết cách làm một tHé 
loại trang trí cơ bản khác, biết áp dụng các nguyên tác chung 
của luật bô' cục đối với hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật 
và đường dièm, với các quy luật nhác lại, xen kẽ, đối xứng và 
kéo dài vô tận ra cả 4 hướng.
Bài tập giúp nâng cao trình độ nhận thức và hiểu biết về sự 
biến hóa của các họa tiết trang trí với nhiều bố cục thay đổi 
khi ta sáp xếp vị trí các họa tiết khác nhau, vận dụng các 
kiến thức cơ bản của các loại hình trang trí phức tạp để 
sáng tạo ra những mầu trang trí mới có giá trị về mặt nghệ 
thuật, đẹp mát, hấp dẩn cả vè họa tiết lần màu sác.
Qua thể hiện bài trang trí vải hoa, sinh viên sẽ được nâng cao 
kỹ năng thể hiện một cách rõ rệt của bài với yêu cầu phải làm 
ke, gọn, sạch sẽ, các miếng màu của nên hay họa tiết phải 
đều nhau, cân đối vê tỉ lệ và hình. Từ đó sẻ phát biểu và nâng 
cao dần thị hiếu thẩm mỹ cho sinh viên.
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I - M ÓI Q UAN HỆ G IŨA TRANG TRÍ c ơ  BẢN, CÁCH ĐIỆU 
HOA LÁ VÀ TRANG TRÍ VẢI HOA

Trong mọi lĩnh vực, tri thức cơ bản là nền móng vững chác, là 
bàn đạp giúp con người vươn tới tầm cao hơn về tri thức và 
khả năng sáng tạo. Có nám vững tri thức cơ bản mới có thể 
phát triển và nảy sinh những ý tưởng mới. Các môn học cơ 
bản trong nghệ thuật trang trí luôn gán bó chặt chẽ với nhau. 
Thực tế hâu hết các bài học ở chương trình năm thứ nhất là 
các bài học cơ bản giúp cho sinh viên hiểu những nguyên lý 
chung của bộ môn trang trí, qua đó biết ứng dụng vào các bài 
học cụ thể. Bài học cách điệu và trang trí vải hoa cũng khổng 
nàm ngoài những nguyên lý chung đó. ơ  trang trí cơ bản 
nguyên lý này là sự sáp đặt các hoạ tiết trong khuôn khổ 
những hình vuông, tròn, chữ nhật hay những hình biến thể của 
chúng theo những nguyên tác chung để tạo sự cân đối cho các 
mảng hình, nét, màu trong một khuôn hình nhất định. Còn 
trang trí vải hoa là sự kết hợp giữa trang trí cơ bản và cách 
điệu hoa lá. Một mầu vải hoa tốt là phải có sự vận dụng các 
nguyên tác đó một cách linh hoạt, người íô mẫu phải biết sử 
dụng hình hoa văn để có thể biến chúng trở thành mẫu trang 
trí khác. Có thể nói giữa trang trí cơ bản, cách điệu hoa lá và 
trang trí vải hoa luôn có mối quan hệ khăng khít, giằng chéo 
không thé tách rời. Mối quan hệ này sẽ được minh chứng cụ 
thể trong phần những nguyên tắc cơ bản của trang trí vải hoa.

1. Cách điệu hoa lá và trang trí vải hoa
Bất kể một mảú vải hoa nào cũng được tạo thành bàng sự kết 
hợp giữa các hoạ tiết trang trí. Trang trí vải hoa (hay trang trí 
một nên hoa) có đầy đủ các quy luật chung của một hình trang 
trí cơ bản như luật cân đối, luật nhác lại, luật xoav chiều, luật 
xen kẽ và kéo dài vô tận... Bài học trang trí vải hoa sẽ giúp 
sinh viên hiểu rõ thêm vẹ cách biến đổi các hoạ tiết trang trí, 
từ đó biết cách biểu hiện những dạng trang trí phức tạp hơn
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VỚI các fi trình bày cần sự cẩn thận và 
công phu.
Mảu vải hoa bên cho thấy :
Mầu thứ nhất có sự kết họp giữa 2 hoạ 
tiết, làm mất đi cảm giác đó là 2 mẩu 
hoa lá dơn.
Mầu thứ hai có sự phối hợp giữa hoa lá 
với hình động vật. Tuy là hai hình 
khác nhau nhưng do kết hợp với những 
nguyên tác chung mầu, đã tạo sự thống 
nhất và gán bó chặt chẽ.
Mầu vải thứ ba là sự kết họp phức tạp 
giữa các hoạ tiết trang trí để tạo ra một 
nền hoa có đầy đủ các quy luật chung 
của luật cơ bản với các hình hoạ tiết 
đan xen khiến chúng trở nên đa dạng 
nhưng lại hợp lý.
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2. Hình cơ bản và trang trí vải hoa
Nếu quan sát ky 
những mầu vải hoa 
trên, ta sẽ dẽ dàng 
nhận thấy đó là sự 
kết hợp giữa các 
hình cơ bản. Với 
một mầu hoạ tiết 
được sáp đặt trong 
một khuôn hình cụ 
thể (vuông, tròn, 
chữ nhật hoặc hình 
biến dạng), nếu ta 
xếp cạnh nhau 2,
3, hay 4 hình đó lại ta sẽ được một hình hoàn toàn mới bởi 
sự liên kết giữa các hình đó tạo nên. Nhân rộng và phát triển 
hình mới đó ra cả bốn phía ta sẽ có được một mầu vải hoa. 
ơ  hình bên, sự kết hợp của hình tròn, hình trám và hai hình 
vuông to và nhỏ đã tạo ra mẫu vải.
Như vậy, các hoạ tiết hoa văn khác nhau có thể liên kết với 
nhau tạo thành một dạng hình trang trí mới. Có rất nhiều 
cách để xây dựng các mầu vải hoa, điều đó phụ thuộc vào 
khả năng sáng tạo, cách vận dụng các kiến thức đã học đé 
biến hoá các hình co bản về hình dạng, về cấu trúc cũng như 
khả năng biéu cảm.

3. Vai trò của vải hoa trong đời sống xã hội
Trong cuộc sống, vải hoa đóng một vai trò rất quan trọng. 
ĐỜI sống vật chất, văn hoá căng phát triển thì nhu cầu vê mặc 
đẹp càng phải được đặc biệt quan tâm, đó là quy luật chung 
của cuộc sống loài người. Vải hoa khống phải chỉ phục vụ 
cho may mặc mà nó còn góp phần làm cho cuộc sống tinh 
thần của xã hội thêm phong phú, hấp dần. Vải hoa dùng đé 
trang hoàng cho những noi công cộng khi cần thiết, làm đẹp 
noi phòng khách, phòng ngủ, làm thành những tấm màn che 
cửa, khăn trải bàn, ga trải giường, làm vách ngăn giũa các căn
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phòng, trở thành khăn quàng, khăn trang trí, làm bọc đệm ghế, 
chăn, ga, gối... là những thứ không thể thiếu trong mỗi gia 
đình và đôi với mỗi con người. Sự hình thành và phát triển của 
vải hoa gán liền với sự phát triển chung của nghệ thuật trang 
trí. Ngay từ thời xa xưa, con người đã biết sáng tạo ra những 
mầu vải hoa đẹp, tinh xảo với những đường trang trí hoa văn 
phưc tạp mà cho đến nay vần còn lưu giữ được. Các vị vua 
chúa, hoàng tộc có những trang phục với những loại vải quý 
hiếm cùng các hoạ tiết hoa văn thêu dệt rất tinh vi và hoàn 
hảo, có giá trị cao về nghệ thuật. Dưới đây là một số mẫu vải 
hoa phức tạp với cách trình bày dạng ô khác nhau nhưng đều 
gây được hiệu quả cao về mặt thầm mỹ.

Hình cá và hoa 
đan xen tạo nên 

sự phá thế cho 
các ô hình
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Các hình hoa lá đan xen đã hoàn toàn phá thê tạo nên sự hoà quyện trong một 
tổng thế

Ngày nay có rất nhiều mầu vải hoa mới với, luật sáp xếp rất 
đa dạng. Tuy vậy, vẩn có ba kiểu chính tạo vải hoa :
- In hoa thẳng trên mặt vải.
- Dệt hoa chìm hoặc hoa nổi.
- Kết hợp cả dệt lẫn in với nhiều kiểu dáng phong phú.
Bên cạnh việc sản xuất vải hoa bàng công nghệ hiện đại, phải 
kể đến Loại vải được sản xuất bàng phương pháp thủ công của 
các nghệ nhân trên toàn thế giới, ơ  những nước A-rập và một 
số nước châu Á như Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma..., 
các nghệ nhân đã có cách trang trí theo truyền thống của dân 
tộc mình bàng phương pháp dân gian như sử dụng sáp ong để 
in và dùng những loại màu pha chế theo cách thức riêng, ơ  
Việt Nam, không thể không nhác đến các loại hoa văn thổ 
cẩm làm trang phục cho đồng bào các dân tộc miền núi. Ví 
dụ trang phục của người Tày chỉ đơn giản một sác chàm, 
nhưng ở những đồ dùng khác lại có những mẫu vải dệt hoa
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văn màu đen trên nền vải tráng dùng làm mặt chăn hay gối, 
Hoạ tiếl thường dùng là hình ô trám, ô vuông, chữ nhật cùng 
với một số hoạ tiết hoa lá, chim muông đơn giản khác trong 
một bảng màu rất lạ mắt. Người Hmông, người Dao đỏ... lại 
ưa dùng hoà sác tươi, màu nguyên chất VỚI các hình trang trí 
theo đường cong, hình xoáy ốc và một số hình kỷ hà dích 
dác, bên cạnh hoa văn dệt là hình thức ch áp thêm vải màu 
khiến cho tấm vải càng thêm phần rực rớ. Người Thái, người 
Nùng, người Chàm hay các dân tộc ở Tây Nguyên củng có 
những loại vải với những hoạ tiết riêng mang đậm dấu ấn của 
dân tộc mình.

Có thể nói, vải hoa đã hình thành và tồn tại hàng ngàn năm 
với sự phát triển thăng trầm qua nhiều thời đại. Dù vải hoa 
được thể hiện một cách đơn giản hay phức tạp đến đâu nó vần 
phải tuân thủ theo một nguyên tác chung của quy trình thiết 
kế mầu vải.
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I! . NHŨNG NGUYÊN TẮC co BAN CƯA 
TRANG TRI VÁI HOA

Nguyên tác có tính chất quan trọng nhất của trang trí vải hoa 
là sự nhác lại và kéo dài liên tục ra cả bốn phía những hoạ tiết 
được sáp xếp theo nhiêu dạng ô, hình bàng cách kéo dài hay 
đối lập, xen kẽ. Trong những ổ hình đó, ta đặt vào các hoạ 
tiết hoa văn trang trí đế gây một cảm giác liên tục, phá vờ sự 
ngăn chia giữa các ô hay các đường chéo phân bổ hoạ tiết, 
tiếp theo là dùng đậm nhạt và màu sác tạo sự liên tục gán kết 
toàn bộ hoạ tiết với nhau.

1. Nguyên tắc sắp xếp mẫu vải hoa
Mẩu vải hoa (hay một nên hoa) là một thể loại trang trí sử 
dụng hoạ tiết lặp đi, lặp lại trên một diện tích không hạn định, 
vì thê cần phải biết bố trí các ô hình đã được láp đặt hoạ tiết 
theo một hệ thông dự định trước. Các loại ô hình dùng để vẽ 
hoạ tiết có rất nhiều loại khác nhau, nhưng có thể kể ra một 
số loại ô chính :
Trên cơ sở các ô hình được sáp xếp đó, sử dụng các hoạ tiết 
trang trí đâ được chọn lựa và phù hợp với yêu câu sắp đặt. Có 
thể bố trí hoạ tiết theo một số cách sau :
- Bô trí hoạ tiết trong từng ô riêng;
- Nhiều ô liên nhau, lấy một ô làm đơn vị ;
- Dùng hai hoạ tiết làm một đon vị ;
- Sử dụng hoạ tiết xoay chiều ;
- Vừa xoay chiều vừa lật trái, lật phải ;
- Xoay chiều hoạ tiết theo nhiêu huớng khác nhau.
Trong một ô hình, có thể chi sử dụng 1 họa tiết nhưng cùng có 
thể sử dụng 2 - 3  hoặc một số hoạ tiết. Khi đặt cạnh nhau hay 
với những vị trí thay đổi chúng có thể biên hình hoàn toàn theo 
một dạng mới. Ví dụ, chi với một bông hoa nhưng khi tạo ra 
nhiều cách sáp đặt khác nhau, ta thấy chúng đã hoàn toàn thay 
đổi trong các không gian khác nhau do chính chúng tạo nên.
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Hoạ tiết đối nhau từng đôi một

ĩ>

Bốn hoạ tiết chụm vào nhau

Ví dụ trên cho thấy khi sáp xếp, các hoạ tiết đứng cạnh nhau 
theo phương thức nào đó có thế tạo ra những hình trang trí 
mới do các hình kết hợp sẽ tạo nên một khoảng trống. Quan 
sát những hình hoa trên ta thấy, khoảng trống của mỗi nhóm 
hoa khác nhau. Do vậy, khi sáp đặt hoạ tiết, người sáng tác 
phải luôn luôn có ý thức so sánh, kết hợp để phân bổ các 
khoảng trống cho hợp lý bàng cách cài đặt thêm hoa văn 
khác hoặc bàng các mảng hình để tạo thế cân bàng, chặt chẽ 
chung của bố cục.
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Để phậ các đường chia các ô hình, có thể sử dụng hoạ tiết ô 
này lấn sang ô kia hay xoay chuyển chiều hướng khác nhau. 
Mặt khác có thể phối hợp dùng hình kỷ hà xen lần với các 
hoạ tiết trang t r í ; cùng có thể sử dụng nhiều loại ô khác nhau 
để tạo cho hoạ tiết thêm phong phú, tuy nhiên vần phải áp 
dụng nguyên tác lặp lại (lặp lại liên tục hay cách xa một 
khoảng mới lặp lại). Các ô đế trình bày hoạ tiết có thể chỉ là 
những khoảng nhỏ, ngược lại có thể là những khoáng cách 
lớn tuỳ thuộc vào cách lựa chọn của người vẽ. Làm sao để khi 
nhìn toàn bộ hoạ tiết, người xem không còn nhận thấy các 
đường ranh giới phân chia giữa các ô, vì đièu đó sẽ tạo nên 
sự đơn điệu trong cách sắp đặt.

• Dạng vải hoa đơn giản

Là những loại vải hoa thông dụng, thường bát gặp ở khăn trải 
bàn, màn che cửa,bọc gối,vỏ chăn... ở dạng đơn giản này, ta 
dẻ dàng nhìn thấy cách phân chia của các ô, hoa văn sử dụng 
cũng không cầu kỳ. Màu sác ở vải hoa đơn giản cùng được 
xử lý phù hợp với chất lượng và tính chất của vải. Với hoạ 
tiết đơn giản, gam màu nhẹ nhàng, dạng vải hoa đơn giản 
cũng có giá trị về mặt nghệ thuật nếu sử dụng đúng chỗ và 
đúng mục đích.
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Thường được trình bày bàng hình thức phá ô. Do cách phân 
chia các hoạ tiết tạo nên cảm giác hoạ tiết lièn một mạch. Có 
nhiều dạng vải hoa dẽ nhận ra cách phàn ô, hay quan sát ký 
cùng thấy sự phân chia đó, nhưng cũng có những loại rất khó 
phát hiện sự sáp xếp do sử dụng phép chia ô không đều và 
cách xa nhau.
Trong thực tế, có những loại trang phục chúng ta nhìn thấy ở 
cổ tay, gấu áo, cổ áo là một loại hoạ tiết khác với phần thân 
áo. Củng có những trang phục, mỗi chỗ lại là một hoạ tiết 
riêng phũ hợp với từng bộ phận trên cơ thể người. Những 
mầu trang phục truyền thống của người Ma-lay-xi-a, In-đô- 
nê-xi-a, Mi-an-a... với những hoa văn thay đổi khác nhau 
không nhận ra được các ô phân chia. Ỏ các nước Châu Âu lại 
có những trang phục với hoạ tiết giống như một bức tranh. Có 
loại hoạ tiết choán diện tích toàn thân khiến ta không tìm 
thấy quy luật phù hợp cho sự in ấn hàng loạt. Đó là nguyên 
tác căn bản của luật trang trí vải hoa. Thực tế ở những mầu 
vải đó cùng được sáp xếp theo quy luật của sự nhắc lại liên 
tục, nhưng sự nhác lại ấy có một khoảng cách rất lớn, người

•  Dạng vải hoa phức tạp



sáng tạo mầu đã tính toán sao để cho một ô hoạ tiết có thế 
dùng đủ cho một áo hoặc một bộ quân áo. Các hoạ tiết nẹp 
có thể kéo dài liên tục ở cạnh tấm vải, nhưng hoạ tiết bên 
trong có thể cách nhau đến 2, 3 mét. Trong khuôn khổ ô hình 
có diện tích lớn đó, người ta vẽ lên rất nhiều những hoạ tiết, 
có khi là cả một phong cảnh nổi tiếng hay một bức tranh, một 
địa danh, một sự việc cân được tuyên truyền, có khi là một 
cảnh sinh hoạt truyền thống dân gian hay hoạt động thể thao 
văn hoá... Tất cả những hình ảnh này sẽ được lặp lại ở những 
ô hình tiếp theo và luôn phâi tuân thủ các nguyên tác chung 
của luật trang trí mầu vải hoa.
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IV - PHƯƠNG PHÁP TIẾN HANH

1. Tìm hoạ tiết
Để có được mẩu vải hoa, trước tiên phải tìm được hoạ tiết 
trang trí vừa ý, phù hợp với ý đồ và mục đích sử dụng. Nếu 
cần đến một nhóm hoạ tiết, nên tìm một số dạng hình thay 
đổi khác nhau, cũng như thay đổi vê độ to nhỏ của hình 
mấu. Dùng những hoạ tiết đó sáp xếp liên tiếp theo nguyên 
tác xoay chiều, đôi xứng hoặc xen kẽ với các hoạ tiết khác 
nhàm tạo sự liên tục kéo dài một cách hợp lý. Có thể sử 
dụng nguyên tác đối lập, cách nhật hoặc một ô đậm, một ô 
sáng màu để gây cảm giác khác nhau về hình và hoạ tiết. 
Những hoạ tiết đặt cạnh nhau tạo thành khoảng trống, nêu 
như các khoảng trống đó quá rộng, nhiêu chỗ chưa hợp lý, 
cần phải điểm thêm hoạ tiết phụ hay những hình đơn giản 
khác như hình trám, xoáy ốc, ô van để hoạ tiết được sinh 
động hơn. Điêu chỉnh nét và hình toàn bộ bê mặt chung của 
cả hoạ tiết theo đúng tỉ lệ được quy định.
Trong khi tìm hình, nên sử dụng các độ đậm, nhạt, trung gian 
hay xếp xen kẽ các ô màu với những độ đậm nhạt khác nhau, 
tạo sự chuyển tiếp một cách nhịp nhàng. Những độ đậm nhạt 
khác nhau đó, nếu biết sáp xếp một cách khéo léo sẽ tạo sự 
lấp lánh về sắc cũng như nhịp chuyển động của hình mảng. 
Khi sử dụng đen trắng để tìm phác thảo, nên mạnh bạo và 
chủ động thay đổi vị trí của các mảng đậm nhạt ở hoạ tiết hay 
các mảng trống. Suốt quá trình tìm hình cân suy tính cách đặt 
liên tiếp các mảng, các khoảng cách khác nhau, đan xen cho 
phù hợp với bê mặt chung. Nên xử lý các ô hình bằng cách 
thay đổi về màu, sử dụng đậm nhạt tạo không gian ước lệ. Có 
thể có một cách làm khác là xử lý ánh sáng ảo như thay đổi 
màu trong các ô hình trước, sau đó mới đặt hoạ tiết lên, cách 
này tuy chi dùng 1 hay 2 hoạ tiết biến đổi hay xoay chiều mà 
vần tạo cảm giác có nhiều hoạ tiết khác nhau để thay đổi hình
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dạng của bố cục. Khi đà lên được toàn bộ hoạ tiết của mặt 
nền, điều chỉnh lại hình cho đẹp, tạo các đường cong, đường 
thẳng, nết to, nét nhỏ, mảng đậm mảng nhạt để tất cả hoà 
quyện, ăn ỷ tạo nên sự thống nhất.

Họa tiấ có thê sử dụng làm trang trí vải hoa :

Đậm, nhạt, sáng, tối có thể làm thay đổi sắc độ của vải hoa, gây cảm qiác như có ánh sáng.
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2. Tìm phác thảo màu
Bản hình đen tráng đã hoàn chinh, trước khi bước vào giai 
đoạn thể hiện, cần phải có phác thảo màu, vì chính phác thảo 
màu sẽ làm cơ sở cho việc thể hiện bài được tốt, chủ động 
trong cách vẽ củng như cách đặt những mảng màu được ăn 
ý và phù hợp. Trước hết, cân tìm một loạt nền màu nhỏ có 
diện tích khoảng 1 0 x 1 0  cm, trên cơ sở các nên màu ấy, đật 
các màu của hoạ tiết sao cho chúng có sự hoà hợp, ăn ý và 
thuận mát. Tìm màu của hoạ tiết cần phải dựa vào màu nên 
để điều chỉnh sao cho chúng có chung một gam màu chủ đạo 
qua đó dần dát các màu khác đi vào một quỹ đạo chung. 
Trong quá trình tìm phác thảo màu, luôn phải dựa vào bản 
phác thảo đen tráng nhỏ để có sự dẫn dắt và chủ động về độ 
sáng tối chung. Tìm phác thảo màu cần cẩn thận và nghiêm 
túc sẽ tạo đièu kiện dẻ dàng cho việc thé hiện bài. Nếu như 
quá trình làm phác thảo màu cẩu thả, xấu, màu nhòe lần 
sang nhau sẽ thiếu cơ sở để xử lý màu trong quy trình thể 
hiện, kết quả giữa bản màu thể hiện với bản phác thảo sẽ 
không thống nhất, do vậy sẽ kém hiệu quả. Nên làm phác 
thảo với nhiều gam màu khác nhau vè hoà sác hay nóng lạnh 
của màu. Cũng có thé dựa trên phác thảo đen tráng nhưng 
đảo ngược lại về độ đậm nhạt nếu như thấy hợp lý và có hiệu 
quả (nếu sử dụng hình thức đảo ngược sáng thành tối và tối 
thành sáng, vẩn phải dựa vào phác thảo đen tráng để chủ 
động trong cách phối màu). Dựa trên một loạt các phác thảo 
màu đà vẽ, lựa chọn lấy một phác thảo màu nào có hiệu quả 
tốt nhất vê mọi mặt để thể hiện bài. (Tham khảo những hình 
minh hoạ trang bên).

3. Phương pháp thể hiện
Bồi giấy phẳng và đều lên bảng vẽ. Dùng giấy can (theo 
khuôn khổ bài thể hiện) can hình theo bản hình đen tráng, 
chỉ cân can hình theo chu vi không càn đậm nhạt ; trong khỉ 
can hình củng cần phải có ý thức điêu chỉnh cho hình thêm 
đẹp, cẩn thận và có độ chính xác. Có thể can toàn bộ bản 
hình, một nửa hay một đoạn nếu thấy đã có đủ cơ sở để xử lý 
nguyên tác lặp lại.
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Pha màu nên theo phác thảo màu đã được chọn. Sử dụng dao 
nghiên màu thật kỹ sao cho màu trở nên mịn, nhuyễn không 
còn các hạt màu. Màu pha không vừa độ dẻ bong, màu nền sẽ 
bị lẫn vào các màu của hoạ tiết. Do đó, màu quét nèn cũng 
phải vừa đủ độ, không khô quá cũng không bị ướt quá. Dùng 
bút lông dẹt to bản quét màu nền lên trên mặt giấy, chú ý đưa 
đèu bút theo chièu ngang toàn bộ một lượt, sau đó chuyển 
sang chiều dọc của giấy để mảng màu nền khi khô được 
phảng và mịn mặt. Khi đưa các nét bút phải bôi cho màu được 
đều, không bị sạn, cát, không bị loang lổ, gồ ghê chỗ đậm chỗ 
nhạt, chổ dày chỗ mỏng. Cuối cùng đặt bảng vẽ vào noi 
thoáng mát cho mặt giấy được khô đều. Tránh khi bồi giấy và 
quét nền xong phơi bảng ra chỗ náng nóng hay đé cạnh bếp 
lửa, mặt giấy do bị nóng lạnh đột ngột bị bục, rách, màu cũng 
dẻ bị loang lổ do độ khô của từng chỗ khác nhau.
Khi mặt nèn đã thật khô, đặt bản giấy can hình lên phía trên 
nền màu, (dùng bột màu xoa đều một lớp thật mỏng sau mặt 
giấy can) dùng bút chì cứng hay bút bi đã hết mực can toàn 
bộ hình xuống mặt nền. Cần phải can đúng hình và rỏ nét để 
khi thể hiện được mạch lạc. Tiếp theo, nghiền kỹ từng màu có 
trong phác thảo, chú ý nghiền riêng từng màu, không để lần 
lộn dây bán sang nhau. Dựa vào bản đen tráng và bản phác 
thảo màu để thể hiện bài, nên vẽ từng màu một trên toàn bộ 
bề mặt, sau đó mới chuyển sang màu khác, cứ lần lượt như 
vậy cho đến màu cuối cùng. Thể hiện bài tập trang trí vải hoa 
cán sự gọn gàng, sạch sẽ, chính xác và khéo léo trong suốt quá 
trình làm bài. Cuối cùng dùng thước kẻ và dao trổ xén đêu bốn 
góc bài đã được thể hiện (đo đúng khuôn khổ quy định ). Dán 
bài đã được thể hiện lên trên một tờ giấy tráng, sáp đặt bố cục 
sao cho đẹp mát.

Đặt bài thể hiện chính giữa phía trên, hai phác thảo đen tráng 
và phác thảo màu phía dưới. Có thé bố cục ngang hay dọc tuỳ 
ý, với ý thức sáp đặt vừa trang trọng vừa hợp lý, khiến cho bài 
tập thêm phần hấp dân, đẹp mát. Đây cũng là một phân quan
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trọng của bài học, nó giúp cho sinh viên nhận biết về ý thức 
thẩm mỹ, cách trình bày trang trí để bài làm trở nên có giá 
trị hơn. Phần chữ viết trang trí vải hoa và họ tên cũng phải 
tính toán cho phù hợp, tránh to quá hay loè lọet thái quá.

TRANG TRÍ VẢI HOA
Họ và tên .......................
L ớp...............................
Khoá học .......................

Bài tập
Trang trí một mầu vải hoa với khuôn khổ 35 X 40cm. (Sủ 
dụng hoạ tiết trong vốn cổ dân tộc hoặc hoạ tiết hoa lá cách 
điệu ở bài trước để thé hiện). Hạn chế tối đa là 5 màu không 
kể màu tráng.

Cách trình bày bài trang trí vải hoa Phác thảo đen trắng

L- Phác Ihào màu
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MỘT SỐ BÀI TRANG TRÍ 

(phác thảo thể hiện)
của sinh viên các trường Cao đắng Sư phạm



Cách làm phác thào bằng bút chì
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Những khoảng trống điềm hình ô trám nhò để bố  cục được chặt chẽ
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Bố cục đối xứng qua trục

1  GT tran g  trí 179



' V  -

- Ã-
Phác thảo đen trắng một hĩnh tròn vơi nhiêu độ đậm, nhạt khác nhau
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Cách làm phác tháo đen trắng và phác tháo màu
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Cách làm phác thào đen trắng và phác thào màu một hình chữ nhật
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Phác thảo đen trắng và phác thào màu một bài hình vuông
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Trang trí hình cơ bàn với những gam màu lạnh
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Có thề sử dụnạ nhiêu gam màu khác nhau trên cùng một phác tháo hình
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Phác thảo đen trắng và phác thảo màu
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Trang trí hình tròn và trang tr í hình chữ nhật
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Phương pháp xây dimg hình một đường diêm
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Một số  mẩu vải hoa đẹp
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Trang trí vải hoa
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Một sô' mầu vải hoa của sinh viên Trường CĐSP Nhạc hoạ Trung ương

192



Một cành hoa đỗ ghi chép 
bàng màu nước

/N
Một cành hoa rau muông ghi 
chép chu vi của hình hoa và lá 
bàng bút chì

Cành hoa rau muông được ghi chép bằng màu nước.

Một cành hoa bìm bìm ghi chép bằng màu nước
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Một sô mấu cách điệu hoa lá của sinh viên Trường CĐSP Nhạc hoạ Trung



Trang trí hình vuông
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Một số  bài tập của sinh viên Trường CĐSP Nhạc hoạ - Trung ương
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Trang trí đường diêm
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Thuật ngữ và tên riêng
•  Trang tri : Nghệ thuật làm đẹp phục vụ cho đời song vật chất và tinh thần

của con người trong nhiều lĩnh vực như ăn, ờ, giải trí,...

•  Bản can : Vẽ đồ lại một hình vẽ có sản bàng giấy can. Trong khi can có thể
sửa chửa, bổ sung cho hình vẽ hoàn chỉnh hơn.

•  Bản rập : In lại những nét chinh cùa một bản khác nổi bàng cách đặt giấy
lên bề mặt ròi dung màu rập cho rõ hình.

•  Bao quát : Nhìn toàn bộ một ván đồ, một sự vật một cách chung nhất.
•  Bố cục : Sáp xếp tất cả các yếu tố của ngôn ngữ tạo hình như đường nét,

màu sác, hình khối... để diễn tả một sạ vật cụ thể.

•  Biểu hiện : Những dấu hiệu thể hiện một tình cảm hay một sự xúc động
trước thiên nhiên, con nguời hay một vật nào đó.

•  B iể u  trư n g  : Những ký hiệu và hình ảnh tượng trưng, biểu thị một đối tượng
hay một ý niệm, có chức năng truyền tái thông tin trực tiếp tới thị 
giác người xem.

•  Chạm khắc : Vạch ra những đường nét, hình hài, làm trũng sâu xuống từ
một bê mặt cứng nhu gỗ, kim loại, đá, v.v... nhảm tạo ra các hình 
ảnh định thổ hiện.

•  Chạm nổi : Các hình thể được đắp nổi lên hoặc do kết hợp cả đáp nổi và
khác lõm.

•  Chát liệu : Vật chất, phương tiện chủ yếu dùng để thé hiện trong tác phấm
: màu bột, màu nuớc, sơn dầu, sơn mài, lụa, vóc, đất, đá, đồng, 
v.v...

•  Chép lại : Sao chép một vật thé nào đó như bức tranh, bức tượng. Trong
trang trí có thuật ngử "chép hoa lá", "chép bản rập", "chép phù 
điêu", v.v...

•  Cơ bản : Những yếu tố gốc, góp phân tạo nên một cái chung, trong trang tri
chính là học từ thấp đến cao.

•  Cách điệu : Biéu đạt những nét đặc trưng nhất của vật thé bàng phương
pháp của nghệ thuật (thêm bớt, cường điệu,...) đế có thé đạt đến 
mức tuợng trưng trong các hình vẽ.

•  Cân bàng : Phân bố trọng lượng hoặc diện tích của vật thể tạo sự hài hoà
hợp lý, thuận mát.

•  Cân đối : Phối hợp hàí hoà về tỷ lệ, đường nét, màu sác, hinh mảng trong
một tác phẩm nghệ thuật.
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*» Chi tiế t: Những cái nhỏ nàm trong cái toàn bộ khiên cho tác phẩm đạt hiệu 
quả cao hơn, kỹ hơn và hoàn chỉnh hơn.

» Dao nghiền màu : Dao to hơn dao vẽ, có độ cứng và dày hơn một chút dùng 
để nghiền màu trên bảng pha màu đé màu trở nên mịn, khiến cho 
các mảng màu khi thể hiện được phảng, sạch và đẹp.

•  Đa sắc : Là sử dụng nhiều màu để vẽ. Những tranh tượng hoặc bất cứ một
vật nào có nhièu màu đều mang tính đa sác.

•  Đáng đối : Chỉ sự tương úng về vị trí của hai hay nhiều yếu tố thông qua
một điểm, một trục giữa haỵ một mặt phảng. Từ "đối xứng" và 
"đăng đối" mang ý nghĩa giống nhau.

•  Đậm nhạt: Độ sáng tối trong tranh hay trong một sản phẩm trang trí.
•  Đẹp : Có khả năng làm thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ của con người. Vi dụ sự

hài hoà háp dần khiến cho người ta thích nhìn.
•  Điểm nhấn : Những chỗ mà tác giả chú ý làm nổi bật hơn để thu hút sự chú

ý của người xem. Điém nhán làm tăng thêm giá trị bức vẽ, khiến 
chúng bớt đơn điệu, tẻ nhạt, làm cho nhịp điệu trở nên sinh động 
và khỏe khoán hom.

•  Đò họa : ]vfột ngánh vẽ, trong đó người ta dùng kỹ thuật in ấn để thể hiện,
sản xuất ra hàng loạt để phát hành.

•  Độ đậm nhất: Màu thảm nhất trong một bức tranh hay trong một bản vẽ
trang trí. Có thể có nhiều độ đậm nhạt thay đổi khác nhau khiến 
bài vẽ trở nên sinh động hơn.

•  Độ trung gian : Nằm ở giữa màu đậm và nhạt, giữa sáng và tối, các màu
khác nhau có độ trung gian khác nhau. Màu trung gian là màu 
chuyển tiếp giữa hai màu.

•  Đường vièn : Nét chạy xung quanh một hình, tách hình đó ra khỏi diện tích
xung quanh và định rò chu vi của hình. Đường viền có thể liên 
tục hoặc đứt đoạn tuỳ vị trí của hình vẽ và ý đồ của người vẽ.

•  Gam màu : Màu chủ đạo.
•  Hiệu quả : Kết quả như yêu cầu mong muốn của người vẽ đối với một tác

phẩm cụ thể mang lại.
•  Hình vẽ : Hình tạo nên bởi một hay nhiều nét thông qua các kỹ thuật khác

nhau (đan nét, viền nét, chấm nét kết hợp với các mảng hình) đé 
xây dựng nên một hình cụ thể.
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•  Hoàn chỉnh : Đạt đến được mọt yêu cầu nhất định nào đó. Tliy nhiêm từ
“hoàn chỉnh” chỉ ở mức độ tương đối, nó đạt đến một hiệu quả mà 
người vẽ thấy nên dừng lại.

•  Hòa sắc : sắp xếp tương quan giữa các màu trong một không gian nhất định
thành một thể thống nhất, đạt hiệu quả cao.

•  Khiếu thẩm m ỹ : Biết thẩm định và nhận thức cái đẹp. Định hướng và
phương pháp giảng dạy mỹ thuật đóng vai trò quan trọng cho sự 
phát triển năng khiếu thẩm mỹ của học sinh trong nhà trường.

• Kỹ thuật: Cách thức và phương pháp thực hiện một công việc hay một
nghành nghề nào đó, thể hiện được sự thuần thục, khéo léo trong 
chuyên môn.

• Mỹ nghệ : Sự khéo léo của nghệ thuật thủ công làm bằng tay hoặc máy móc.
Đồ mỹ nghệ luôn được tạo ra do thị hiếu của người tiêu dùng.

•  Mỹ thuật ứng dụng : Mỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất công nghiệp.
Mỹ thuật ứng dụng tham gia ngay từ đầu quá trình sản xuất. 
Trường ĐHMT Công nghiệp là trường đào tạo ra nhiều chuyên 
ngành mỹ thuật ứng dụng: gốm, thủy tinh, tạo dáng, v.v...

•  Nghệ thuật dân gian truyền thống : Các môn nghệ thuật truyền từ đời này
sang đcd khác theo phương pháp “cha truyền con nối” trong các làng 
xóm, phường, xã.

•  Nghiên cứu : Làm việc bằng trí óc, sử dụng kiến thức đã được học để đào
sâu suy nghĩ, thử nghiệm, tìm tòi để sáng tạo ra một vật, một hình 
cụ thể nào đó có giá trị nghệ thuật.

•  Ngôn ngữ của nghệ thuật: Là một hệ thống tín thiệu đặc biệt gồm những
ký hiệu và dấu hiệu được sử dụng với mục đích trao đổi hoặc 
truyền đạt thông tin. Trong hội họa, ngôn ngữ là màu sắc, đường 
nét, hình khối.

•  Nhịp điệu : Trong hội họa đường chéo và đường nằm ngang, đường cong
và khối nổi, tối và sáng kết hợp tạo cho bố cục chung được chặt 
chẽ và hài hòa.

•  Phong cách : Cá tính của từng tác giả được thể hiện trong tác phẩm qua
toàn bộ những yếu tố tạo nên giá trị chung. Phong cách phản ánh 
cảm xúc, tâm tính, tài năng và quá trình lao động của người vẽ, 
hình thành nên cái riêng biệt.
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• Quan sá t: Nhìn chăm chú, kỹ lưỡng để hiểu sâu một vấn đề, một hình dáng
để tìm ra nét điển hình. Quan sát là một việc làm cực kỳ quan 
trọng đối với người làm mỹ thuật vì sẽ phát hiện ra những điều 
mới lạ mà ít ai thấy được.

• Sắc độ : Mức độ đậm nhạt, sáng tối hay nóng lạnh của màu sắc, mỗi loại
màu lại bao hàm nhiều chuyển biến khác nhau.

• Tia : Cáchvẽkỹ,tạoranhữngnéttỉm ỉcủavật.
• Tương quan : Sự phụ thuộc lẫn nhau trong một mối quan hệ chung, tạo nên

sự thống nhất và hiệu quả cho tác phẩm.
• Trần nhà thờ Xich-xtin : Bức tranh tường nổi tiếng của Mi-ken-lăng-giơ vẽ

vào năm 1508
• Lê-ô-na đơVanh-xi (1452 - 1519) : Họa sĩ thiên tài người Pháp, đồng thời

là nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, nhà toán học, triết học, bác 
học toàn năng thời Phục hưng. Là tác giả của bức tranh “La Giô- 
công-đơ” (1503 - 1506) nổi tiếng thế giới. ÔNg còn khám phá ra 
sự quay của Trái Đất

• Mi-ken-ỉăng-giơ(1475 ' 1564) : HọasĩsứPhơ-lô-răng-xơ(I-ta-li-a)đồng
thời là nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ. Là một trong những 
nhân vật vĩ đại nhất thời kì Phục hưng.

• Nguyễn Văn Y (1919 - 1993): Giáo sư họa sĩ đã có công xây dựng và đào
tạo đội ngũ mỹ thuật công nghiệp Việt Nam. Ông có công nghiên 
cứu men gốm cổ để áp dụng vào nghệ thuật trang trí hiện đại.

• Lê Quốc Lộc (1918 - 1987) : Họa sĩ có công xây dựng và đào tạo đội ngũ
Mỹ thuật công nghiệp Việt Nam.

• Van-gốc (Ven-cen Van-gốc 1553 - 1890) : Họa sĩ Hà Lan, một trong những
họa sĩ ấn tượng vĩ đại nhất. Phong cách vẽ báo hiệu một nền hội 
họamớirađời.

• Mô-típ : Một hình tượng cụ thể được xây dựng nên qua sáng tạo của
người vẽ.
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